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Câu 81: Nhận biết – Bài 5
 Nhà nước ban hành các chương trình, chính sách phát triển kinh tế ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực
A. văn hóa.	B. kinh tế.	C. chính trị.	D. xã hội.
Câu 82: Nhận biết – Bài 6
Pháp luật quy định không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp
A. gây khó khăn cho việc điều tra.
B. cần ngăn chặn ngay người phạm tội bỏ trốn.
C. đã có chứng cứ rõ ràng, đầy đủ.
D. phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.
Câu 83: Nhận biết – Bài 4
Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình không thể hiện ở việc vợ chồng cùng
A. định đoạt khối tài sản chung.	B. thống nhất địa điểm cư trú.
C. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng.	D. tôn trọng nhân phẩm của nhau.
Câu 84: Nhận biết – Bài 9
Công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tiến hành các hoạt động kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về
A. lao động công vụ.	B. phát triển kinh tế.	C. quan hệ xã hội.	D. bảo vệ môi trường
Câu 85: Nhận biết –  Bài 1 Lớp 11
Hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là
A. người lao động.			B. tư liệu lao động.
C. tư liệu sản xuất.			D. nguyên liệu.
Câu 86: Nhận biết – Bài 7
Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trên lĩnh vực
A. văn hóa.	B. chính trị.	C. kinh tế.	D. xã hội.
Câu 87: Nhận biết – Bài 4
Theo quy định của pháp luật, để giao kết hợp đồng lao động các bên cần phải tuân thủ vào nguyên tắc nào sau đây?
A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.	B. Dân chủ, công bằng, văn minh.
C. Tích cực, chủ động, hội nhập.	D. Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.
Câu 88: Nhận biết – Bài 7
Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền  tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?
A. Tham khảo dịch vụ trực tuyến.	B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật.
C. Đăng ký hiến máu nhân đạo.	D. khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Câu 89: Nhận biết – Bài 4
Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong
A. tìm kiếm việc làm.	B. tuyển dụng lao động.
C. lĩnh vực kinh doanh.	D. đào tạo nhân lực.
Câu 90: Nhận biết – Bài 6
 Công dân bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế của đất nước là thực hiện quyền
A. quyền tự do ngôn luận.	B. quyền được phát triển.
C. quyền tự do sáng tạo.	D. quyền tự do tôn giáo.
Câu 91: Nhận biết –  Bài 5 Lớp 11
Khối lượng hàng hoá, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định là
A. cầu.	B. tổng cầu.
C. tổng cung.	D. cung.
Câu 92: Nhận biết – Bài 2
Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật
A. cho phép làm.	B. quy định phải làm.
C. quy định cho làm.	D. không cho phép làm.
Câu 93: Nhận biết – Bài 1
Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính chặt chẽ về hình thức.	B. Tính kỉ luật nghiêm minh.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 94: Nhận biết – Bài 7
Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là biểu hiện quyền
A. ứng cử.	B. bầu cử.	C. tố cáo.	D. khiếu nại.
Câu 95: Nhận biết – Bài 2
Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm, xâm phạm các
A. quy tắc kỉ luật lao động.	B. nguyên tắc quản lí hành chính.
C. quy tắc quản lí của nhà nước.	D. quy tắc quản lí xã hội.
Câu 96: Nhận biết – Bài 8
 Mọi công dân có thể học tập bằng nhiều hình thức và ở các loại hình trường, lớp khác nhau là thực hiện nội dung quyền
A. lựa chọn chương trình song ngữ.	B. học thường xuyên, học suốt đời.
C. đổi mới giáo trình nâng cao.	D. dự thi lấy chứng chỉ nghề.
Câu 97: Nhận biết – Bài 3
 Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí là
A. ngang bằng về lợi nhuận.	B. thỏa mãn tất cả nhu cầu.
C. đáp ứng mọi sở thích.	D. bình đẳng trước pháp luật.
Câu 98: Nhận biết – Bài 8
 Theo quy định của pháp luật, việc công dân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thể hiện nội dung quyền
A. tự do ngôn luận.	B. được phát triển.	C. được phán quyết.	   D. tự do đàm phán.
Câu 99: Nhận biết – Bài 2
Vi phạm pháp luật là những hành vi trái pháp luật, có lỗi do người
A. có tri thức thức thực hiện.                   B. có khả năng gánh chịu hậu quả thực hiện
C. có ý chí thực hiện.                               D. có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
Câu 100: Nhận biết – Bài 6
Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có
A. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi.	B. công cụ để thực hiện tội phạm.
C. quyết định điều động nhân sự.	D. đối tượng tố cáo nặc danh.
Câu 101: Thông hiểu –  Bài 2 Lớp 11
Vợ chồng chị C đã trả cho công ty M 800 triệu đồng để mua một căn hộ trong khu đô thị Y. Trong trường hợp này, chức năng nào dưới đây của tiền tệ đã được thực hiện?
A. Thước đo giá trị.	B. Phương tiện lưu thông.
C. Phương tiện cất trữ.	D. Phương tiện thanh toán.
Câu 102: Thông hiểu – Bài 2
Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Tổ chức hội nghị khách hàng.	B. Từ chối nhận tài sản thừa kế.
C. Trì hoãn nộp thuế thu nhập.	D. Hủy bỏ giao dịch dân sự.
Câu 103: Thông hiểu – Bài 6
Chị H là nhân viên chuyển thư của bưu điện. Do thấy có một bức thư của người lạ gửi cho chồng mình nên chị H đã mở thư ra xem rồi dán lại. Hành vi của chị H đã xâm phạm
A. quyền được pháp luật bảo hộ về đời sống tinh thần.
B. quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
C. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
D. quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín.
Câu 104: Thông hiểu – Bài 2
Công dân có hành vi không chấp hành các quy định của pháp luật về giãn cách xã hội là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Thực hiện quy chế.
C. Sử dụng pháp luật	D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 105: Thông hiểu – Bài 8
Sau một thời gian nghiên cứu, C đã cải tiến thành công máy gặt đập liên hoàn cho phù hợp với điều kiện ở địa phương. Anh C đã thực hiện quyền nào dưới đây của mình?
A. Quyền phát triển.	B. Quyền học tập.	C. Quyền sáng tạo.	D. Quyền tự do.
Câu 106: Thông hiểu – Bài 7
Việc các cơ sở giáo dục tổ chức hội nghị để cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật giáo dục sửa đổi là bảo đảm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi
A. cơ sở.	B. toàn quốc.	C. lãnh thổ.	D. cả nước.

Câu 107: Thông hiểu – Bài 5
Trong buổi hội diễn văn nghệ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú X, các học sinh đều được khuyến khích mặc trang phục truyền thống, biểu diễn các bài hát và điệu múa đặc sắc của dân tộc mình. Việc làm đó thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực
A. chính trị.	B. văn hóa.	C. Kinh tế.	D. giáo dục.
Câu 108: Thông hiểu –  Bài 3 Lớp 11
Anh A trồng rau ở khu vực vùng nông thôn nên anh mang rau vào khu vực thành phố để bán vì giá cả ở đó cao hơn. Vậy việc làm của anh A chịu tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?
A. Điều tiết sản xuất.			B. Điều tiết lưu thông.
C. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị.		D. Tự phát từ quy luật giá trị.
Câu 109: Thông hiểu – Bài 7
Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân đóng góp ý kiến về các nhân sự tham gia bầu cử hội đồng nhân dân các cấp là đảm bảo quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi
A. cơ sở	B. lãnh thổ	C. cả nước .	D. quốc gia.
Câu 110: Thông hiểu – Bài 6
Cho rằng ông A lấn chiếm một phần lối đi chung của xóm nên bà C bực tức xông vào nhà ông A chửi mắng và bị con ông A bắt, rồi nhốt trong nhà kho hai ngày. Con ông A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân.
C. Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư.	D. Bất khả xâm phạm về danh tính.
Câu 111: Vận dụng – Bài 1
 Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận chị K đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ đồng. Ngoài ra chị còn có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ. Chị bị tuyên phạt 5 năm tù và buộc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. Bản án mà chị K phải nhận thể hiện đặc trưng cơ bản nào của pháp luật?
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.	B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
Câu 112: Vận dụng – Bài 2
Doanh nghiệp X đã lắp đặt hệ thống xử lí chất thải đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường và không bán những mặt hàng nằm ngoài danh mục được cấp phép. Doanh nghiệp X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật	
B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.	
D. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật.
Câu 113: Vận dụng – Bài 5
 Anh H, một thanh niên người dân tộc thiểu số, sau khi tốt nghiệp THPT, anh được địa phương cử đi học đại học theo chế độ cử tuyển. Tốt nghiệp đại học ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi anh được điều về UBND huyện X làm việc. Trong đợt bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, anh được giới thiệu ứng cử và trúng cử với số phiếu rất cao. Anh H đã được thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên những lĩnh vực nào dưới đây ?
A. Chính trị - giáo dục.	B. Kinh tế - chính trị
C. Văn hóa - giáo dục	D. Văn hóa – chính trị.
Câu 114: Vận dụng – Bài 6
Vì thường xuyên bị anh P đánh đập, chị M là vợ anh P đã bỏ đi khỏi nhà. Tình cờ gặp chị M trong chuyến công tác, anh H là em rể anh P đã ép chị M theo mình về hạt kiểm lâm gần đó, kể lại toàn bộ sự việc với anh T là Hạt trưởng và được anh T đồng ý giữ chị M tại trụ sở cơ quan chờ anh H quay lại đón. Tuy nhiên, chị M đã được anh Q là một người dân trong vùng giải thoát sau hai ngày bị giam giữ. Anh H và anh T cùng vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Được pháp luật bảo hộ về quan điểm.	B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Được pháp luật bảo hộ về tài sản.	D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 115: Vận dụng – Bài 7
Trong quá trình bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi có lời nhờ anh H và M là nhân viên dưới quyền bỏ phiếu cho chị gái mình, Giám đốc T luôn đứng cạnh anh theo dõi, giám sát. Vì mang ơn giám đốc, anh H buộc phải đồng ý. Giám đốc T và anh H đã không thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Bình đẳng.	B. Bỏ phiếu kín.	C. Phổ thông.	D. Trực tiếp.
Câu 116: VDT – Bài 8
 Chị B thuê anh S sao chép công thức chiết xuất tinh dầu đang trong thời gian chờ cấp bằng độc quyền sáng chế của anh K. Tuy nhiên, anh S đã bán công thức vừa sao chép được cho chị M vì chị M trả giá cao hơn. Sau đó, chị M nhận mình là tác giả của công thức chiết xuất tinh dầu trên rồi gửi tham dự cuộc thi sáng tạo. Anh S và chị M cùng vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Sáng tạo.	B. Ứng dụng.	C. Ủy nhiệm.	D. Chuyển nhượng.
Câu 117: VDC – Bài 2
Anh A hợp đồng thuê lại toàn bộ căn nhà của chị H để làm đại lý phân phối các thiết bị y tế. Trong thời gian này, do công việc kinh doanh không thuận lợi, anh A nhiều lần đã thanh toán chậm tiền thuê nhà cho chị H khiến chị vô cùng bức xúc. Trong một lần, khi tới gặp anh A để lấy tiền thuê nhà, chị H phát hiện anh A bí mật phân phối các sản phẩm vật tư y tế không có nguồn gốc nên gây áp lực yêu cầu anh A phải thanh toán toàn bộ khoản tiền đã nợ nếu không sẽ báo cơ quan chức năng và thanh lý hợp đồng. Trong trường hợp này anh A phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
A. Hình sự và hành chính.	B. Dân sự và hành chính.
C. Dân sự và hình sự.	D. Hành chính và kỷ luật.
Câu 118: VDC – Bài 4
[bookmark: _Hlk130798083]Bà M hợp đồng với anh K về việc cung cấp suất ăn cho nhân viên làm việc tại công ty. Được chị L tư vấn, anh K làm quen và biết được chị H chuyên cung cấp thực phẩm giá rẻ cho các công ty trong tỉnh. Sau khi trao đổi, anh K đồng ý nhập một số thực phẩm không rõ nguồn gốc của chị H để chế biến đồ ăn giao cho bà M. Trong một lần, sau bữa ăn nhiều nhân viên công ty bà M bị ngộ độc và phải nhập viện điều trị. Cơ quan chức năng kiểm tra và xử phạt bà M vì đã vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn lao động, đồng thời đình chỉ cơ sở chế biến của anh K vì vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Bà M, anh K và chị H.	B. Bà M và anh K.
C. Anh K và chị H	D. Anh K, chị L và chị H.
Câu 119: VDC – Bài 6
Anh A và anh B cùng là nhân viên chuyển phát. Một lần trong giờ làm việc, theo đề nghị của anh A, anh B đã đồng ý giúp anh A chuyển thư của khách hàng gửi cho chị C tại thôn X. Vì chị C đi vắng và không khóa cửa nên anh B đặt thư gửi cho chị tại phòng khách nhà chị. Khi anh B vừa ra về, chị N là tình nguyện viên cùng ông D là trưởng thôn vào nhà chị C tuyên truyền về công tác dân số. Thấy thư gửi cho chị C, chị N tò mò mở ra đọc rồi bí mật dùng điện thoại cá nhân chụp lại nội dung thư và gửi cho nhóm bạn. Ông D phát hiện đã ngăn chặn hành vi của chị N nhưng lại vô tình làm rách thư. Vì lo sợ, ông D vội vã hủy thư đó. Ba giờ sau, chị C trở về nhà, khi biết chị N là người lan truyền thông tin về mình, chị C nhắn tin xúc phạm và yêu cầu chị N phải công khai xin lỗi. Những ai sau đây vừa vị phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân ?
A. Anh B, chị C và ông D.	B. Anh A, anh B và chị N.
C. Ông D, anh A và chị N	D. Chị N, anh B và ông D.
Câu 120: VDC – Bài 7
Vì nhận của ông T năm mươi triệu đồng nên ông G là giám đốc sở S đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị M và nhận con gái của ông T là chị X vào làm việc. Sau khi biết được nguyên nhân mình bị đuổi việc, chị M đã kể lại sự việc này với chồng là anh K. Bức xúc, anh K đã rủ bạn là anh H đến phòng làm việc của ông G để trao đổi. Do thiếu kiềm chế, anh H đã có hành vi chửi bới và đập phá đồ đạc trong phòng làm việc của ông G nên bị bảo vệ là anh P tạm giữ và gọi cho cơ quan công an. Khi đến giải quyết vụ việc, anh P là trưởng công an phường đã lập biên bản xử phạt anh K và anh H về hành vi đánh người và gây rối trật tự. Những ai dưới đây có thể vừa được thực hiện quyền khiếu nại vừa được thực hiện quyền tố cáo?
A. Ông T, chị M và chị X.	B. Chị M, anh K và anh H.
C. Anh K và anh H.	D. Chị M và anh K.
----------- HẾT ----------
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Câu 111: Vận dụng – Bài 1
 Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận chị K đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ đồng. Ngoài ra chị còn có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ. Chị bị tuyên phạt 5 năm tù và buộc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. Bản án mà chị K phải nhận thể hiện đặc trưng cơ bản nào của pháp luật?
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.	
B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quy phạm phổ biến.	
D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
- Câu hỏi yêu cầu xác định đặc trưng cơ bản của PL
- Bất kì cá nhân nào vi phạm PL bị xử lý theo quy định của PL tính quyền lực bắt buộc chung
-> đáp án A
Câu 112: Vận dụng – Bài 2
Doanh nghiệp X đã lắp đặt hệ thống xử lí chất thải đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường và không bán những mặt hàng nằm ngoài danh mục được cấp phép. Doanh nghiệp X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật	
B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.	
D. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật.
- Câu hỏi yêu cầu xác định  hình thức cơ bản của thực hiện PL
- Doanh nghiệp X đã lắp đặt hệ thống xử lí chất thải đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường->  thực hiện nghĩa vụ của người tham gia kinh doanh thi hành PL
- Doanh nghiệp X  không bán những mặt hàng nằm ngoài danh mục được cấp phép tuân thủ PL
-> đáp án A
Câu 113: Vận dụng – Bài 5
 Anh H, một thanh niên người dân tộc thiểu số, sau khi tốt nghiệp THPT, anh được địa phương cử đi học đại học theo chế độ cử tuyển. Tốt nghiệp đại học ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi anh được điều về UBND huyện X làm việc. Trong đợt bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, anh được giới thiệu ứng cử và trúng cử với số phiếu rất cao. Anh H đã được thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên những lĩnh vực nào dưới đây ?
A. Chính trị - giáo dục.	B. Kinh tế - chính trị
C. Văn hóa - giáo dục	D. Văn hóa – chính trị.

- Câu hỏi yêu cầu xác định quyền bình đẳng giữa các dân tộc thể hiện trên các lĩnh vực nào?
- Anh H, một thanh niên người dân tộc thiểu số, sau khi tốt nghiệp THPT, anh được địa phương cử đi học đại học theo chế độ cử tuyển.--> Bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực giáo dục
- anh được giới thiệu ứng cử và trúng cử với số phiếu rất cao.-> Bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực chính trị
-> đáp án A	

Câu 114: Vận dụng – Bài 6
Vì thường xuyên bị anh P đánh đập, chị M là vợ anh P đã bỏ đi khỏi nhà. Tình cờ gặp chị M trong chuyến công tác, anh H là em rể anh P đã ép chị M theo mình về hạt kiểm lâm gần đó, kể lại toàn bộ sự việc với anh T là Hạt trưởng và được anh T đồng ý giữ chị M tại trụ sở cơ quan chờ anh H quay lại đón. Tuy nhiên, chị M đã được anh Q là một người dân trong vùng giải thoát sau hai ngày bị giam giữ. Anh H và anh T cùng vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Được pháp luật bảo hộ về quan điểm.	B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Được pháp luật bảo hộ về tài sản.	D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
- Câu hỏi yêu cầu xác định anh T và anh H vi phạm quyền nào của công dân
- anh H là em rể anh P đã ép chị M theo mình về hạt kiểm lâm gần đó anh H tự ý bắt giam giữ người trái quy định của PL-> vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể
- anh H kể lại toàn bộ sự việc với anh T là Hạt trưởng và được anh T đồng ý giữ chị M tại trụ sở cơ quan-> vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể

 -> đáp án B	

Câu 115: Vận dụng – Bài 7
Trong quá trình bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi có lời nhờ anh H và M là nhân viên dưới quyền bỏ phiếu cho chị gái mình, Giám đốc T luôn đứng cạnh anh theo dõi, giám sát. Vì mang ơn giám đốc, anh H buộc phải đồng ý. Giám đốc T và anh H đã không thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Bình đẳng.	B. Bỏ phiếu kín.	C. Phổ thông.	D. Trực tiếp.
- Câu hỏi về nguyên tắc bầu cử
- sau khi có lời nhờ anh H và M là nhân viên dưới quyền bỏ phiếu cho chị gái mình, Giám đốc T luôn đứng cạnh anh theo dõi, giám sát. Vì mang ơn giám đốc, anh H buộc phải đồng ý.->  H và T vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín
 -> đáp án B

Câu 116: VDT – Bài 8
 Chị B thuê anh S sao chép công thức chiết xuất tinh dầu đang trong thời gian chờ cấp bằng độc quyền sáng chế của anh K. Tuy nhiên, anh S đã bán công thức vừa sao chép được cho chị M vì chị M trả giá cao hơn. Sau đó, chị M nhận mình là tác giả của công thức chiết xuất tinh dầu trên rồi gửi tham dự cuộc thi sáng tạo. Anh S và chị M cùng vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Sáng tạo.	B. Ứng dụng.	C. Ủy nhiệm.D. Chuyển nhượng.
 - Chị B thuê anh S sao chép công thức chiết xuất tinh dầu đang trong thời gian chờ cấp bằng độc quyền sáng chế của anh K.->  B và S vi phạm quyền sáng tạo của công dân
Đáp án A
Câu 117: VDC – Bài 2
Anh A hợp đồng thuê lại toàn bộ căn nhà của chị H để làm đại lý phân phối các thiết bị y tế. Trong thời gian này, do công việc kinh doanh không thuận lợi, anh A nhiều lần đã thanh toán chậm tiền thuê nhà cho chị H khiến chị vô cùng bức xúc. Trong một lần, khi tới gặp anh A để lấy tiền thuê nhà, chị H phát hiện anh A bí mật phân phối các sản phẩm vật tư y tế không có nguồn gốc nên gây áp lực yêu cầu anh A phải thanh toán toàn bộ khoản tiền đã nợ nếu không sẽ báo cơ quan chức năng và thanh lý hợp đồng. Trong trường hợp này anh A phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
A. Hình sự và hành chính.	B. Dân sự và hành chính.
C. Dân sự và hình sự.	D. Hành chính và kỷ luật.
- anh A nhiều lần đã thanh toán chậm tiền thuê nhà cho chị H-> Anh A vi phạm dân sự
- anh A bí mật phân phối các sản phẩm vật tư y tế không có nguồn gốc-> Anh A vi phạm hành chính
Đáp án B
Câu 118: VDC – Bài 4
Bà M hợp đồng với anh K về việc cung cấp suất ăn cho nhân viên làm việc tại công ty. Được chị L tư vấn, anh K làm quen và biết được chị H chuyên cung cấp thực phẩm giá rẻ cho các công ty trong tỉnh. Sau khi trao đổi, anh K đồng ý nhập một số thực phẩm không rõ nguồn gốc của chị H để chế biến đồ ăn giao cho bà M. Trong một lần, sau bữa ăn nhiều nhân viên công ty bà M bị ngộ độc và phải nhập viện điều trị. Cơ quan chức năng kiểm tra và xử phạt bà M vì đã vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn lao động, đồng thời đình chỉ cơ sở chế biến của anh K vì vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Bà M, anh K và chị H.	B. Bà M và anh K.
C. Anh K và chị H	D. Anh K, chị L và chị H.
-  Anh K đồng ý nhập một số thực phẩm không rõ nguồn gốc của chị H để chế biến đồ ăn giao cho bà M.  Anh K và chị H vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh
- Cơ quan chức năng kiểm tra và xử phạt bà M vì đã vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn lao động, đồng thời đình chỉ cơ sở chế biến của anh K vì vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm bà M vi phạm  quyền bình đẳng trong kinh doanh
Đáp án A
Câu 119: VDC – Bài 6
Anh A và anh B cùng là nhân viên chuyển phát. Một lần trong giờ làm việc, theo đề nghị của anh A, anh B đã đồng ý giúp anh A chuyển thư của khách hàng gửi cho chị C tại thôn X. Vì chị C đi vắng và không khóa cửa nên anh B đặt thư gửi cho chị tại phòng khách nhà chị. Khi anh B vừa ra về, chị N là tình nguyện viên cùng ông D là trưởng thôn vào nhà chị C tuyên truyền về công tác dân số. Thấy thư gửi cho chị C, chị N tò mò mở ra đọc rồi bí mật dùng điện thoại cá nhân chụp lại nội dung thư và gửi cho nhóm bạn. Ông D phát hiện đã ngăn chặn hành vi của chị N nhưng lại vô tình làm rách thư. Vì lo sợ, ông D vội vã hủy thư đó. Ba giờ sau, chị C trở về nhà, khi biết chị N là người lan truyền thông tin về mình, chị C nhắn tin xúc phạm và yêu cầu chị N phải công khai xin lỗi. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân ?
A. Anh B, chị C và ông D.	B. Anh A, anh B và chị N.
C. Ông D, anh A và chị N	D. Chị N, anh B và ông D.
- Câu hỏi yêu cầu xác định chủ thể vi phạm đồng thời  quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân
- chị N tò mò mở ra đọc rồi bí mật dùng điện thoại cá nhân chụp lại nội dung thư và gửi cho nhóm bạn.-> Chị N vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân
- ông D vội vã hủy thư-> ông D vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân
- theo đề nghị của anh A, anh B đã đồng ý giúp anh A chuyển thư của khách hàng gửi cho chị C tại thôn X.-> ông D vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân
- Vì chị C đi vắng và không khóa cửa nên anh B đặt thư gửi cho chị tại phòng khách nhà chị-> B vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
- chị N là tình nguyện viên cùng ông D là trưởng thôn vào nhà chị C tuyên truyền về công tác dân số.--> tự ý vào nhà người khác N và D vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
- đáp án D

- 


Câu 120: VDC – Bài 7
Vì nhận của ông T năm mươi triệu đồng nên ông G là giám đốc sở S đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị M và nhận con gái của ông T là chị X vào làm việc. Sau khi biết được nguyên nhân mình bị đuổi việc, chị M đã kể lại sự việc này với chồng là anh K. Bức xúc, anh K đã rủ bạn là anh H đến phòng làm việc của ông G để trao đổi. Do thiếu kiềm chế, anh H đã có hành vi chửi bới và đập phá đồ đạc trong phòng làm việc của ông G nên bị bảo vệ là anh P tạm giữ và gọi cho cơ quan công an. Khi đến giải quyết vụ việc, anh P là trưởng công an phường đã lập biên bản xử phạt anh K và anh H về hành vi đánh người và gây rối trật tự. Những ai dưới đây có thể vừa được thực hiện quyền khiếu nại vừa được thực hiện quyền tố cáo?
A. Ông T, chị M và chị X.	B. Chị M, anh K và anh H.
C. Anh K và anh H.	D. Chị M và anh K.
- ông G là giám đốc sở S đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị M-> M được thục hiện quyền khiếu nại
- chị M biết nguyên nhân mình bị đuổi việc do ông G nhận tiền của ông T 50 triệu đồng-> M được thực hiện quyền tố cáo
-  chị M kể lại việc nhận tiền của ông G cho anh K anh K sử dụng quyền tố cáo
- anh K bị lâph biên bản về hành vi đánh người trong khi anh không vi phạm-> K được thưc hiện quyền khiếu nại
- đáp ánD
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Câu 81: NB – 5
 Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước thể hiện quyền bình đẳng
  A. giữa các dân tộc.	B. giữa các công dân.
      C. giữa các vùng, miền.	                                   D. giữa các đảng phái. 
Câu 82: NB -6 
Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của công dân đều
A. cần bãi miễn.	B. bị xử lý.	C. được giảm nhẹ.	D. phải bảo mật.
Câu 83: NB – 4
 Theo qui định của pháp luật, lao động nữ được tạo điều kiện để thực hiện tốt chức năng làm mẹ là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa
A. nhà đầu tư và đội ngũ nhân công.	B. lực lượng lao động và bên đại diện.
C. người sử dụng lao động và đối tác.	D. lao động nam và lao động nữ.
Câu 84: NB – 9
 Nhà nước cho người nghèo vay vốn ưu đãi để kinh doanh là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực
   A. văn hóa.	             B. hành chính.	       C. xã hội.	           kinh doanh. 
Câu 85: NB – Bài 1(K11)
 Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là
A. xóa bỏ lao động thủ công .	B. sản xuất tự nhiên.
C. phát triển kinh tế.	D. thiết lập cơ sở hạ tầng.
Câu 86: NB – 7
  Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở, được thực hiện theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân
A. điều hành.	B. quản lí.	C. tự quyết.	D. kiểm tra.
Câu 87: NB – 4
Vợ, chồng có quyền ngang nhau đối với tài sản chung. Vậy tài sản chung là
A. tài sản hai người có được sau khi kết hôn.	B. tài sản có trong gia đình.
C. tài sản được cho riêng sau khi kết hôn.		D. Tài sản được thừa kế riêng.
Câu 88: NB - 7
 Quyền bình đẳng trong kinh doanh thể hiện ở việc các doanh nghiệp không phân biệt loại hình đều phải
A. kinh doanh mọi ngành nghề có khả năng.	B. kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký.
   C. tự chủ sử dụng mọi lao động vào sản xuất.	D. sản xuất mọi sản phẩm mà mình chủ động.
Câu 89: NB – 4
Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động có nghĩa là mọi công dân đều được tự do
A. lựa chọn doanh nghiệp.                     B. lựa chọn tìm kiếm việc làm.
    C. lựa chọn mức thu nhập.                  D. lựa chọn chế độ thai sản.
Câu 90: NB - 6
Người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện tín khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây đối với khách hàng? '
A. Hủy bỏ biên lai giao dịch.	B. Tự ý thay đổi cước phí.
    C. Từ chối giải quyết khiếu nại.	                        D. Giao thư sai địa chỉ 
Câu 91: NB – Bài 5 (K11)
  Khi cầu tăng dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào dưới đây trong quan hệ cung - cầu?
         A. Cung cầu tác động lẫn nhau.				B. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả.
        C. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu.			D. Thị trường chi phối cung cầu. 
Câu 92: NB – 2
 Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các
A. quy tắc quản lí nhà nước.	B. quy định của luật hình sự.
C. quan hệ công vụ nhà nước.	D. hoạt động của cơ quan tư pháp .
Câu 93: NB – 1
 Bất kì công dân nào có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí khi vi phạm pháp luật đều phải xử lí theo quy định là thể hiện đặc trưng tính nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.	B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
Câu 94: NB -7
 Theo quy định của pháp luật, công dân đủ 21 tuổi trở lên có năng lực và tín nhiệm với cử tri có thể thực hiện quyền ứng cử của mình bằng hình thức nào dưới đây?
A. Mua bán quyền ứng viên.	B. Bảo lãnh của đồng nghiệp.
C. Thỏa thuận trong cơ quan.	D. Được giới thiệu ứng cử .
Câu 95: NB -2
 Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là
A. thi hành pháp luật.	B. bảo mật pháp luật.    C. củng cố pháp luật.        D. sử dụng pháp luật.

Câu 96: NB – 8
Theo quy định của pháp luật, quyền học tập được thể hiện ở việc mọi công dân đều được
A. miễn giảm học phí.	B. tuyển thẳng vào đại học.
C. học bất cứ nghề nào.	D. hưởng học bổng toàn phần.
Câu 97: NB – 3
 Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã là thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật về nội dung nào dưới đây?
    A. Quyền.	                 B. Tập tục.	            C. Nghĩa vụ.	           D. Trách nhiệm. 
Câu 98: NB – 8 
Công dân thực hiện đúng quyền sáng tạo khi chủ động
A. xâm phạm bản quyền tác giả.	B. đưa ra phát minh, sáng kiến.
C. sao chép nhãn hiệu hàng hóa.	D. làm giả thương hiệu sản phẩm.
Câu 99: NB – 2
 Đối với người vi phạm pháp luật, mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí là nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt
A. sở hữu tài sản hợp pháp.	B. các quyền nhân thân,
C. các quyền tài sản cá nhân.	D. hành vi trái pháp luật.
Câu 100: NB – 6
 Người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp khi thấy tại chỗ ở của người nào đó có
A. hoạt động tư pháp.	B. nhân chứng vụ án.
C. dấu vết của tội phạm.	D. dấu vết nhân chứng.

Câu 101:TH  - Bài 2 (K11)
 Trên thị trường, trong mối quan hệ với nhau, cung - cầu không thể hiện ở sự
A. ràng buộc.	B. tác động.	C. ảnh hưởng.	D. tách biệt.
Câu 102: TH – Bài 2
 Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí không vi phạm pháp luật dân sự khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Giao hàng không đúng hợp đồng.                         B. Từ chối hủy hoại tài sản của người khác.
    C. Thay đồi kiến trúc nhà đang thuê.                         D. Vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng. 
Câu 103: TH – Bài 6
 Pháp luật nước ta quy định, việc khám chỗ ở, địa điểm của người nào đó được tiến hành khi phát hiện ở đó có đối tượng
A. đang bị truy nã.	B. vừa giải cứu con tin.
C. là nhân chứng vụ án.	D. bị tịch thu tài sản.
Câu 104: TH – Bài 2
Người có thẩm quyền áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Thu hồi giấy phép kinh doanh.	B. Thông báo chỉ tiêu biên chế.
C. Xác nhận kết quả bầu cử.	D. Điều tra thông tin nhân khẩu.
Câu 105: TH –Bài 8
 Trường hợp những học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào đại học là công dân có quyền
A. được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
B. quyền được sáng tạo của công dân.
C. quyền được học tập của công dân.
D. quyền được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.
Câu 106: TH –Bài 7
 Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp bị
A. ép buộc sử dụng ma túy.	B. cưỡng chế bắt giữ con tin.
C. đe dọa bằng vũ lực.	D. xử phạt trái quy định.
Câu 107: TH – Bài 5
 Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không thể hiện ở việc mọi công dân đều được
A. bảo tồn, phát triển truyền thống dân tộc.	B. tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
    C. san bằng tất cả các nguồn thu nhập.	             D. tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 108: TH – Bài 3 (K11)
 Theo yêu cầu của quy luật giá trị, tổng giá cả hàng hóa sau khi bán so với tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất phải
        A. tăng lên.	                    B. bằng nhau.	                       C. thấp hơn.                   D. khác biệt.
Câu 109:TH– Bài 7
 Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của công tham gia thảo luận các
A. công việc chung của đất nước.	B. nội dung của gia phả dòng tộc.
C. công việc liên quan đến gia đình .	D. vấn đề khuyến học dòng họ.
Câu 110: TH – Bài 6
 Công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận của mình khi sử dụng hình thức nào sau đây ?
A. Viết bài gửi đăng báo .	B. Chia sẻ mọi loại thông tin.
    C. Phát tán thông tin sai lệch.	                      D. Đề cao quan điểm cá nhân.
Câu 111: VDT – Bài 1
          Khoản 1, điều 168 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017 có quy đinh: Tội cướp tài sản:
 Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. Nội dung nào trong quy định trên thể hiện tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật?
A. Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015, sủa đổi 2017.	
B. Người nào dùng vũ lực, đe dọa.
C. Chiếm đoạt tài sản người khác.	
D. Phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
Câu 112: VDT – Bài 2
        Chị Y là nhân viên tại cửa hàng kinh doanh do bà Q làm chủ. Một lần, chị M là khách hàng dùng tiền giả thanh toán khi mua mỹ phẩm, bà Q yêu cầu chị Y đuổi theo chị M nhằm đòi lại hàng. Phát hiện chị M điều khiển xe đi vào đường dành cho xe ưu tiên, chị Y đã ngăn lại. Trong lúc cố tình lấy lại hàng chị Y đã đẩy chị M ngã xuống đường và bị thương nhẹ. Chứng kiến sự việc, chị K là công nhân môi trường gần đó đến giúp đỡ chị M và đề nghị chị Y xin lỗi chị M, lời qua tiếng lại giữa chị Y và chị K làm ảnh hưởng đến người đi đường nên bị anh N là cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng. Những ai dưới đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và dân sự?
A. Chị M và bà Q.	B. Chị M và chị K.	C. Chị Y và chị M.	D. chị Y và chị L.
Câu 113: VDT – Bài 5
          Khi có bằng cử nhân, anh C đã thành lập công ty kinh doanh nông sản, chị M đầu tư xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, còn anh S là người dân tộc thiểu số phụ trách phòng tư vấn tâm lí tại trường nội trú. Ba năm sau, anh C, chị M và anh S cùng tự ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp, việc làm này đã thể hiện quyền hình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây?
A. Văn hóa.	B. Kinh tế.	C. Chính trị.	D. Giáo dục. 
Câu 114: VDT – Bài 6
          Ông H tới nhà gặp anh S yêu cầu anh gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội bịa đặt việc mình có con ngoài giá thú với chị K. Vì anh S không có nhà, cửa lại không khóa nên ông H mở cửa vào nhà. Vào thời gian đó chị B vợ anh S đi làm về, thấy ông H ở trong nhà mình trong khi gia đình đi vắng, nghi ngờ ông H vào nhà trộm cắp tài sản nên đã khóa trái cửa lại và đi báo công an. Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, ông H đã gọi điện cho anh M con trai đến trợ giúp, sau đó anh M phá khóa rồi giải cứu ông H trước khi chị S và công an có mặt. Ông H và anh M cùng vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
    C. Được bảo hộ về danh dự.	                        D. Được bảo hộ về sức khỏe.
Câu 115: VDT – Bài 7
         Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chị T viết phiếu bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu giúp anh H là người cao tuổi. Sau đó, chị T phát hiện anh Q có lời nhờ anh M lưu ý bỏ phiếu cho em gái mình là chị G nên được anh M đồng ý. Khi anh M đang viết phiếu bầu, chị T đã bí mật chụp lại nội dung rồi gửi cho anh Q xem, thấy anh M không bỏ phiếu cho em gái mình như đã trao đổi, anh Q đã hủy đơn hàng của anh M khiến anh bị thiệt hại. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín?

     A. Anh H, anh Q và anh M.	B. Anh H, chị T và anh Q.
C. Anh M, anh Q và chị T.	D. Anh M, chị T và anh H.
Câu 116: VDT – 8
            Được anh L cho xem bản thảo đề tài tốt nghiệp thạc sỹ của em mình, thấy đề tài có nhiều nội dung tương đồng với đề tài mà mình đang hướng dẫn sinh viên K, nên anh H đã đề nghị được mượn cuốn bản thảo này để tham khảo. Sau đó anh H đã yêu cầu anh K chép lại một phần đề tài thành đề tài của mình. Anh H và sinh viên T cùng vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền sáng tạo?
A. Quyền tác giả.	B. Hợp lý hóa sản xuất.
C. Thiết kế kiểu dáng công nghiệp.	D. Sao chép nhãn hiệu hàng hóa.
Câu 117: VDC – 2
           Vợ chồng chị M, anh P có con trai 10 tuổi là cháu B; anh Q, anh N là nhân viên một doanh nghiệp nhà nước, trong đó anh N là anh họ của chị M. Một lần, được chị M nhờ trông giữ cháu B là bạn cùng lớp với con trai mình, anh Q đã đưa con trai và cháu B đến phòng điều hành hệ thống điện trong ca trực của mình. Vì tò mò, cháu B bật công tắc điện làm hỏng một hệ thống máy sản xuất nên anh Q đã đến gặp chị M yêu cầu bồi thường. Bức xúc vì chị M tránh mặt, anh Q đã liên tục gọi điện thoại nhằm gây sức ép với chị M. Biết được thông tin từ vợ, anh P là lao động tự do đã tự ý nghỉ làm và nhờ anh N đến nhà anh Q để giúp mình hòa giải. Nhận được điện thoại của anh P, anh N vội vàng bỏ ca trực để cùng anh P đến nhà anh Q. Tại đây, do anh Q không đồng ý với mức bồi thường nên hai bên đã xảy ra xô xát, anh N và anh P vô ý làm hỏng một số tài sản của gia đình anh Q. Những ai sau đây là đối tượng vừa không chịu trách nhiệm dân sự và không chịu trách nhiệm kỉ luật?
A. Chị M và anh P.	B. Anh N và anh P.	C. Anh Q và anh N.	D. Anh Q và anh P.
Câu 118: VDC – Bài 4
 Công ty X có ông A là giám đốc, bà Q là trưởng phòng vật tư, các anh V, B, Y  là nhân viên. Phát hiện anh B có lấy trộm vật tư bán lấy tiền cá độ bóng đá, anh V và anh Y bí mật thông báo cho bà Q. Vốn có mâu thuẫn với anh B, bà Q đã đề nghị ông A sa thải anh B với lý do anh không hoàn thành nhiệm vụ. Một lần theo sự phân công của ông A, các anh V, Y cùng đảm nhận việc pha chế hóa chất thì anh Y bị dị ứng toàn thân phải vào viện điều trị còn anh V vẫn bình thường. Sau khi anh Y phục hồi sức khỏe và ra viện, ông A bất ngờ ký quyết định cho anh Y hưởng trợ cấp tai nạn lao động, đồng thời điều chuyển anh V sang bộ phận khác. Sau ba tháng phát hiện nguyên nhân mình bị dị ứng là do không được bà Q cung cấp thiết bị bảo hộ lao động đạt chuẩn, anh Y đã tìm cách tiêu hủy toàn bộ hồ sơ của công ty do bà Q quản lí khiến bà Q bị sa thải. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
A. Anh V, bà Q anh B. .	B. Bà Q, anh B và anh Y.
C. Ông A, anh B, bà Q và anh Y.	D. Ông A, anh B, bà Q và anh V.
Câu 119: VDC – Bài 6
             Vì bị tịch thu toàn bộ số gỗ trái phép nên anh M bị anh S là chủ một xưởng gỗ dùng hung khí trấn áp ngay tại phòng thường trực, phát hiện sự việc, anh K cùng anh B là đồng nghiệp đã tìm cách khống chế khiến anh S phải chạy trốn. Do hoảng sợ, anh S xông vào nhà dân và bắt giữ chị H làm con tin. Yêu cầu anh S đầu thú không thành, vì phải đưa anh M vào bệnh viện cáp cứu, anh K phân công anh B báo sự việc với cơ quan chức năng đồng thời có trách nhiệm bảo vệ hiện trường. Ngay sau đó, do bị anh S đe dọa giết, anh B đã khóa cửa nhốt anh S và chị H tại nhà kho của chị rồi bỏ về quê. Do bị giam cùng anh S nhiều giờ liền, lo sợ đến tính mạng khiến chị H bị ngất xỉu vì vậy buộc anh S phải phá cửa kêu gọi người dân giúp đỡ đưa chị H đi bệnh viện rồi mình bỏ trốn. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Anh S và anh B.	B. Anh S, anh B và anh K.
C. Anh S và anh K.	D. Anh S, anh B và anh M.
Câu 120: VDC – Bài 7
          Bà A là giám đốc, anh D là kế toán và chị B là nhân viên, anh H là lái xe cùng công tác tại sở X. Chị B bị tạm đình chỉ công tác sau ba lần nghỉ việc không có lí do nên bà A bị chị B cùng chồng là anh C liên tục nhắn tin đe dọa. Bức xúc, bà A cùng anh D lập hồ sơ giả sau đó bịa đặt chị B mất năng lực hành vi dân sự. Sau đó, bà A sử dụng lí do này để kí quyết định buộc thôi việc đối với chị B. Được anh H thông tin việc anh D sử dụng tiền của cơ quan để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến, bà A đã yêu cầu anh D phải hoàn trả số tiền đã lấy và loại anh D ra khỏi danh sách khen thưởng cuối năm, bức xúc anh D đã trì hoãn thanh toán một số khoản phụ cấp cho anh H theo quy định. Những ai dưới đây có thể là đối tượng vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo ?
A. Bà A và anh D.	B. Bà A, anh C và anh D. 
C. Chị B và anh H.	D. Chị B, anh H và anh D.
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Câu 81: Bài 5 - NB 
Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào sau đây?
         A. kinh tế.	B. văn hóa.	C. chính trị.	D. giáo dục.
Câu 82: Bài 6 – NB
Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp
A. công an cho phép.				  B. người có quyền chức cho phép.
C. pháp luật cho phép.	D. Nhà nước cho phép.
Câu 83: Bài 4 - NB 
Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. định đoạt tài sản công cộng.	B. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng
C. cùng nhau sử dụng bạo lực.	D. cùng nhau lựa chọn nơi cư trú.
Câu 84: Bài 9 – NB
Nội dung nào sau đây chưa đúng khi nói tới nội dung cơ bản của pháp luật về các lĩnh vực xã hội ?
A. Giải quyết việc làm; xoá đói giảm nghèo; phòng tránh tệ nạn xã hội
B. Kiềm chế sự gia tăng nhanh số; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
C. Phòng tránh tệ nạn xã hội; giải quyết việc làm.
D. Giải quyết việc làm; phát triển y tế, giáo dục
Câu 85: Bài 1 – NB – LỚP 11
Hoạt động có mục đích có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là
A. lao động.					B. sản xuất của cải vật chất.
C. phát triển kinh tế.				D. tăng trưởng kinh tế.
Câu 86: Bài 7 – NB
Trong quá trình bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
      A. Bỏ phiếu kín.	B. Phổ thông.	C. Trực tiếp.	D. Bình đẳng.
Câu 87 : Bài 4 - NB 
Công dân tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng của mình là thể hiện nội dung bình đẳng về
A. quyền tự do lao động.	B. công bằng trong lao động.
C. hợp đồng lao động.	D. thực hiện quyền lao động.
Câu 88: Bài 7 – NB

Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân không được thực hiện theo cơ chế
      A. dân kiểm tra.	B. dân bàn.	C. dân quản lí.	D. dân biết.
Câu 89: Bài 4 - NB 
Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
     A. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.	B. Tổ chức hội nghị khách hàng.
     C. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo.	D. Tham gia bào hiểm nhân thọ.
Câu 90: Bài 6 - NB 
Theo quy định của pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được 
      A. kiểm soát nội dung.	B. sao kê đồng loạt.
      C. bảo đảm bảo an toàn, bí mât.	D. niêm yết công khai.
Câu 91: Bài 5 – L 11 - NB 
Ý nào sau đây không phải là biểu hiện của nội dung quan hệ cung - cầu?
A. Cung - cầu tác động lẫn nhau.
B. Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
C. Giá cả  thị trường ảnh hưởng đến cung cầu.
D. Cung - cầu không tác động đến giá cả thị trường.
Câu 22: Bài 2 - NB 
Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm, xâm phạm các
A. quy tắc kỉ luật lao động.	B. nguyên tắc quản lí hành chính.
C. quy tắc quản lí của nhà nước.	D. quy tắc quản lí xã hội.
Câu 93: Bài 1 - NB 
Pháp luật không những quy định quyền của công dân trong cuộc sống mà còn quy định rõ 
A. cách thức để công dân thực hiện các quyền đó.
B. trình tự, thủ tục pháp lý để công dân thực hiện các quyền đó .
C. con đường để công dân thực hiện các quyền đó 
D. công cụ để công dân thực hiện các quyền đó.
Câu 94: Bài 7 – NB
Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân bị xâm phạm là mục đích của
        A. tố cáo.	B. đền bù thiệt hại.	C. khiếu nại.	D. chấp hành án.
Câu 95: Bài 2 - NB 
Tuân thủ pháp luật là cá nhân tổ chức 
A. thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.			
B. không làm điều mà pháp luật cấm.
C. sử dụng đúng đắn các quyền của mình.   
D. căn cứ vào pháp luật để đưa ra các quyết định.
Câu 96: Bài 8 – NB
Quan điểm nào dưới đây chưa đúng khi nói về quyền học tập của công dân?
Công dân có quyền 
A. học không hạn chế.			B. học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp.
C. học thường xuyên, học suốt đời.		D. học bất cứ trường nào mà mình thích.
Câu 97: Bài 3 - NB 
Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm pháp lý là
       A. thoả mãn tất cả nhu cầu.	B. ngang bằng về lợi nhuận.
       C. đáp ứng mọi sở thích.	D. bình đẳng trước pháp luật.
Câu 98: Bài 8 - NB 
Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào dưới đây?
A. Bình đẳng về cơ hội tìm việc làm.	B. Lựa chọn hình thức học phù hợp.
C. Có mức sống đầy đủ về vật chất.	D. Tự do nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.
Câu 99: Bài 2 - NB 
Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Ban hành pháp luật.	B. Giáo dục pháp luật.
C. Phổ biến pháp luật.	D. Thực hiện pháp luật.
Câu 100: Bài 6 - NB 
Đánh người gây thương tích nặng là hành vi xâm phạm tới quyền nào sau đây của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D. Quyền được đảm bảo về mặt thân thể của công dân.
Câu 101: Bài 2 – TH – LỚP 11
Khi tiền tệ làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa, tức là người ta bán hàng hóa lấy tiền rồi dùng tiền để mua hàng hóa mình cần, thì tiền tệ thực hiện chức năng nào sau đây?
A. Phương tiện lưu thông.  			B. Phương tiện thanh toán.
C. Phương tiện cất trữ.			D. Thước đo giá trị.
Câu 102: Bài 2 – TH
Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Thay đổi nội dung di chúc.	B. Ủy quyền giao nhận hàng hóa.
C. Chuyển nhượng tài sản sở hữu.	D. Thu hồi giấy phép kinh doanh.
Câu 102 : Bài 2 – TH
Vì có địa điểm gần chợ, để tạo công ăn việc làm cho gia đình ông A đã mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa kiếm lời. Trong trường hợp này, ông A đang thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
A. Sử dụng pháp luật.			B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.			D. Áp dụng pháp luật
Câu 103: Bài 6 - TH 
Theo quy định của pháp luật, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi
A. giam giữ người tố cáo.	B.  giam giữ tội phạm .
C. giam giữ bị can, bị cáo .	D. điều tra hiện trường gây án
Câu 102: Bài 2 - TH 
Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 105: Bài 8 - TH 
 Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là công dân được học bằng
A. các phương tiện hiện đại.	B. những cách thức thống nhất.
C. nhiều hình thức khác nhau.	D. những sở thích của mình.
Câu 106: Bài 7 - TH 
Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi
A. công khai thời gian bầu cử.			B. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.
C. công khai nội dung phiếu bầu.		D. công khai địa điểm bầu cử.
Câu 107: Bài 5 - TH 
Công dân dù theo đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài đều có trách nhiệm sống tốt đời đẹp đạo là biểu hiện quyền bình đẳng giữa các
A. tôn giáo.	B. tín ngưỡng.
C. dân tộc, tôn giáo .	D. hoạt động tôn giáo.
Câu 108: Bài 3 – TH – LỚP 11
Nếu giá cả của một hàng hóa trên thị trường không đổi, khi năng suất lao động xã hội tăng không chỉ tác động làm cho số lượng hàng hóa sản xuất ra tăng lên mà còn tác động làm cho
A. lượng giá trị của một hàng hóa giảm xuống.
B. lượng giá trị của mặt hàng hóa không đổi.
C. lượng giá trị của một hàng hóa lên xuống thất thường.
D. lợi nhuận giảm.
Câu 109: Bài 7 – TH
Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của cán bộ bà V sử dụng quyền nào sau đây là đúng quy định của pháp luật?
A. Tố cáo	B. Tự do ngôn luận
C. Khiếu nại.	D. Tham gia quản lý nhà nước.
Câu 110: Bài 6 – TH
Theo quy định của pháp luật công an vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân khi bắt giữ một người nào đó đang 
A. chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.	B. phạm tội quả tang.
C. truy lùng tội phạm.				D. trộm cắp tài sản.
Câu 111 : Bài 1 – VD
Trong giờ học môn giáo dục công dân. A hỏi các bạn “bất kỳ phương tiện tham gia giao thông đường bộ nào cũng phải tuân theo tín hiệu đèn giao thông, và tuân theo quy định của luật giao thông”  Theo em, câu hỏi của A nói tới đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính cưỡng chế.	B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 112 : Bài 2 – VD
Sau khi được chị H cho mượn 10 lượng vàng để kinh doanh lan đột biến, do việc kinh doanh bị thất bại, nên đến ngày hẹn trả chị H, ông K đã tìm cách tránh mặt. Sau nhiều lần tìm gặp ông K không được. Cho rằng ông K cố tình chiếm đoạt số vàng trên, chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa án dân sự. Sau khi xem xét hồ sơ, tòa án ra quyết định buộc ông K phải hoàn trả số vàng đã vay cho chị H. Nhận định nào sau đây là đúng?   
A. Chị H tuân thủ pháp luật, ông K không tuân thủ pháp luật, Tòa án áp dụng pháp luật.
B. Chị H sử dụng pháp luật, ông K không thi hành pháp luật, Tòa án sử dụng pháp luật.
C. Chị H thi hành pháp luật, ông K không thi hành pháp luật, Tòa án áp dụng pháp luật.
D. Chị H sử dụng pháp luật, ông K không thi hành pháp luật, Tòa án áp dụng pháp luật.
Câu 113 : Bài 5 – VD
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh L một thanh niên người dân tộc thiểu số đã được sự bảo lãnh của ngân hàng chính sách xã hội để vay vốn cho dự án phát triển du lịch cộng đồng vì quê anh là một nơi rất đẹp, đa dạng các bản sắc văn hóa. Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép và vay vốn, anh T cán bộ cơ quan chức năng đã loại hồ sơ của L với lý do anh là thanh niên người dân tộc thiểu số chưa có nhiều kinh nghiệm, việc phát triển du lịch cộng đồng sẽ kéo theo nhiều tệ nạn xã hội. Đồng thời trong kì bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã sau đó khi anh L tự ứng cử, bà con trong xã đang tìm hiểu về tiểu sử các ứng cử viên thì anh X chủ tịch huyện nói với bà con rằng nên chọn người dân tộc kinh dưới xuôi lên vì họ sẽ làm việc tốt hơn, vì vậy anh L bị loại khỏi danh sách ứng cử viên. Anh L đã bị vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực
A. chính trị, kinh tế.		B. lao động, kinh tế	
        C. kinh tế, văn hóa		D. chính trị, giáo dục.
Câu 114 : Bài 6 - VD 
Vì đã được trao đổi từ trước nên trong cuộc họp cơ quan X, dù không muốn, anh B vẫn phải dùng danh nghĩa cá nhân mình trình bày quan điểm của anh A trưởng phòng nhân sự về vấn đề khen thưởng. Vô tình được chị M thông tin về việc này, vốn sẵn có mâu thuẫn với anh B nên khi anh A đang phát biểu, anh D đã tìm cách gây rối và ngăn cản buộc anh A phải dừng ý kiến, đồng thời anh C bạn của anh D còn viết bài nói xấu anh B trên mạng xã hội và nhờ anh E chia sẻ giúp.  Anh A và anh B đã thực hiện chưa đúng quyền nào dưới đây?
A. Tự do thông tin.	B. Tự do ngôn luận.
C. Độc lập phán quyết.	D. Áp đặt quan điểm cá nhân.
Câu 115 : Bài 7 – VD
Trong cuộc họp toàn dân xã X bàn về xây dựng nhà văn hóa, anh T và anh M liên tục có nhiều ý kiến trái chiều. Trong lúc gay gắt, anh M cho rằng anh T chỉ là nông dân không nên phát biểu nhiều. Thấy vậy, chủ tịch xã cắt ngang ý kiến của hai anh và đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường hợp trên chủ tịch xã đã vi phạm quyền dân chủ nào sau đây ?
A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.	B. Quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền được biểu quyết.	D. Quyền được phát biểu.
Câu 116 : Bài 8 – VD
Nhận thấy học sinh N có năng khiếu nổi trội về âm nhạc, ban giám hiệu trường THPT X đã  tạo điều kiện để N được tham gia nhiều diễn đàn âm nhạc, tham dự giải trong và ngoài tỉnh để có cơ hội được học hỏi giao lưu và khẳng định bản thân mình. Năm đó nhờ có nhiều thành tích và kết quả học tập tốt N được tuyển thẳng vào trường sân khấu điện ảnh. Trong trường hợp này, trường THPT X đã thực hiện tốt nội dung nào dưới đây của quyền được phát triển của công dân ?
A. Bồi dưỡng để phát triển tài năng.	B. Học tập để nâng cao trình độ.
C. Tự do tham gia văn hóa văn nghệ.	D. Cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.
Câu 117 : Bài 2 – VDC
Sau khi bị bạn gái là chị L chia tay và nhiều lần níu kéo không thành, anh K đã rủ bạn thân là anh S đột nhập vào nhà chị L để cướp tài sản. Trên đường đi do K lái xe vượt đèn đỏ nên bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Sau đó K và S quay về. Ngày hôm sau, anh K tiếp tục rủ anh S đi cùng nhưng sau một đêm suy nghĩ lo sợ  anh S nói dối là bị ốm không đi được. Sau đó, anh K rủ một người bạn khác là anh T đi cùng, anh T đồng ý với điều kiện chỉ cướp tài sản chứ không giết người.  Tối hôm sau khi T và chị X đang sử dụng vỉa hè để làm bãi trông xe kiếm tiền thì K xuất hiện, hai người cùng thực hiện kế hoạch đã bàn. Khi đột nhập vào được nhà chị L và lấy đi một số tài sản có giá trị thì bị bố mẹ chị L phát hiện, anh K đã ra tay giết chết bố mẹ chị L. Mặc dù anh T can ngăn nhưng anh K vẫn tiếp tục ra tay sát hại chị L và em gái chị L rồi mới tẩu thoát. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm hành chính?
A. Anh K, anh S và chị L.	B. Anh K và anh T.
C. Anh K, anh S và anh T.	D. Anh K, anh T , chị X
Câu 118 : Bài 4 – VDC
Cùng làm việc ở phòng hành chính nhưng chị A thường hay đùn đẩy công việc cho M còn mình thì mở game chơi. Dù vậy, đến cuối năm chị A vẫn được lĩnh thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn chị M thì không. Tức giận, chị M kể chuyện này cho anh K biết, để lấy lại công bằng cho chị M, anh K đã dựng chuyện giữa chị A và giám đốc Q có quan hệ tình cảm với nhau và báo cho vợ giám đốc biết. Quá tức giận vợ giám đốc đã yêu cầu chồng mình đuổi việc chị D. Sợ vợ làm lớn chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nên giám đốc đã ngay lập tức sa thải chị A. Khi chị A bị sa thải anh Z trưởng phòng đã nhanh trí sắp xếp chị Y là em gái mình  vừa ra trường nhưng chưa xin được việc làm vào thay vị trí chị A. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ?
A. Giám đốc Q và anh K.                       B. Vợ chồng giám đốc Q và chị A.
C. Giám đốc Q và chị A, anh Z	        D. Vợ chồng giám đốc Q, chị M và K.
Câu 119 : Bài 6 – VDC
Được ông Q hối lộ cho một khoản tiền từ trước, nên anh T là cán bộ xã P khi được giao nhiệm vụ giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Q và chị M, đã cử anh X và anh K đi tìm hiểu, giải quyết thay mình. Anh X và K đến nhà chị M dàn xếp ép chị phải kí vào giấy chuyển nhượng lại cho ông Q một phần đất nhằm mở rộng thêm lối đi, nhưng chị M không đồng ý. Tức giận K và X xông vào đánh chị M gãy tay, đúng lúc đó anh T đến, anh T đã cùng anh K  khóa trái cửa lại không cho chị M ra ngoài. Đồng thời chị L vợ ông Q đã bắt cóc rồi dọa nạt con chị M khiến cháu bé ngất xỉu. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Ông Q, anh T và anh X.	B. Anh K, chị M và ông Q.
C. Anh T và anh K.	D. Anh K và chị L
Câu 120 : Bài 7 – VDC
Anh B là cảnh sát giao thông đề nghị chị A đưa cho anh ba triệu đồng để bỏ qua lỗi chị đã điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ quy định. Vì bị chị A từ chối, anh B đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà chị không vi phạm. Sau đó, chị A phát hiện vợ anh B là chị N đang công tác tại sở X nơi anh D chồng mình làm giám đốc nên chị đã xúi giục chồng điều chuyển công tác chị N. Anh D nhận của anh K năm mươi triệu đồng nên đã chuyển chị N đến công tác ở vùng khó khăn hơn rồi bổ nhiệm anh K vào vị trí của chị. Khi 2 người đang trao đổi số tiền 50 triệu đã thỏa thuận thì chị N phát hiện sự việc. Những ai dưới đây vừa được khiếu nại vừa được  tố cáo?
A. Anh B, chị A và anh D.	B. Chị A và chị N.
C. Anh D, chị A và anh K.	D. Anh B và anh D.



PHẦN ĐÁP ÁN CHO CÁC CÂU HỎI
Câu 81 : Bài 1 - NB 
Pháp luật không những quy định quyền của công dân trong cuộc sống mà còn quy định rõ 
A. cách thức để công dân thực hiện các quyền đó.
B. trình tự, thủ tục pháp lý để công dân thực hiện các quyền đó .
C. con đường để công dân thực hiện các quyền đó 
D. công cụ để công dân thực hiện các quyền đó.
Đáp án A đọc cuối trang 11 sách giáo khoa
Câu 82 : Bài 2 - NB 
Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm, xâm phạm các
A. quy tắc kỉ luật lao động.	B. nguyên tắc quản lí hành chính.
C. quy tắc quản lí của nhà nước.	D. quy tắc quản lí xã hội.
Câu 83 : Bài 2 - NB 
Tuân thủ pháp luật là cá nhân tổ chức 
A. thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.			
B. không làm điều mà pháp luật cấm.
C. sử dụng đúng đắn các quyền của mình.   
D. căn cứ vào pháp luật để đưa ra các quyết định.
Câu 84 : Bài 2 - NB 
Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Ban hành pháp luật.	B. Giáo dục pháp luật.
C. Phổ biến pháp luật.	D. Thực hiện pháp luật.
Từ khóa cuộc khái niệm thực hiện pháp luật là hành vi hợp pháp. Xử sự phù hợp với quy định của pháp luật chính là nói tới tính hợp pháp của hành vi nên nó là khái niệm thực hiện pháp luật.
Câu 85 : Bài 3 - NB 
Mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm pháp lý là
A. thoả mãn tất cả nhu cầu.	B. ngang bằng về lợi nhuận.
C. đáp ứng mọi sở thích.	D. bình đẳng trước pháp luật.
Trong câu dẫn nói tới đủ 3 ý :quyền + nghĩa vụ + trách nhiệm pháp lý. Thì đó sẽ là khái niệm công dân bình đẳng trước pháp luật
Đáp án D
Câu 86 : Bài 4 - NB 
Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. định đoạt tài sản công cộng.	B. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng
C. cùng nhau sử dụng bạo lực.	D. cùng nhau lựa chọn nơi cư trú.
Đọc sách giáo khoa trang 33.
Bình đẳng giữa vợ và chồng trong hôn nhân gia đình thể hiện 2 mối quan hệ cơ bản đó là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản
Cùng nhau lựa chọn nơi cư trú thuộc phần bình đẳng trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng
Câu 87 : Bài 4 - NB 
Công dân tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng của mình là thể hiện nội dung bình đẳng về
A. quyền tự do lao động.	B. công bằng trong lao động.
C. hợp đồng lao động.	D. thực hiện quyền lao động.
Đọc trang 36 sách giáo khoa
Câu 88 : Bài 4 - NB 
Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
A. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.	B. Tổ chức hội nghị khách hàng.
C. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo.	D. Tham gia bào hiểm nhân thọ.
Nghĩa vụ trong kinh doanh tức là việc cá nhân, doanh nghiệp phải làm
Đáp án BCD không phải là việc cá nhân phải làm mà là quyền công dân có thể làm hoặc không làm
Vậy nghĩa vụ khi tiến hành hoạt động kinh doanh chính là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đọc thêm trang 39 và trang 98 sách giáo khoa 
Câu 89 : Bài 5 - NB 
Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào sau đây?
A. kinh tế.	B. văn hóa.	C. chính trị.	D. giáo dục.
Câu 90 : Bài 6 – NB
Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp
A. công an cho phép.				  B. người có quyền chức cho phép.
C. pháp luật cho phép.	D. Nhà nước cho phép.
Khi học về pháp luật chúng ta luôn chú ý những cụm từ lương quan tâm đáp án đúng như: pháp luật cho phép ; trong khuôn khổ của pháp luật…
Đọc trang 58 sách giáo khoa
Câu 91 : Bài 6 - NB 
Theo quy định của pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được 
A. kiểm soát nội dung.	B. sao kê đồng loạt.
C. bảo đảm bảo an toàn, bí mât.	D. niêm yết công khai.
Đọc trong 59 sách giáo khoa
Câu 92 : Bài 6 - NB 
Đánh người gây thương tích nặng là hành vi xâm phạm tới quyền nào sau đây của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D. Quyền được đảm bảo về mặt thân thể của công dân.
Cần phân biệt xâm phạm về thân thể không liên quan tới việc đánh người gây thương tích, làm chết người mà chỉ nói tới việc bắt và giam giữ người.
Về tính mạng sức khỏe không dùng từ bất khả xâm phạm mà dùng từ được pháp luật bảo hộ.
Cụm từ bất khả xâm phạm chỉ dùng trong quyền về thân thể và quyền về chỗ ở.
Cần nhớ rõ tên các quyền trong bài số 6
Đọc trang 55, 56 sách giáo khoa
Câu 93 : Bài 7 – NB
Trong quá trình bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Bỏ phiếu kín.	B. Phổ thông.	C. Trực tiếp.	D. Bình đẳng.
Dựa vào các nguyên tắc bầu cử đọc trang 70 sách giáo khoa
Bỏ phiếu kín là không bàn bạc không đến gần không cho đổi không làm lộ nội dung phiếu bầu
Phổ thông là phổ biến rộng rãi mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên không- các trường hợp do pháp luật quy định đều có quyền bầu cử
Trực tiếp là tự viết phiếu tự bỏ phiếu trong trường hợp mù chữ thì được phép nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự bỏ phiếu
Bình đẳng là mỗi người một lá phiếu và giá trị của các lá phiếu là ngang nhau
Cứ ở trên nhờ người khác bỏ phiếu thì đương nhiên là vi phạm nguyên tắc trực tiếp
Câu 94 : Bài 7 – NB
Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân không được thực hiện theo cơ chế
A. dân kiểm tra.	B. dân bàn.	C. dân quản lí.	D. dân biết.
Đọc trang 73 sách giáo khoa
Câu 95 : Bài 7 – NB
Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân bị xâm phạm là mục đích của
A. tố cáo.	B. đền bù thiệt hại.	C. khiếu nại.	D. chấp hành án.
Câu 96 : Bài 8 – NB
Quan điểm nào dưới đây chưa đúng khi nói về quyền học tập của công dân?
Công dân có quyền 
A. học không hạn chế.
B. học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp.
C. học thường xuyên, học suốt đời.
D. học bất cứ trường nào mà mình thích.
Đọc trang 84 sách giáo khoa
Câu 97 : Bài 8 - NB 
Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào dưới đây?
A. Bình đẳng về cơ hội tìm việc làm.	B. Lựa chọn hình thức học phù hợp.
C. Có mức sống đầy đủ về vật chất.	D. Tự do nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.
Câu 98 : Bài 9 – NB
Nội dung nào sau đây chưa đúng khi nói tới nội dung cơ bản của pháp luật về các lĩnh vực xã hội ?
A. Giải quyết việc làm; xoá đói giảm nghèo; phòng tránh tệ nạn xã hội
B. Kiềm chế sự gia tăng nhanh số; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
C. Phòng tránh tệ nạn xã hội; giải quyết việc làm.
D. Giải quyết việc làm; phát triển y tế, giáo dục
Đọc trang  99 sách giáo khoa
Các lĩnh vực xã hội cơ bản được đề cập tới là
- giải quyết việc làm
- xoá đói giảm nghèo
- kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số
- chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
- phòng chống tệ nạn xã hội
Câu 99 : Bài 1 – NB – LỚP 11
Hoạt động có mục đích có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là
A. lao động.
B. sản xuất của cải vật chất.
C. phát triển kinh tế.
D. tăng trưởng kinh tế.
Đọc trang 6 sách giáo khoa giáo dục công dân 11
Lao động phải là hoạt động có mục đích có ý thức
Còn sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người và tự nhiên nhằm biến đổi các yếu tố tự nhiên tạo ra sản phẩm
Câu 100 : Bài 5 – NB – LỚP 11
Ý nào sau đây không phải là biểu hiện của nội dung quan hệ cung - cầu?
A. Cung - cầu tác động lẫn nhau.
B. Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
C. Giá cả  thị trường ảnh hưởng đến cung cầu.
D. Cung - cầu không tác động đến giá cả thị trường.
Đọc trang 44 và 45 sách giáo khoa giáo dục công dân 11
Câu 101 : Bài 2 – TH
Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Thay đổi nội dung di chúc.	B. Ủy quyền giao nhận hàng hóa.
C. Chuyển nhượng tài sản sở hữu.	D. Thu hồi giấy phép kinh doanh.
Việc thu hồi giấy phép kinh doanh chủ thể phải là người có thẩm quyền, chủ thể phải căn cứ vào pháp luật để đưa ra quyết định, quyết định đó được gọi là áp dụng pháp luật
Đáp án ABC không nhất thiết phải là người có thẩm quyền
Câu 102 : Bài 2 – TH
Vì có địa điểm gần chợ để tạo công ăn việc làm cho gia đình ông A đã mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa kiếm lời. Trong trường hợp này ông A đang thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
A. Sử dụng pháp luật.			B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.			D. Áp dụng pháp luật
Mở hàng tạp hóa là quyền của ông A theo quy định của pháp luật. Ông A có thể mở cửa hàng tạp hoá hoặc không mở, đều là hành vi hợp pháp
Do đó đáp án là A : sử dụng pháp luật
Câu 103   : Bài 5 - TH 
Công dân dù theo đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài đều có trách nhiệm sống tốt đời đẹp đạo là biểu hiện quyền bình đẳng giữa các
A. tôn giáo.	B. tín ngưỡng.
C. dân tộc, tôn giáo .	D. hoạt động tôn giáo.
Đọc sách giáo khoa cuối trang 49
Câu 104 : Bài 6 - TH 
Theo quy định của pháp luật, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi
A. giam giữ người tố cáo.	B.  giam giữ tội phạm .
C. giam giữ bị can, bị cáo .	D. điều tra hiện trường gây án
Câu hỏi là cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm tức là cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm sai trong trường hợp nào
Chúng ta có thể đặt câu hỏi ngược lại là cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền bắt giữ một người trong những trường hợp nào? Khi đó chúng ta loại đáp án BCD vì 3 đã bán này cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phép bắt giữ mà không vi phạm
Nếu một người đi tố cáo mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền lại bắt giữ người tố cáo thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
Câu 105 : Bài 6 – TH
Theo quy định của pháp luật công an vi phạm quyền bất khả xâm phạm và thân thể của công dân khi bắt giữ một người nào đó đang 
A. chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.
B. phạm tội quả tang.
C. truy lùng tội phạm.
D. trộm cắp tài sản.
Tương tự như câu 21 cũng hỏi về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Có thể là câu hỏi ngược lại là công an không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể mà được bắt giữ người trong trường hợp nào thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án ABD. Loại đáp án ABG công an không vi phạm thì còn lại đáp án c công an sẽ vi phạm khi bắt giữ một người đang truy lùng tội phạm. Tức là một người đang có hành vi đúng mà công an lại bắt giữ họ
Câu 106 : Bài 7 - TH 
Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi
A. công khai thời gian bầu cử.
B. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.
C. công khai nội dung phiếu bầu.
D. công khai địa điểm bầu cử.
Công khai nội dung phiếu bầu là vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín
Còn có đáp án ABD là những hành vi hợp pháp trong bầu cử
Câu 107 : Bài 7 – TH
Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của cán bộ tỉnh bà V sử dụng quyền nào sau đây là đúng quy định của pháp luật?
A. Tố cáo	B. Tự do ngôn luận
C. Khiếu nại.	D. Tham gia quản lý nhà nước.
Hành vi nhận hối lộ thì cần báo cho cơ quan chức năng
Báo là dấu hiệu quan trọng để nhận biết quyền tố cáo
Câu 108 : Bài 8 - TH 
 Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là công dân được học bằng
A. các phương tiện hiện đại.	B. những cách thức thống nhất.
C. nhiều hình thức khác nhau.	D. những sở thích của mình.
Đọc trang 85 sách giáo khoa
Một số hình thức học tập là học thường xuyên, học tập trung hoặc không tập trung, học ban ngày hoặc buổi tối, học trực tiếp hoặc học online
Câu 109 : Bài 2 – TH – LỚP 11
Khi tiền tệ làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa, tức là người ta bán hàng hóa lấy tiền rồi dùng tiền để mua hàng hóa mình cần, thì tiền thực hiện chức năng nào sau đây?
A. Phương tiện lưu thông.
B. Phương tiện thanh toán.
C. Phương tiện cất trữ.
D. Thước đo giá trị.
Cần nhớ 5 chức năng của tiền tệ đọc trang 20 sách giáo khoa giáo dục công dân 11
- tiền tệ có chức năng phương tiện lưu thông khi tiền đứng giữa quá trình trao đổi mua bán theo công thức H - T- H…
- thước đo giá trị là tiền được dùng để đo lường giá trị ví dụ một ki lô gam gạo = 15.000
- phương tiện thanh toán khi tiền dùng để chi trả thanh toán
…
Câu 110: Bài 3 – TH – LỚP 11
Nếu giá cả của một hàng hóa trên thị trường không đổi, khi năng suất lao động xã hội tăng không chỉ tác động làm cho số lượng hàng hóa sản xuất ra tăng lên mà còn tác động làm cho
A. lượng giá trị của một hàng hóa giảm xuống.
B. lượng giá trị của mặt hàng hóa không đổi.
C. lượng giá trị của một hàng hóa lên xuống thất thường.
D. lợi nhuận giảm.
Đọc trang 31 sách giáo khoa giáo dục công dân 11
- năng suất lao động tăng thì hao phí cho một hàng hóa sẽ có chiều hướng giảm
- ví dụ một giờ một công nhân làm được một sản phẩm, bây giờ cũng phải trả tiền nhân công một giờ nhưng công nhân đó làm được 2 sản phẩm đồng nghĩa với việc chi phí trả cho nhân công đó trên thực tế là giảm xuống nếu trước đây 2 sản phẩm phải trả công 2 giờ cho công nhân năng suất tăng 2 sản phẩm đó chỉ phải trả tiền lương cho một giờ lao động
Câu 111 : Bài 1 – VD
Trong giờ học môn giáo dục công dân. A hỏi các bạn “bất kỳ phương tiện tham gia giao thông đường bộ nào cũng phải tuân theo tín hiệu đèn giao thông, và tuân theo quy định của luật giao thông”  Theo em câu hỏi của A nói tới đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính cưỡng chế.	B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	D. Tính quy phạm phổ biến.
Tín hiệu đèn giao thông luật giao thông là quy tắc xử sự trong lĩnh vực giao thông được áp dụng nhiều lần ở nhiều nơi với tất cả mọi người khi tham gia giao thông nên nó là tính quy phạm phổ biến -–đọc trang 5 sách giáo khoa
Câu 112 : Bài 2 – VD
Sau khi được chị H cho mượn 10 lượng vàng để kinh doanh lan đột biến, do việc kinh doanh bị thất bại, nên đến ngày hẹn trả chị H, ông K đã tìm cách tránh mặt. Sau nhiều lần tìm gặp ông K không được. Cho rằng ông K cố tình chiếm đoạt số vàng trên, chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa án dân sự. Sau khi xem xét hồ sơ, tòa án ra quyết định buộc ông K phải hoàn trả số vàng đã vay cho chị H. Nhận định nào sau đây là đúng?   
A. Chị H tuân thủ pháp luật, ông K không tuân thủ pháp luật, Tòa án áp dụng pháp luật.
B. Chị H sử dụng pháp luật, ông K không thi hành pháp luật, Tòa án sử dụng pháp luật.
C. Chị H thi hành pháp luật, ông K không thi hành pháp luật, Tòa án áp dụng pháp luật.
D. Chị H sử dụng pháp luật, ông K không thi hành pháp luật, Tòa án áp dụng pháp luật.
Chị H cho mượn tiền đó là quyền của chị nên hành vi của chị là sử dụng pháp luật
Ông K có nghĩa vụ phải trả tiền đã vay, ông không trả tiền đúng hạn tức là ông không thi hành pháp luật
Tòa án là cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào luật để đưa ra quyết định nên việc làm của Tòa án là áp dụng pháp luật
Đáp án D.
Câu 113 : Bài 5 – VD
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh L một thanh niên người dân tộc thiểu số đã được sự bảo lãnh của ngân hàng chính sách xã hội để vay vốn cho dự án phát triển du lịch cộng đồng vì quê anh là một nơi rất đẹp, đa dạng các bản sắc văn hóa. Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép và vay vốn, anh T cán bộ cơ quan chức năng đã loại hồ sơ của L với lý do anh là thanh niên người dân tộc thiểu số chưa có nhiều kinh nghiệm, việc phát triển du lịch cộng đồng sẽ kéo theo nhiều tệ nạn xã hội. Đồng thời trong kì bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã sau đó khi anh L tự ứng cử, bà con trong xã đang tìm hiểu về tiểu sử các ứng cử viên thì anh X chủ tịch huyện nói với bà con rằng nên chọn người dân tộc kinh dưới xuôi lên vì họ sẽ làm việc tốt hơn, vì vậy anh L bị loại khỏi danh sách ứng cử viên. Anh L đã bị vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực
A. chính trị, kinh tế.		B. lao động, kinh tế	
C. kinh tế, văn hóa		D. chính trị, giáo dục.
Anh L là người dân tộc thiểu số đã bị cơ quan chức năng loại hồ sơ khi xin cấp phép và vay vốn cho dự án---- nói tới lĩnh vực kinh tế
Anh L bị loại khỏi danh sách ứng cử viên do phân biệt dân tộc kinh và dân tộc thiểu số---- ứng cử là lĩnh vực chính trị
Câu 114 : Bài 6 - VD 
Vì đã được trao đổi từ trước nên trong cuộc họp cơ quan X, dù không muốn, anh B vẫn phải dùng danh nghĩa cá nhân mình trình bày quan điểm của anh A trưởng phòng nhân sự về vấn đề khen thưởng. Vô tình được chị M thông tin về việc này, vốn sẵn có mâu thuẫn với anh B nên khi anh A đang phát biểu, anh D đã tìm cách gây rối và ngăn cản buộc anh A phải dừng ý kiến, đồng thời anh C bạn của anh D còn viết bài nói xấu anh B trên mạng xã hội và nhờ anh E chia sẻ giúp.  Anh A và anh B đã thực hiện chưa đúng quyền nào dưới đây?
A. Tự do thông tin.	B. Tự do ngôn luận.
C. Độc lập phán quyết.	D. Áp đặt quan điểm cá nhân.
Câu hỏi là a và b đã thực hiện chưa đúng quyền nào
- Hành vi của B là trình bày quan điểm của người khác
- Hành vi của A là quan điểm của mình nhưng không dám trình bày lại trao đổi để cho người khác trình bày
Câu hỏi chỉ hỏi về hành vi của AB nên chúng ta chỉ chú ý sâu hơn về hành vi của 2 nhân vật này
Câu 115 : Bài 7 – VD
Trong cuộc họp toàn dân xã X bàn về xây dựng nhà văn hóa, anh T và anh M liên tục có nhiều ý kiến trái chiều. Trong lúc gay gắt, anh M cho rằng anh T chỉ là nông dân không nên phát biểu nhiều. Thấy vậy, chủ tịch xã cắt ngang ý kiến của hai anh và đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường hợp trên chủ tịch xã vi phạm quyền dân chủ nào sau đây ?
A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.	B. Quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền được biểu quyết.	D. Quyền được phát biểu.
Chủ tịch xã có hành vi là cắt ngang ý kiến của 2 anh và đưa ra quyết định cuối cùng trong khi bàn về xây dựng nhà văn hóa nên chủ tịch xã vi phạm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở
Câu 116 : Bài 8 – VD
Nhận thấy học sinh N có năng khiếu nổi trội về âm nhạc, ban giám hiệu trường THPT X đã  tạo điều kiện để N được tham gia nhiều diễn đàn âm nhạc, tham dự giải trong và ngoài tỉnh để có cơ hội được học hỏi giao lưu và khẳng định bản thân mình. Năm đó nhờ có nhiều thành tích và kết quả học tập tốt N được tuyển thẳng vào trường sân khấu điện ảnh. Trong trường hợp này, trường THPT X đã thực hiện tốt nội dung nào dưới đây của quyền được phát triển của công dân ?
A. Bồi dưỡng để phát triển tài năng.	B. Học tập để nâng cao trình độ.
C. Tự do tham gia văn hóa văn nghệ.	D. Cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.
Quyền được phát triển có 2 nội dung- đọc trang 87 sách giáo khoa
- Hưởng đời sống vật chất và tinh thần để phát triển toàn diện
- Khuyến khích  bồi dữơng để phát triển tài năng
Được tuyển thẳng nằm trong nội dung được khuyến khích bồi dữơng để phát triển tài năng
Câu 117 : Bài 2 – VDC
Sau khi bị bạn gái là chị L chia tay và nhiều lần níu kéo không thành, anh K đã rủ bạn thân là anh S đột nhập vào nhà chị L để cướp tài sản. Trên đường đi do K lái xe vượt đèn đỏ nên bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Sau đó K và S quay về. Ngày hôm sau, anh K tiếp tục rủ anh S đi cùng nhưng sau một đêm suy nghĩ lo sợ  anh S nói dối là bị ốm không đi được. Sau đó, anh K rủ một người bạn khác là anh T đi cùng, anh T đồng ý với điều kiện chỉ cướp tài sản chứ không giết người.  Tối hôm sau khi T và chị X đang bí sử dụng vỉa hè để làm bãi trông xe kiếm tiền thì K xuất hiện, hai người cùng thực hiện kế hoạch đã bàn. Khi đột nhập vào được nhà chị L và lấy đi một số tài sản có giá trị thì bị bố mẹ chị L phát hiện, anh K đã ra tay giết chết bố mẹ chị L. Mặc dù anh T can ngăn nhưng anh K vẫn tiếp tục ra tay sát hại chị L và em gái chị L rồi mới tẩu thoát. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phaỉ chịu trách nhiệm hành chính?
A. Anh K, anh S và chị L.	B. Anh K và anh T.
C. Anh K, anh S và anh T.	D. Anh K, anh T , chị X
	NHÂN VẬT
	HÀNH VI
	Chịu trách nhiệm hành chính
	Chịu trách nhiệm hình sự

	K
	- Đột nhập cướp tài sản
- Lái xe vượt đèn đỏ
	Lái xe vượt đèn đỏ
	Cướp tài sản giết người

	S
	- Ý định đột nhập cướp tài sản
	
	Tội không tố giác tội phạm

	L
	
	
	

	T
	- Đột nhập cướp tài sản và chứng kiến hành vi giết người
- Sử dụng vỉa hè trông xe
	Sử dụng vỉa hè 
	Đột nhập cướp tài sản

	X
	- Sử dụng vỉa hè trông xe 
	Sử dụng vỉa hè
	


Căn cứ vào bạn trên ta loại đáp án có chị L vì chị không có hành vi gì. Hơn nữa K có cả trong 4 đáp án nên không cần chú ý nhiều vào hành vi của K
Đáp án lựa chọn là B
Câu 118 : Bài 4 – VDC
Cùng làm việc ở phòng hành chính nhưng chị A thường hay đùn đẩy công việc cho M còn mình thì mở game chơi. Dù vậy, đến cuối năm chị A vẫn được lĩnh thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn chị M thì không. Tức giận, chị M kể chuyện này cho anh K biết, để lấy lại công bằng cho chị M, anh K đã dựng chuyện giữa chị A và giám đốc Q có quan hệ tình cảm với nhau và báo cho vợ giám đốc biết. Quá tức giận vợ giám đốc đã yêu cầu chồng mình đuổi việc chị D. Sợ vợ làm lớn chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nên giám đốc đã ngay lập tức sa thải chị A. Khi chị A bị sa thải anh Z trưởng phòng đã nhanh trí sắp xếp chị Y là em gái mình  vừa ra trường nhưng chưa xin được việc làm vào thay vị trí chị A. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ?
A. Giám đốc Q và anh K.                       B. Vợ chồng giám đốc Q và chị A.
C. Giám đốc Q và chị A, anh Z	        D. Vợ chồng giám đốc Q, chị M và K.
	Nhân vật
	Hành vi
	Vi phạm bình đẳng trong lao động
	

	Giám đốc Q
	Ngay lập tức sa thải
	Vi phạm vì sa thải không đúng lý do
	

	Vợ giám đốc
	Yêu cầu chồng đuổi việc 
	
	Không vi phạm vì giám đốc là người có năng lực trách nhiệm pháp lý

	K
	Dựng chuyện
	
	Không vi phạm

	M
	- Làm việc nhưng lại không được thưởng. Kể cho K biết A đùn đẩy việc nhưng lại được thưởng
	
	M không vi phạm bình đẳng trong lao động mà mờ còn bị vi phạm bình đẳng trong lao động do làm tốt mà không được khen

	A
	Đùn đẩy công việc mà vẫn được khen thưởng
	Vi phạm vì không hoàn thành công việc nhưng vẫn được khen
	

	Z
	Sắp xếp em gái mới ra trường vào vị trí làm việc
	Vi phạm về lợi dụng chức vụ trong công việc
	

	
	
	
	


- Giám đốc Q có trong cả 4 đáp án nên chúng ta không phải đối chiếu kỹ hành vi của nhân vật này
- Nhìn vào bảng trên ta lựa chọn được đáp án C
Câu 119 : Bài 6 – VDC
Được ông Q hối lộ cho một khoản tiền từ trước, nên anh T là cán bộ xã P khi được giao nhiệm vụ giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Q và chị M, đã cử anh X và anh K đi tìm hiểu, giải quyết thay mình. Anh X và K đến nhà chị M dàn xếp ép chị phải kí vào giấy chuyển nhượng lại cho ông Q một phần đất nhằm mở rộng thêm lối đi, nhưng chị M không đồng ý. Tức giận K và X xông vào đánh chị M gãy tay, đúng lúc đó anh T đến, anh T đã cùng anh K  khóa trái cửa lại không cho chị M ra ngoài. Đồng thời chị L vợ ông Q đã bắt cóc rồi dọa nạt con chị M khiến cháu bé ngất xỉu. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Ông Q, anh T và anh X.	B. Anh K, chị M và ông Q.
C. Anh T và anh K.	D. Anh K và chị L
	Nhân vật
	Hành vi 
	Vi phạm quyền về thân thể
	Vi phạm quyền về tính mạng sức khỏe

	Q
	- hối lộ
	
	

	T
	- nhận hối lộ
- khóa cửa nhốt người
	- khóa cửa nhốt người là vi phạm về thân thể
	

	X
	- ép chị m phải ký giấy
- đánh người
	
	Đánh người là vi phạm về tính mạng sức khỏe

	K
	- ép chị m phải ký giấy
- đánh người
- khóa cửa nhốt người
	Khóa cửa nhốt người là vi phạm về thân thể
	Đánh người là vi phạm về tính mạng sức khỏe

	M
	 Không đồng  ý khi bị ép ký giấy 
	
	

	L
	- bắt cóc
- dọa nạt khiến cho bé ngất xỉu
	Bắt cóc là vi phạm quyền về thân thể 
	Dọa nạt khiến cho bé ngất xỉu và ảnh hưởng đến sức khỏe


Nếu câu hỏi là ai vi phạm về thân thể ta sẽ lựa chọn TKL
Nếu câu hỏi ai vi phạm về tính mạng sức khỏe ta lựa chọn XKL
Nhìn vào bảng trên ta lựa chọn được đáp án D
Câu 120 : Bài 7 – VDC
Anh B là cảnh sát giao thông đề nghị chị A đưa cho anh ba triệu đồng để bỏ qua lỗi chị đã điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ quy định. Vì bị chị A từ chối, anh B đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà chị không vi phạm. Sau đó, chị A phát hiện vợ anh B là chị N đang công tác tại sở X nơi anh D chồng mình làm giám đốc nên chị đã xúi giục chồng điều chuyển công tác chị N. Anh D nhận của anh K năm mươi triệu đồng nên đã chuyển chị N đến công tác ở vùng khó khăn hơn rồi bổ nhiệm anh K vào vị trí của chị. Khi 2 người đang trao đổi số tiền 50 triệu đã thỏa thuận thì chị N phát hiện sự việc. Những ai dưới đây có thể vừa được  khiếu nại vừa được tố cáo?
A. Anh B, chị A và anh D.	B. Chị A và chị N.
C. Anh D, chị A và anh K.	D. Anh B và anh D.
Câu hỏi là vừa được khiếu nại vừa được tố cáo chứ không hỏi là vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo
	Nhân vật
	Hành vi
	Được khiếu nại
	Được tố cáo

	B
	- đề nghị đưa hối lộ
- lập biên bản phạt thêm lỗi
	
	

	A
	- xúi giục  điều chuyển công tác( thì hành vi này không sai, xúi giục người không có năng lực trách nhiệm pháp lý mới bị sai)
	Được khiếu nại về hành vi lập biên bản phạt sai của anh B
	Được tố cáo về hành vi anh B đòi hối lộ

	D
	- nhận 50 triệu đồng
- chuyển công tác chị N không đúng quy định
	
	

	N
	- bị điều chuyển công tác sai
- phát hiện ra hành vi đưa tiền hối lộ
	Chị có quyền được khiếu nại vì bị chuyển công tác xa
	Chị có quyền tố cáo vì biết về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ của D và K

	K
	- Đưa hối lộ để chạy việc
	
	


Nếu câu hỏi là anh bị khiếu nại và bị tố cáo chúng ta nhìn vào bảng phân tích trên có thể trả lời rất dễ dàng 
Đáp án B


Họ và tên:……………………………………………….Số báo danh………………………..
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Câu 81: NB- Bài 5
Một trong những nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị là mọi công dân được tham gia
	A. bình ổn giá cả thị trường.    	B. điều phối xuất nhập khẩu hàng hóa.
	C. quản lí nhà nước và xã hội.   	D. hoạch định chủ trương chính sách.
Câu 82: NB- Bài 6
Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ được thực hiện khi có
A. dấu hiệu nghi ngờ phạm tội.	B. quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
C. yêu cầu của nhân viên bưu điện.	D. kiến nghị, đề xuất của người dân.
Câu 83: NB - Bài 4
Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền
 	A. tự do kinh doanh mọi ngành nghề 		B. kinh doanh không cần đăng kí.
		C. tự chủ đăng kí kinh doanh.			D. miễn giảm thuế.
Câu 84: NB - Bài 9
Để thực hiện xóa đói giảm nghèo, Nhà nước sử dụng biện pháp nào dưới đây?
	A. Kinh tế - tài chính đối với hộ nghèo. 		B. Nhân rộng một số mô hình thoát nghèo.
	C. Xuất khẩu lao động sang các nước.	 	 D.Tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động.
Câu 85: NB – Bài 1 – L11
Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng trong quá trình sản xuất được gọi là
A. sản xuất của cải vật chất.	B. lao động.
C. sức lao động.	D. hoạt động.
Câu 86: NB- bài 7
 Mục đích của khiếu nại là
A. đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.
B. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm.
C. phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật.
D. báo cáo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.
Câu 87: NB – Bài 4
 Bình đẳng giữa vợ và chồng đối với tài sản chung được hiểu là vợ chồng
A. có quyến chiếm hữu, sử dụng và định đoạt.			B. có quyền chiếm hữu, khai thác và trao đổi.
C. có quyền sở hữu, sử dụng và đem cho.			D. có quyền sở hữu, khai thác và đem cho.
Câu 88: NB- bài 7:
 Ở  phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội bằng cách nào?
A. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
B. Trực tiếp bàn bạc giải quyết các vấn đề quan trọng.
C. Trực tiếp kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng.
D. Trực tiếp thực hiện các công việc trọng đại.
Câu 89: NB – Bài 4
Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền
 	A. tự do kinh doanh mọi ngành nghề 		B.kinh doanh không cần đăng kí.
		C. tự chủ đăng kí kinh doanh.			D.miễn giảm thuế.
Câu 90: NB- Bài 6
Theo quy định của pháp luật, bắt người khẩn cấp được tiến hành trong trường hợp người nào đó 
A.  đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
B. bị truy nã.
C. phạm tội quả tang.                 
D. bị nghi ngờ phạm tội.
Câu 91: NB- Bài 5- Lớp 11
 Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì xác định tương ứng với giá cả và
A. khả năng xác định.	B. sản xuất xác định.
C. nhu cầu xác định.	D. thu nhập xác định.
Câu 92: NB - Bài 2
Quá trình hoạt động có mục đích nhằm đưa những quy định của pháp luật vào đời sống để trở thành hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức là
A. Thi hành pháp luật				B. Tính quyền lực bắt buộc chung. 
C. Áp dụng pháp luât.                		D. Thực hiện pháp luật
Câu 93: NB -  Bài 1
Nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật phải được diễn đạt chính xác, một nghĩa để người dân hiểu và thực hiện đúng là pháp luật thể hiện tính
A. đa dạng hóa về ngôn ngữ biểu đạt.	B. quy phạm phổ biến.
C. đồng nhất tuyệt đối về thông số.	D. xác định chặt chẽ về hình thức.
Câu 94: NB- bài 7
 Cử tri được tự do và độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng viên là thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?
A. Phổ thông.            B. Bình đẳng.               C. Trực tiếp.         D. Bỏ phiếu kín.
Câu 95: NB – Bài 2
 Cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là 
A. Sử dụng pháp luật				B. Thi hành pháp luật
C. Áp dụng pháp luật.                		D. Tuân thủ pháp luật
Câu 96: NB- Bài 8
 Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế có nghĩa là công dân
A. được học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với điều kiện của bản thân.
B. có quyền học từ thấp đến cao.
C. có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau.
D. không bị phân biệt đối xử bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo.
Câu 97: NB – Bài 3
 Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về
A. tiến trình phục dựng hiện trường	B. dấu hiệu nghi ngờ phạm tội
C. lời khai nhân chứng cung cấp	D. hành vi vi phạm của mình.
Câu 98: NB- Bài 8
Dựa trên quy định của pháp luật về quyền sáng tạo, công dân có thể tạo ra nhiều tác phẩm và công trình trong lĩnh vực
A. khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
B. khoa học xã hội và nhân văn; khoa học kỹ thuật.
C. khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật.
D. khoa học tự nhiên,  khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật.
Câu 99: NB – Bài 2
 Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước, do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là loại vi phạm
A. hình sự.	B. kỉ luật.	C. dân sự.	D. hành chính.
Câu 100: NB- bài 6
 Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của công dân được tiến hành khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có phương tiện
	A. phòng chống thương tích.	B. thực hiện tội phạm.
	C. tìm kiếm cứu nạn.	D. ngăn ngừa dịch bệnh.
Câu 101: TH- bài 2 lớp 11
Việc anh A trồng rau sạch bán lấy tiền mua dụng cụ học tập cho con. Trong trường hợp này, tiền tệ thể hiện chức năng nào sau đây?
  A. Thước đo giá trị.	B. Phương tiện lưu thông.
C. Phương tiện cất trữ.	D. Phương tiện thanh toán.
Câu 102:TH- Bài 2
Việc công dân sử dụng vỉa hè để bán hàng ăn sáng là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.	                                  D. Sử dụng pháp luật
Câu 103: TH- Bài 6
 Công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của người khác khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Bắt người trái phép.	B. Hạ nhục người khác.
C. Tố giác tội phạm.	D. Đe dọa giết người.
Câu 104: TH- Bài 2
Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
	A. cần hủy bỏ mọi giao dịch dânsự.	B. Nghỉ việc nhiều ngày không lí do.
	C.Bóc lột sức lao động của nhân viên.	D. Buôn bán động vật trong danh mục cấm.
Câu 105: TH- Bài 8
 Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền tác giả.	B. Quyền sở hữu công nghiệp.
C. Quyền phát minh sáng chế.	D. Quyền được phát triển.
Câu 106: TH- Bài 7
Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?
A. Phát hiện tội phạm lẩn trốn.	B. Bị chấm dứt hợp đồng lao động không có lí do.
C. Bắt gặp đối tượng khủng bố.	D. Phát hiện tên trộm đang bẻ khoá xe máy.
Câu 107: TH- Bài 5
Khẩu hiệu nào sau đây phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo đối với đạo pháp và đất nước ?
A. Buôn thần bán thánh.	B. Tốt đời đẹp đạo.
C. Kính chúa yêu nước.	D. Đạo pháp dân tộc.
Câu 108: TH- bài 3 lớp 11
Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào?
A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết
B. Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết	
C. Thời gian lao động cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết
D. Thời gian lao động cá biệt ít hơn thời gian lao động xã hội cần thiết
Câu 109: TH- Bài 7
 Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, việc làm nào sau đây được nhân dân ở xã giám sát, kiểm tra?
A. Xây dựng các hương ước, quy ước của làng.
B. Mức đóng góp xây dựng ngân sách địa phương.
C. Đề án xây dựng nhà máy thủy điện.
D. Việc giải quyết khiếu nại của công dân tại địa phương.
Câu 110: TH- Bài 6: Khẳng định nào dưới đây không đúng? 
Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của công dân đều 
A. trái với đạo đức xã hội.                       B. vi phạm pháp luật.
C. bị xử lí theo pháp luật.                         D. không quá nguy hiểm cho xã hội.
 Câu 111 : VD- Bài 1
 Chị Y (16 tuổi) đến Ủy ban nhân dân xã K để đăng kí kết hôn. Cán bộ tư pháp xã K đã giải thích rằng mọi công dân Việt Nam khi đăng kí kết hôn phải từ đủ 18 tuổi trở lên đối với nữ và từ đủ 20 tuổi trở lên đối với nam. Sau đó, cán bộ tư pháp xã K không làm thủ tục đăng kí kết hôn cho chị Y. Cán bộ tư pháp xã K đã sử dụng đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
	A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.	B. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.
	C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.	D. Tính quy phạm phổ biến
 Phân tích: Pháp luật quy định mọi công dân đủ 18 với nữ, đủ 20 đối với nam mới được kết hôn, quy định này chung cho tất cả mọi người.
Câu 112: VD – bài 2
 Cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra và phát hiện 4 xe ô tô tải chở tổng cộng 88m³ cát. Tại thời điểm kiểm tra, các lái xe không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn để chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với số cát trên. Hành vi của các lái xe trong vụ việc này là vi phạm pháp luật
	A. hình sự.	B. dân sự.	C. hành chính.	D. kỷ luật
Phân tích: Các lái xe vi phạm quy tắc quản lí kinh tế của nhà nước: kinh doanh phải có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng, đầy đủ, tránh hàng lậu, hàng giả.
Câu 113: VD – bài 5
Bạn A là người dân tộc Kinh, bạn X là người dân tộc Tày, bạn H là dân tộc Thái, cả 3 đều đã tốt nghiệp trung học cơ sở và nộp hồ sơ theo học chương trình vừa học vừa làm tại một trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Sau khi xem xét hồ sơ, nhà trường quyết định chọn A và không chọn X và H vì lí do các em là người dân tộc thiểu số. Trong trường hợp này, các bạn X và bạn H cùng bị vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực
	A. Giáo dục.	B. Chính trị.
	C. Văn hóa.	D. Kinh tế.
Câu 114: VD- Bài 6
Cho rằng ông T đã cố ý dàn xếp để mình bị giám đốc kỷ luật và cho thôi việc, K đã tố cáo ông T với lý do bịa đặt, rằng ông T có quan hệ bất chính với chị Y. Thấy vậy, con ông T là G  đã nhờ P và N đến nói chuyện với K nhưng không được. Do thiếu kiềm chế nên N đã chửi bới chị Q là vợ của anh K, còn P đã đánh anh K bị thương phải nhập viện. Chứng kiến cảnh xô xát đó, chị Q liền quay phim và tung lên mạng với nội dung ông T thuê người đánh chồng mình để xiết nợ nhằm hạ uy tín của ông T.  Hành vi của Anh K và chị Q cùng vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.		
B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.		
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Phân tích:
· Anh K bịa đặt ông P có quan hệ bất chính với chị T => Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
· Chị Q quay phim và tung lên mạng với nội dung ông T thuê người đánh chồng mình để xiết nợ nhằm hạ uy tín của ông T => vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
· Đáp án: B
Câu 115: VD- Bài 7
Vợ chồng anh X gặp khó khăn nên đã vay anh T một khoản tiền lớn. Trong đợt bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Y, vợ anh T đã yêu cầu vợ chồng anh X bầu cử cho chồng mình. Mặc dù thấy anh T không xứng đáng nhưng vì mang ơn nên vợ chồng anh X vẫn chấp nhận làm theo yêu cầu đó. Trong trường hợp trên, vợ anh T đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Bình đẳng 		B. Trực tiếp.	C. Phổ thông.            D. Bỏ phiếu kín. 
Phân tích:
· Anh X do mang ơn và chịu sự tác động từ phía anh T là người cho mình vay tiền, do đó anh đã không được độc lập chọn ứng cử viên khi bầu cử nên đã vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín
· Đáp án D
Câu 116: VD- bài 8 
 Chị V thích âm nhạc, thỉnh thoảng có sáng tác một vài ca khúc. Nhưng không giao cho ca sĩ hát, chị thường chia sẻ những ca khúc của mình với những người bạn cùng nhóm, trong đó có anh X. Anh X bàn với L đã sao chép lại nhạc và lời một số ca khúc của chị V để L sửa lại tựa đề bài hát, cùng một số câu trong ca khúc rồi đưa X phổ nhạc để X đi biểu diễn mà không xin phép chị V. Anh X và anh L cùng vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
A. Quyền tác giả.	B. Quyền hoạt động khoa học công nghệ.
C. Quyền sở hữu công nghiệp.	D. Quyền biểu diễn nghệ thuật
Phân tích: - Anh X và L sao chéo nhạc và lời một số ca khúc của chị V mà chưa được sự cho phép của chị V => X, L đã xâm phạm quyền tác giả của chị V
Câu 117: VDC- bài 2
 Ông P cùng vợ là bà T tự ý lấn chiếm đất thuộc hành lang an toàn lưới điện để xây dựng nhà ở. Cơ quan chức năng đến lập biên bản, yêu cầu dừng xây dựng nhưng ông P không chấp hành. Ông P và bà T vẫn tiếp tục thuê anh N, anh M đến làm mái che sân thượng và anh L thì chở vật liệu cho mình. Do bất cẩn trong khi đang thi công nên anh M bị ngã gãy tay. Anh L chở vật liệu cồng kềnh đã va quệt với người đi đường làm họ bị thương. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
	A. Anh L, anh N và anh M.	B. Bà T, anh N và anh M.
	C. Ông P, anh M và anh N.	D. Ông P, anh L và bà T.
Phân tích:
· Ông P, bà L tự ý tự ý lấn chiếm đất thuộc hành lang an toàn lưới điện để kinh doanh => Vi phạm hành chính.
· Anh M làm thuê cho ông bà P, L bị gãy tay => ông bà P, L phải bồi thường cho anh M => ông P, bà L vi phạm dân sự
· Anh T chở vật liệu cồng kềnh => vi phạm hành chính, làm bị thương người đi đường => vi phạm dân sự
· => đáp án D
Câu 118: VDC- bài 4
 Hai cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống của bà Y, bà D cùng xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường. Là người nhà của bà D và đã nhận tiền trước của ông P nên khi cùng đoàn kiểm tra đến xử lí vi phạm của ba cơ sở kinh doanh trên, ông N trưởng đoàn chỉ lập biên bản nhắc nhở đối với cơ sở kinh doanh của bà D và ông P và xử phạt bà Y. Bà Y thắc mắc và gửi đơn lên ông T giám đốc cơ quan ông N để giải quyết. Những ai vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Ông T, bà D, bà Y.	B. Bà Y, ông P và ông T.
C. Ông P, bà D, bà Y, ông N	D. Bà D, ông P và ông N.
=> Phân tích: 
- 2 cơ sở Y, D xả chất thải gây ô nhiễm => vi phạm
- Ông P đưa hối lộ để bỏ qua sai phạm ko bị kiểm tra => Vi phạm
- Ông N nhận hối lộ, xử lí sai các doanh nghiệp => Vi phạm
Vậy đáp án: là Y, D, P, N

Câu 119: VDC- bài 6
 Do ghét N nên A đã bàn với anh M nhân viên bưu điện để mình đưa thư cho N giúp anh. Vì bận việc và thấy cũng tiện đường với A nên anh M đã đồng ý. Nhưng A không đưa thư cho N mà mở ra xem và hủy luôn thư. Khi biết chuyện, N cùng với bạn của mình là T đến nhà đập phá và đe dọa đánh A. Sự việc đến tai ông H trưởng công an xã, ông H đã cho người đến mời N và A về cơ quan để giải quyết. Những ai dưới đây vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. M, A và T.	B. M,A và H.	C. M và A.	D. H và T.
Phân tích:
· Anh M là nhân viên bưu điện lại nhờ A đưa thư giúp mình => vi phạm
· Anh  A nhận đưa thư hộ nhưng lại mở thư ra xem rồi hủy thư => vi phạm
· đáp án : C
Câu 120:VDC- bài 7
  Ông S là giám đốc, anh K và anh M là nhân viên cùng làm việc tại doanh nghiệp nhà nước X. Khi bị anh M cung cấp bằng chứng về việc mình đã tuyển dụng chị Q vào vị trí kế toán dù chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, ông S đã chỉ  đạo chị  Q ngụy tạo tình huống để vu khống anh M mắc sai phạm trong công việc. Dựa vào đó, ông S thực hiện quy trình và ra quyết định kỉ luật buộc thôi việc đối với anh M. Nhân cơ hội này, chị Q cố ý thanh toán không đủ các khoản phụ cấp cho anh M. Vì có quan hệ họ hàng và được anh M kể lại sự việc, anh K gửi đơn tới ông T là cán bộ có thẩm quyền đề nghị ông xem xét và giải quyết sự việc cho anh M. Do đã nhận 20 triệu đồng của ông S nên ông T hủy đơn của anh K. Được anh K thông tin về việc làm của ông T, anh M bí mật tung tin đồn thất thiệt khiến uy tín của ông T bi ảnh hưởng nghiêm trọng. Hành vi của những ai sau đây không phải là đối tượng có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?
	A. Anh K, anh M và ông T.	B. Anh K, chị Q và anh M.
	C. Ông T, anh K và ông S.	D. Ông S, ông T và chị Q.
Phân tích: 
· anh S đã chỉ  đạo chị  Q ngụy tạo tình huống để vu khống khống anh M mắc sai phạm trong công việc, rồi sa thải anh M. chị Q cố ý thanh toán không đủ các khoản phụ cấp  nên S và Q vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo. 
· Loại các đáp án có S và Q
· Đáp án đúng: A
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Câu 81: Nhận biết – Bài 5
Theo quy định pháp luật, đâu không phải là một công trình tôn giáo?
	A. Nhà thờ Đức Bà.	B. Tòa thánh Tây Ninh.
	C. Đền Ngọc Sơn.	D. Chùa Một Cột.
Câu 82: Nhận biết – Bài 6
Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính là:
    A. Không quá 6 giờ vào ban đêm.             		  B. Không quá 12 giờ  
    C. Không quá 24 giờ                                     	D. Không quá 48 giờ
Câu 83: Nhận biết – Bài 4
Theo luật hôn nhân và gia đình thì con có thể tự mình quản lý tài sản riêng của mình hoặc nhờ cha mẹ quản lý khi từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên?
	A. 17 tuổi	B. 15 tuổi	C. 18 tuổi	D. 14 tuổi
Câu 84: Nhận biết – Bài 9
Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội không được thể hiện ở việc
A. chăm sóc sức khỏe ban đầu.	B. thực hiện xóa đói, giảm nghèo.
C. công khai tỉ lệ lạm phát.	D. phòng, chống tệ nạn xã hội.
Câu 85: Nhận biết – Bài 1 – K11
 Đối tượng lao động đã trải qua lao động tuy có phong phú, đang dạng nhưng suy cho cùng cũng đều có nguồn gốc từ đâu? 
	     A. Sức lao động.	B. Tư liệu sản xuất.
	     C. Tự nhiên.	D. Tư liệu lao động.	
Câu 86: Nhận biết – Bài 7
Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được
A. Sáng tác văn học, nghệ thuật.	B. tham gia hoạt động văn hóa.
C. Sáng tạo khoa học kỹ thuật.	D. Đưa ra phát minh, sáng chế.
Câu 87: Nhận biết – Bài 4
Pháp luật nước ta quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp khác nhau dựa vào căn cứ nào dưới đây?
       A. Quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh.	           B. Mức doanh thu của doanh nghiệp.
       C. Ngành nghề, lĩnh vực, và địa bàn kinh doanh.          D. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu 88: Nhận biết – Bài 7
Cở sở pháp lí - chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình. Ðó là ý nghĩa của quyền dân chủ nào?
A. khiếu nại, tố cáo	B. Bầu cử và ứng cử.
C. quản lí nhà nước và xã hội.	D. tự do ngôn luận
Câu 89: Nhận biết – Bài 4
Nhà nước và người sử dụng lao động có chính sách ưu đãi đối với người lao động là không bị coi là bất bình đẳng ở nội dung nào dưới đây?
        A. Có hiểu biết nhất định về nghề nghiệp.                           B. Có bằng tốt nghiệp đại học.
        C. Có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. 	                            D. Có thâm niên công tác trong nghề. 
Câu 90: Nhận biết  - Bài 6
Lệnh bắt khẩn cấp của chủ thể nào dưới đây cần phải được Viện kiểm soát cùng cấp phê chuẩn?
A. Chủ tịch nước.				B. Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân.
B. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.		C. Thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp.
Câu 91: Nhận biết – Bài 5 – K11
Nội dung dưới đây không biểu hiện mối quan hệ cung cầu?
A. Cung cầu tác động lẫn nhau			B. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả
C. C. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu		D. Cung cầu ảnh hưởng ít đến giá cả.
Câu 92: Nhận biết – Bài 2
Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Ban hành pháp luật.	B. Giáo dục pháp luật.
C. Phổ biến pháp luật.	D. Thực hiện Pháp luật.
Câu 93: Nhận biết – Bài 1	
 Đâu là đặc trưng để phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm xã hội?
	A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.		B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
	C. Tính quy phạm phổ biến.			D. Tính công khai, minh bạch.
Câu 94: Nhận biết – Bài 7
Nhân dân được thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thể hiện quyền
A. Tự do báo chí, tự do ngôn luận.	B. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. Quyền tự do ngôn luận.	D. phê duyệt chủ trương và đường lối.
Câu 95: Nhận biết – Bài 2
Người nào sau đây cần phải có người đại diện thay mặt trong tố tụng để bảo đảm cho các quyền và nghĩa vụ của họ khi thực hiện quá trình giải quyết vụ án dân sự?
A. Người từ đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi.	B. Người dưới 16 tuổi.
C. Người từ đủ 16 tuổi nhưng dưới 18 tuổi.	D. Người dưới 18 tuổi.
Câu 96: Nhận biết – Bài 8
 Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào dưới đây?
A. Sử dụng đề tài không xin phép tác giả.	B. Sưu tầm tài liệu tham khảo.
C. Tìm hiểu các mẫu mã thiết kế kiểu dáng.	D. Sử dụng dịch vụ công cộng.
Câu 97: Nhận biết – Bài 3
Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau, nhưng mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc nhiều vào yếu tố nào sau đây?
	A. Trình độ học vấn cao hay thấp.	B. Khả năng về kinh tế, tài chính.
	C. Khả năng, trình độ, hoàn cảnh.	D. Khả năng, điều kiện và hoàn cảnh.
Câu 98: Nhận biết – Bài 8
Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền phát triển của công dân?
A. Tham gia vào đời sống văn hóa.	B. Từ chối trẻ nhập học khi đến tuổi.
C. Được cung cấp thông tin về pháp luật.	D. Chăm sóc sức khỏe khi ốm.
Câu 99: Nhận biết – Bài 2
Theo quy định của pháp luật, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù cho độ tuổi nào dưới đây?
      A. Trẻ em dưới 14 tuổi.	B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi.
      C. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.	D. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Câu 100: Nhận biêt- Bài 6
Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. phát biểu ý kiến trong hội nghị.                         D. tự công khai đời sống của bản thân.
A. bảo trợ người già neo đơn.	B. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng.
Câu 101: Thông hiểu – Bài 4 lớp 11
Mất vệ sinh an toàn thực phẩm đã trở thành vấn nạn: Thịt có chất tạo nạc, thủy sản có kháng sinh vượt ngưỡng, cá được ủ ướp phân urê, rau có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, trái cây “tắm” trong hóa chất độc hại,.... (Theo báo dân trí). Đoạn trích trên phản ánh nội dung nào dưới đây của sản xuất và lưu thông hàng hóa?
	     A. Tác động của thị trường.	    B. Tính hai mặt cạnh tranh.
	    C. Tác động quy luật giá trị.                                      D. Tác động của cung - cầu.
Câu 102: Thông hiểu – Bài 2
Các quyền và nghĩa vụ công dân không tự phát sinh, thay đổi hay chấm dứt khi không thực hiện hình thức nào sau đây?
	A. Sử dụng pháp luật.                                                  B. Áp dụng pháp luật.        
    C. Tuân thủ pháp luật.                                                  D. Thi hành pháp luật.
Câu 103: Thông hiểu – Bài 6
Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho điều tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục phạm tội?
	A. Viện Kiểm sát, Tòa án.                                           B. Công an.           
    C. Thủ trưởng cơ quan đơn vị.                                     D. Giám đốc công ty.
Câu 104: Thông hiểu – Bài 2
Hành vi xâm phạm tới quyền về họ, tên của người khác là:
	A. Vi phạm hành chính.        B. Vi phạm kỉ luật.          C. Vi phạm dân sự.        D. Vi phạm hình sự.
Câu 105: Thông hiểu – Bài 8
Trong chương trình sách giáo khoa GDCD lớp 12 việc cá nhân chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?
A. Được phát triển.	B. Tự do cơ bản.
C. Tự do trên không gian mạng	D. Tự do truyền thông, vô tuyến.
Câu 106: Thông hiểu – Bài 7
Ngày 23/5/2021 dự kiến diễn ra bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cao cấp. Công dân có ngày sinh nào dưới đây có quyền ứng cử?
A. 22/05/2000.                 B.  22/05/2003.                    C.  22/05/2002.                D.   22/05/2001.
Câu 107: Thông hiểu – Bài 5
Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định đều có quyền bầu cử và ứng cử, quyền này thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về
A. kinh tế.	B. chính trị.	C. văn hóa, giáo dục.	D. xã hội.
Câu 108: Thông hiểu – Bài 3- lớp 11
Vì sao giá cả từng hàng hóa và giá trị từng hàng hóa trên thị trường không ăn khớp với nhau?
A. Vì chịu tác động của quy luật giá trị.    
B. Vì chịu sự tác động của cung – cầu, cạnh tranh …
C. Vì chịu sự chi phối của người sản xuất	
D. Vì thời gian sản xuất của từng người trên thị trường không giống nhau.
Câu 109: Thông hiểu – Bài 7
Công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại là gì?
A. Quyền bầu cử, ứng cử của công dân.		B. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.     D. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
Câu 110: Thông hiểu – Bài 6
Trong buổi họp của khu dân cư công dân đã nêu lên những bức xúc của mình về quy trình bổ nhiệm nhân sự là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Sử dụng pháp luật.	B. Tự do ngôn luận.
C. Khiếu nại, tố cáo.	D. Tự do báo chí.
Câu 111: Vận dụng – bài 7
Chị K là chủ cửa hàng mỹ phẩm, chị L là nhân viên, chị Q là quản lí. Chị L phát hiện chị K cho ông M nhập một số lượng lớn thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc để trục lợi nên chị L đã tống tiền ông M. Biết chuyện, chị K yêu cầu chị Q tạo tình huống vu khống chị L mắc lỗi nghiêm trọng, dựa vào đó chị K chấm dứt hợp đồng, buộc thôi việc đối với chị L. Trong một lần đi kiểm tra thị trường, anh T cán bộ chức năng phát hiện chị Q đang nhận hàng của một đối tượng buôn bán thuốc giả, lo sợ bị lộ, chị Q đã đưa cho anh T 30 triệu đồng để anh T im lặng nhưng bị anh từ chối. Bức xúc chị Q đã lên mạng bịa chuyện tình cảm giữa mình và anh T làm ảnh hưởng đến công việc và gia đình của anh T. Ông H là thủ trưởng cơ quan nơi anh T làm việc vì không muốn ảnh hưởng đến cơ quan nên đã ra quyết định luân chuyển anh T đi nơi khác. Những ai dưới đây vừa được thực hiện quyền khiếu nại, vừa được thực hiện quyền tố cáo?
	A. Chị K, chị Q và ông M.	B. Chị L và anh T.
	C. Chị K và chị L.	D. Chị K, chị L và anh T.
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	
Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Chị L
	- Chị L phát hiện chị K cho ông M nhập một số lượng lớn thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc để trục lợi 
· Chị có quyền tố cáo
- Chị L bị buộc thôi việc đối với chị L
 Chị có quyền khiếu nại
	

	Anh T
	- Bị chị Q đã lên mạng bịa chuyện tình cảm giữa mình và anh T làm ảnh hưởng đến công việc và gia đình của anh
 Anh T có quyền tố cáo chị Q
- Bị ông H là thủ trưởng cơ quan đã ra quyết định luân chuyển anh T đi nơi khác
 anh T có quyến khiếu nại
	


Câu 112: Vận dụng – Bài 6
Trong buổi họp của thôn để bàn về mức đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa và các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, mặc dù đã được thông báo từ trước nhưng anh G đã không đến dự họp. Sau cuộc họp ông K trưởng thôn đã đến nhắc nhở, phê bình anh G vì đã không tự giác thực hiện trách nhiệm của công dân. Bực tức anh G cùng vợ mình là chị H đã lăng mạ và xúc phạm ông K, ngay lúc đó vì ức chế bệnh tim mạch của ông  bị tái phát phải nhập viện ðiều trị dài ngày và ðể lại di chứng tổn hại sức khỏe 9%. Chứng kiến sự việc, con trai ông K là T ðã lao vào đánh chị H bị gãy tay. Hành vi của anh G và chị H đã vi phạm vào điều nào dưới đây của Bộ luật Hình sự năm 2015( sửa đổi, bổ sung năm 2017)?
       A. Điều 155: Làm nhục người khác.  		
       B. Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
        C. Điều 138: Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại 
        D. Điều 331: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức,cá nhân
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	
Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Đáp án A 
	anh G cùng vợ mình là chị H đã lăng mạ và xúc phạm ông K, ngay lúc đó vì ức chế bệnh tim mạch của ông  bị tái phát phải nhập viện ðiều trị dài ngày và ðể lại di chứng tổn hại sức khỏe 9%.
	1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;


Câu 113: Vận dụng cao – Bài 7
	Ông K là giám đốc; anh M và anh Q là nhân viên cùng làm việc tại doanh nghiệp nhà nước X. Khi bị anh Q cung cấp bằng chứng về việc mình đã tuyển dụng chị T vào vị trí kế toán dù chị chưa đáp ứng đủ điểu kiện theo quy định, ông K đã chỉ đạo chị T ngụy tạo tình huống để vu khống anh Q mắc sai phạm trong công việc. Dựa vào đó, ông K thực hiện quy trình và ra quyết định kỉ luật buộc thôi việc đối với anh Q. Nhân cơ hội này, chị T cố ý thanh toán không đủ các khoản phụ cấp cho anh Q. Vì có quan hệ họ hàng và được anh Q kể lại sự việc, anh M gửi đơn tới ông N là cán bộ có thẩm quyền đề nghị ông xem xét và giải quyết sự việc cho anh Q. Do đã nhận 20 triệu đồng của ông K nên ông N ra quyết định hủy đơn, không giải quyết đơn tố cáo của anh M. Được anh M thông tin về việc làm của ông N, anh Q bí mật tung tin đồn thất thiệt khiến uy tín của ông N bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hành vi của những ai sau đây không phải là đối tượng có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?
A. Ông K, ông N và chị T.	B. Anh M,chị T và anh Q.
C. Anh M, anh Q	D. Ông N, anh M và ông K.
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	
Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Anh Q
	- Là người bị vu khống và bị nhận quyết định kỉ luật buộc thôi việc.
	

	Anh M
	- Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật  anh M là người được tố cáo, đề nghị ông xem xét và giải quyết sự việc cho anh Q.
- Được đi khiếu nại khi bị ông N ra quyết định huỷ đơn của mình.
	


Câu 114: Vận dụng cao– bài 4
           Chị N tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh của anh A và anh B. Vì anh A còn thiếu một số giấy tờ nên sau khi trao đổi, chị N đồng ý tạo điều kiện để anh bổ sung sau, rồi chị hoàn thiện hồ sơ cấp phép cho hai anh. Vì được chị N tạo điều kiện nên anh A thường xuyên liên hệ với chị, từ đó hai người này sinh tình cảm và có mối quan hệ vợ chồng. Tình cờ xem được tin nhắn anh A gửi cho chị N hẹn đi du lịch cùng nhau, anh Q chồng chị N đồng thời là chủ một doanh nghiệp tư nhân, đã nảy sinh nghi ngờ nên đã nhờ bạn mình là anh V tìm hiểu. Sau đó, anh V phát hiện anh A và chị N đang có cử chỉ thân mật bên nhau tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp nên đã chụp hình và gửi cho anh Q. Sau đó anh Q gửi đơn ra tòa yêu cầu ly hôn đồng thời gửi bằng chứng cho chị Y vợ anh A. Vốn đã mâu thuẫn với anh A vì anh tự ý bán mảnh đất của hai vợ chồng để kinh doanh, chị Y đã đưa con bỏ đi biệt tích để gây sức ép yêu cầu anh A chấm dứt với chị N. Trong thời gian chờ ly hôn, chị N về nhà mẹ đẻ, biết được câu chuyện, anh trai chị N là anh E đã làm đơn tố cáo anh Q tổ chức sản xuất và kinh doanh xăng giả khiến anh bị cơ quan chức năng tạm giữ. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình vừa vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
	A. Chị N, anh A và anh Q.       	 B. Chị N và anh A.        
	C. Chị N và chị Y.      	  D.  Chị N, anh A và chị Y.
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	
Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Chị N - 
	- chị N đồng ý tạo điều kiện để anh bổ sung sau, rồi chị hoàn thiện hồ sơ cấp phép cho anh A
- N có mối quan hệ vợ chồng với anh A
	

	Anh A
	- Chưa đủ giấy tờ mà được cấp phép kinh doanh
- anh A có mối quan hệ vợ chồng với N
	


Câu 115: Vận dụng  – bài 2
Bà L là phó khoa của bệnh viện X tự ý nhập 40 test Alere HIV Combo-Nhật Bản từ chi nhánh công ty Z để làm xét nghiệm kiểm chứng kết quả xét nghiệm bằng test HIV 1/2. Do không đủ số lượng nên bà L chỉ đạo nhân viên là chị M và anh P cắt dọc que thử để sử dụng. Chị M đã cắt đôi gần 40 que thử và trộn mẫu máu của 4 bệnh nhân vào để tiến hành test, đồng thời bà L còn ký chi khống chứng từ cho hơn 1000 kết quả trong hồ sơ xét nghiệm. Anh P chứng kiến toàn bộ quá trình. Anh không đồng tình với việc làm của chị M. Điều tra viên H đã ra lệnh khám xét chỗ ở của anh M và lấy lời khai nhân chứng anh M trả lời không đúng như những gì đã chứng kiến gây khó khăn cho quá trình xác minh sự việc. Trong trường hợp trên, hành vi của những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
A.Bà L,chị M và anh P, H                                    B.Chị M và ông H
            C. Bà L, chị M, ông H.			      D.Chỉ Bà L, anh P 
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Bà L
	- bà L chỉ đạo nhân viên là chị M và anh P cắt dọc que thử để sử dụng
- bà L còn ký chi khống cho hơn 1000 kết quả trong hồ sơ xét nghiệm.
	- khoản 3 Điều 3 Luật Kế toán 2015,
- Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, 

	Chị M và anh P 
	Làm theo chỉ đạo của bà L  đồng phạm

- Anh P không khai đúng sự thật, gây khó khăn điều tra
	Điều 19. BLHS Không tố giác tội phạm

	
Ông H
	của điều tra viên H đã ra lệnh khám xét cơ quan điều tiến hành kiểm tra không có thẩm quyền ra lệnh khám xét cơ quan
	


Câu 116: Vận dụng cao– bài 2
Phát hiện cán bộ xã X là ông S đã làm giả giấy tờ để chiếm đoạt 300 triệu đồng tiền quỹ xây nhà tình nghĩa của xã, ông D biết được đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lãnh đạo cơ quan chức năng là anh V đã phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo này. Muốn giúp chồng thoát tội, vợ ông S là bà B đã đưa 50 triệu đồng nhằm hối lộ anh N nhưng bị anh N từ chối. Sau đó, anh N kết luận nội dung đơn tố cáo của ông D là đúng sự thật. Ông S đã
	A. thi hành pháp luật, vi phạm hành chính và vi phạm kỉ luật.
	B. áp dụng pháp luật, vi phạm dân sự và vi phạm hành chính.
	C. không tuân thủ pháp luật, vi phạm hình sự và vi phạm kỉ luật.
	D. tuân thủ pháp luật, vi phạm hình sự và vi phạm kỉ luật.
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	
Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Không tuân thủ PL
	Sử dụng giấy tờ giả
	

	Hình sự
	chiếm đoạt 300 triệu đồng tiền quỹ xây nhà tình nghĩa của xã
	Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

	Kỷ luật
	ông S là cán bộ xã X
	


Câu 117: Vận dụng – Bài 5
Để giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện được tham gia học tập, nhà nước đã ưu tiên để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, các trường dân tộc nội trú, các cơ sở bán trú, hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng để các em có điều kiện học tập. Việc thực hiện các chính sách này là góp phần thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực giáo dục?
A. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục.
B. Mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo.
C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Đáp án D
	 nhà nước đã ưu tiên để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, các trường dân tộc nội trú, các cơ sở bán trú, hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng để các em có điều kiện học tập.
Chính sách nay đã tạo cơ hội cho trẻ em đều được có hội tiếp cận với nền giáo dục.
	


Câu 118: Vận dụng – bài 8
 	Nhạc sĩ M yêu có đơn kiện ca sĩ H trong MV (video ca nhạc) mới ra mắt có phân cảnh sử dụng một đoạn nhạc trong tác phẩm mà chưa xin phép. Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ca sĩ chấm dứt ngay và xóa vĩnh viễn MV khỏi tất cả các phương tiện lưu trữ, các trang mạng và bất kỳ phương tiện nào mà công chúng có thể tiếp cận; bồi thường thiệt hại về vật chất 500 triệu đồng; bồi thường thiệt hại tinh thần 50 triệu đồng; thanh toán chi phí thuê luật sư 300 triệu đồng; công khai xin lỗi nhạc sĩ M trên một vài phương tiện truyền thông. Theo em, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ca sĩ, ca sĩ sẽ phải thực hiện hình thức pháp luật nào và ca sĩ vi phạm quyền gì của công dân?
	A. Tuân thủ pháp luật/ bản quyền tác giả.	B. Tuân thủ pháp luật / xâm phạm quyền sở hữu.
	C. Thi hành pháp luật/ bản quyền tác giả.	D. Thi hành pháp luật/ quyền sở hữu thiết kế.
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	
Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Thi hành PL
	Các yêu của cơ quan có thẩm quyền đối với ca sĩ, ca sĩ phải thực hiện
	

	Bản quyền tác giả
	ca sĩ H trong MV (video ca nhạc) mới ra mắt có phân cảnh sử dụng một đoạn nhạc trong tác phẩm mà chưa xin phép
	


Câu 119: Vận dụng – Bài 1
Anh A được cấp giấy phép mở đại lý cung cấp vật liệu xây dựng. Do làm ăn thua lỗ, anh A thường xuyên nộp thuế không đúng thời hạn, sử dụng hóa đơn không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn nhằm mục đích khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm nên bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp này, việc làm của cơ quan chức năng thể hiện đặc trưng nào của pháp luật và anh A phải chị trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
	A. Tính quy phạm phổ biến/ Dân sự.                          B. Tính quyền lực, bắt buộc chung/Hình sự.
	C. Tính quy phạm phổ biến/Kỉ luật.                            D. Tính quyền lực, bắt buộc chung/Hành chính.

	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Cơ quan chức năng
	 Cơ quan có thẩm quyền áp dụng các quy định của pháp luật đưa ra hình thức xử phạt đối với cá nhân không nộp thuế đúng thời hạn.
	 

	Anh A
	Vi phạm quy tắc quản lý về thuế của nhà nước  bị xử phạt hành chính.
	Điều 17, Nghị định 125/2020/NĐ-CP


Câu 120: Vận dụng cao – Bài 6
Chị K là kĩ thuật viên, ông H là nhân viên bảo vệ tại cơ sở thẩm mỹ do bà Q làm chủ trên địa bàn quận X. Được người quen là chị M giới thiệu, chị N đã đến nghe tư vấn và tiến hành phẫu thuật căng da mặt tại cơ sở thẩm mỹ của bà Q. Tại đây, chị N được chị K tiêm thuốc gây mê để tiến hành phẫu thuật. Sau khi kiểm tra thấy được tiến hành và kết thúc sau 50 phút, chị N được chuyển xuống phòng chăm sóc hậu phẫu nhưng đã xuất hiện những phản ứng do thuốc gây mê chưa có tác dụng, bà Q đã chỉ định chị K tiêm thêm một liều thuốc gây mê cho chị N. Ca phẫu thuật biểu hiện bất thường và được ông H gọi xe taxi đưa chị N đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy. Sau khi ra viện, do để lại nhiều di chứng, chị N cùng chồng tới gặp bà Q và chị K yêu cầu bồi thường nhưng bị bảo vệ ngăn lại, bức xúc chị đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lo sợ bị đình chỉ hoạt động, Bà Q đã cùng ông H và chị K đón đường bắt con gái chị N để gây sức ép buộc chị phải rút đơn tố cáo. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe?
A. Chị K và bà Q.       				 B. Chị M, chị N và bà Q.           
C. Chị K bà Q và ông H.          		D. Chị M và bà Q.

	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	
Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Vi phạm bất khả xâm phạm thân thể
	- Bà Q đã cùng ông H và chị K đón đường bắt con gái chị N để gây sức ép buộc chị phải rút đơn tố cáo.

	

	vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
	bà Q đã chỉ định chị K tiêm thêm một liều thuốc gây mê cho chị N. Sau khi ra viện, do để lại nhiều di chứng, chị N cùng chồng tới gặp bà Q và chị K yêu cầu bồi thường…
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Câu 81- B5: Cùng với tiếng phổ thông, các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình là thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực
A. văn hóa.	B. chính trị.	C. kinh tế.	D. giáo dục.
Câu 82- B6: Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của công dân đều
A. cần lên tiếng.	B. bị xử lý.	C. được giảm nhẹ.	D. phải bảo mật.
Câu 83- B4: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở 
     A. san bằng địa vị.					B. thâu tóm quyền lực.
     C. độc đoán chuyên quyền.			D. nguyên tắc dân chủ.
Câu 84-B9: Theo quy định của pháp luật, trong hoạt động sản xuất và kinh doanh các doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải bảo vệ
A. môi trường sinh thái.	B. quyền lợi của người tiêu dùng.
C. mọi nguồn thu nhập.	D. lợi ích chung của đất nước.
[bookmark: _Hlk45606278]Câu 85- L11-B5: Trên thị trường, khi giá cả hàng hóa giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?
A. Cung và cầu tăng.                                        B. Cung và cầu giảm.
C. Cung tăng, cầu giảm.                                   D. Cung giảm, cầu tăng.
[bookmark: _Hlk130503487]Câu 86- B7: Đối với các công việc chung của đất nước, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội thông qua hình thức nào sau đây?
A. Chỉ đạo.	B. Thảo luận.	C. Phê duyệt.	D. Phán quyết
Câu 87-B7: Nhằm phát hiện, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân là mục đích của
A. bầu cử.	B. ứng cử.	C. tố cáo.	D. khiếu nại
Câu 88-B4: Quyền bình đẳng trong kinh doanh thể hiện ở việc các doanh nghiệp không phân biệt loại hình đều phải
A. kinh doanh mọi ngành nghề có khả năng.	B. kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký.
C. tự chủ sử dụng mọi lao động  vào sản xuất.	D. sản xuất mọi sản phẩm mà mình chủ động.
Câu 89-B4: Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động có nghĩa là mọi công dân đều được tự do
A. lựa chọn doanh nghiệp.	B. lựa chọn tìm kiếm việc làm.
C. lựa chọn mức thu nhập.	D. lựa chọn chế độ thai sản
Câu 90-B6: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt giữ người đang
A. khống chế và bắt giữ tên trộm.	B. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.
C. khống chế và bắt giữ con tin.	D. thực hiện hành vi giết người.
Câu 91-L11-B3: Theo yêu cầu của quy luật giá trị, tổng giá cả hàng hóa sau khi bán so với tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất phải
A. tăng lên.	B. bằng nhau.	C. thấp hơn.	D. khác biệt.
Câu 92-B2: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật, khi có hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản được pháp luật bảo vệ phải
A. tự giác cách ly cộng đồng.	B. từ bỏ quyền nhân thân.
C. bắt buộc tư vấn pháp lý.	D. chịu trách nhiệm dân sự.
Câu 93-B1: Bất kì công dân nào có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí khi vi phạm pháp luật đều phải xử lí theo quy định là thể hiện đặc trưng tính nào sau đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.	B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
Câu 94-B7: Theo quy định của pháp luật, công dân đủ 21 tuổi trở lên có năng lực và tín nhiệm với cử tri có thể thực hiện quyền ứng cử của mình bằng hình thức nào dưới đây?
A. Mua bán quyền ứng viên.	B. Bảo lãnh của đồng nghiệp.
C. Thỏa thuận trong cơ quan.	D. Được giới thiệu ứng cử.
Câu 95- B2: Đối với người vi phạm pháp luật, mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí là nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt
A. sở hữu tài sản hợp pháp.	B. các quyền nhân thân,
C. các quyền tài sản cá nhân.	D. hành vi trái pháp luật.
Câu 96-B8: Đối với các nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận độc quyền, công dân vi phạm quyền sáng tạo khi cố ý sao chép để
A. mạo danh tác giả.	B. học hỏi.            C. ứng dụng thực tiễn.	D. tham khảo.
Câu 97-B7: Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã là thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật về nội dung nào sau đây?
A. Quyền.	B. Tập tục.	C. Nghĩa vụ.	D. Trách nhiệm.
Câu 98-B8: Theo quy định của pháp luật, quyền học tập được thể hiện ở việc mọi công dân đều được
A. miễn giảm học phí.	B. tuyển thẳng vào đại học.
C. học bất cứ nghề nào.	D. hưởng học bổng toàn phần.
Câu 99-B2: Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là
A. thi hành pháp luật.	B. bảo mật pháp luật,	C. củng cố pháp luật.	D. sử dụng pháp luật.
Câu 100-B6: Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, việc kiểm soát điện thoại, điện tín của công dân chỉ được tiến hành bởi
A. người có thẩm quyền.	B. lực lượng bưu chính.
C. cơ quan ngôn luận.	D. phóng viên báo chí.
THÔNG HIỂU (10 CÂU)
Câu 101- L11-B2: Tiền tệ thể hiện chức năng nào sau đây khi được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa?
A. Phương tiện cất trữ.	B. Thước đo giá trị.
C. Công cụ thanh toán.	D. Hình thức lưu thông.
Câu 102-B2: Người có thẩm quyền áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Thu hồi giấy phép kinh doanh.	B. Thông báo chỉ tiêu biên chế.
C. Xác nhận kết quả bầu cử.	D. Điều tra thông tin nhân khẩu.
Câu 103-B6: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ để khẳng định ở đó có
A. công cụ gây án.	B. tài liệu cá nhân.
C. sự kiện văn hóa.	D. bạo lực gia đình.
Câu 104-B2: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí không vi phạm pháp luật dân sự khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Giao hàng không đúng hợp đồng.
B. Từ chối hủy hoại tài sản của người khác.
C. Thay đồi kiến trúc nhà đang thuê.
D. Vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng.
Câu 105-B8: Một trong những nội dung của quyền được phát triển là công dân được khuyến khích bồi dưỡng để
A. đề cao bản thân.	B. chia đều lợi nhuận.	C. hưởng mọi ưu đãi.	D. phát triển bản thân.
Câu 106-B7: Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp bị
A. ép buộc sử dụng ma túy.	B. cưỡng chế bắt giữ con tin.
C. đe dọa bằng vũ lực.	D. xử phạt trái quy định.
Câu 107-B5: Theo quy định của pháp luật, trong lĩnh vực kinh tế, nhằm ổn định đời sống và tăng thu nhập cho đồng bào các dân tộc ở Việt Nam nhà nước ta không khuyến khích
A. phát triển du lịch cộng đồng.	B. đa dạng hóa các hình thức du canh, du cư.
C. đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng.	D. đẩy mạnh giao lưu hàng hóa các vùng.
Câu 108-L11-B1: Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là
A. xóa bỏ lao động thủ công.	B. sản xuất tự nhiên.
C. phát triển kinh tế.	D. thiết lập cơ sở hạ tầng.
Câu 109-B7: Tại thời điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử khi
A. giám sát hoạt động bầu cử.	B. bỏ phiếu thay cử tri vắng mặt.
C. nghiên cứu lí lịch ứng cử viên.	D. kiểm tra niêm phong hòm phiếu.
Câu 110-B6: Công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận của mình khi sử dụng hình thức nào sau đây?
A. Viết thư gửi đại biểu Quốc hội.	B. Chia sẻ mọi loại thông tin.
C. Phát tán thông tin sai lệch.	D. Đề cao quan điểm cá nhân.
Câu 111- B1: Công ty A chậm thanh toán đơn hàng theo đúng thời hạn hợp đồng đã thỏa thuận với công ty B và bị công ty B khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại. Việc Tòa án xử lý vi phạm của công ty A là thể hiện đặc trưng  nào sau đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.	B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.	D. Tính thực tiễn xã hội.
	Câu 111:
	C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
	Việc Tòa án xử lý vi phạm của công ty A – Đây là hành vi xử phạt đối với cá nhân, tổ chức không chấp hành quy định của PL



Câu 112-B6: Ông H tới nhà gặp anh S yêu cầu anh gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội bịa đặt việc mình có quan hệ bất chính với chị K. Vì anh S không có nhà, cửa lại không khóa nên ông H mở cửa vào nhà. Vào thời gian đó chị B vợ anh S đi làm về, thấy ông H ở trong nhà mình trong khi gia đình đi vắng, nghi ngờ ông H vào nhà trộm cắp tài sản nên đã khóa trái cửa lại và đi báo công an. Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, ông H đã gọi điện cho anh M con trai đến trợ giúp, sau đó anh M phá khóa rồi giải cứu ông H trước khi chị S và công an có mặt. Ông H và anh M cùng vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
C. Được bảo hộ về danh dự.	D. Được bảo hộ về sức khỏe.
	Câu 112:
	B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

	Ông H:  Vì anh S không có nhà, cửa lại không khóa nên ông H mở cửa vào nhà  - vi phạm về chỗ ở

	
	
	Anh M phá khóa rồi giải cứu ông H trước khi chị S – anh M xông vào nhà anh S để cứu ông H- vi phạm về chỗ ở


Câu 113-B8: Được anh L cho xem bản thảo đề tài tốt nghiệp thạc sỹ của em mình, thấy đề tài có nhiều nội dung tương đồng với đề tài mà mình đang hướng dẫn sinh viên K, nên anh H đã đề nghị được mượn cuốn bản thảo này để tham khảo. Sau đó anh H đã yêu cầu anh K chép lại một phần đề tài thành đề tài của mình. Anh H và sinh viên K cùng vi phạm nội dung nào sau đây của quyền sáng tạo?
A. Quyền tác giả.	B. Hợp lý hóa sản xuất.
C. Thiết kế kiểu dáng công nghiệp.	D. Sao chép nhãn hiệu hàng hóa.
	Câu 113:
	Giải thích câu hỏi
	Nội dung quyền sáng tạo bao gồm nhiều nội dung

	
	A. Quyền tác giả.
	Anh H và anh K đã sao chép 1 phần tác phẩm của người khác rồi mang tên mình là xâm phạm đến quyền tác giả


Câu 114-B7: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chị T viết phiếu bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu giúp anh H là người không biết chữ. Sau đó, chị T phát hiện anh Q có lời nhờ anh M lưu ý bỏ phiếu cho em trai mình là P nên được anh M đồng ý. Khi anh M đang viết phiếu bầu, chị T đã bí mật chụp lại nội dung rồi gửi cho anh Q xem, thấy anh M không bỏ phiếu cho em trai mình như đã trao đổi, anh Q đã hủy đơn hàng của anh M khiến anh bị thiệt hại. Chị T và anh Q cùng vi phạm nguyên tắc nào sau đây của quyền bầu cử?
A. Phổ thông.	B. Bỏ phiếu kín. 
C. Bình đẳng.	D. Trực tiếp.
	Câu 114:
	Giải thích câu hỏi
	Vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín – để người khác biết hoặc can thiệp vào phiếu bầu cử

	
	B. Bỏ phiếu kín
	Chị T đã bí mật chụp lại nội dung rồi gửi cho anh Q xem - cả chị T và anh Q đều vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín


Câu 115-B5: Trong cuộc họp của các hộ dân ở bản Nặm Đăm huyện Q tỉnh H, bà T cung cấp bằng chứng phản ánh ông P chủ tịch xã có hành vi tư lợi, đối với khoản cho vay của ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ đồng bào dân tộc vươn lên thoát nghèo. Nhận thấy việc bà T phản ánh đúng sự thật, ông X cũng đã đưa ra bằng chứng về việc ông P đã nhận tiền của một số hộ dân trong bản để xác nhận sai sự thật giúp cho một số học sinh được nhận chế độ hỗ trợ học tập không đúng đối tượng. Ông P đã vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên các lĩnh vực nào sau đây?
A. Kinh tế - giáo dục.	B. Kinh tế - chính trị
C. Văn hóa - giáo dục	D. Văn hóa – xã hội.
	Câu 115:
	Giải thích câu hỏi
	Vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên các lĩnh vực

	
	A. Kinh tế - giáo dục.
	Ông P chủ tịch xã có hành vi tư lợi, đối với khoản cho vay của ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ đồng bào dân tộc vươn lên thoát nghèo – vi phạm lĩnh vực kinh tế.
- Ông P đã nhận tiền của một số hộ dân trong bản để xác nhận sai sự thật giúp cho một số học sinh được nhận chế độ hỗ trợ học tập không đúng đối tượng.- vi phạm lĩnh vực giáo dục.


Câu 116-B2: Chị Y là nhân viên tại cửa hàng kinh doanh do bà Q làm chủ. Một lần, chị M là khách hàng dùng tiền giả thanh toán khi mua mỹ phẩm, bà Q yêu cầu chị Y đuổi theo chị M nhằm đòi lại hàng. Phát hiện chị M điều khiển xe đi vào đường dành cho xe ưu tiên, chị Y đã ngăn lại. Trong lúc cố tình lấy lại hàng chị Y đã đẩy chị M ngã xuống đường và bị thương nhẹ. Chứng kiến sự việc, chị K là công nhân môi trường gần đó đến giúp đỡ chị M và đề nghị chị Y xin lỗi chị M, lời qua tiếng lại giữa chị Y và chị K làm ảnh hưởng đến người đi đường nên bị anh N là cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong trường hợp này chị Y và chị M cùng phải chịu trách nhiệm nào sau đây? 
A. Kỉ luật và hành chính.	                                B. Hình sự và kỉ luật.	
C. Hành chính và dân sự.                                    D. Hình sự và dân sự.
	Câu 116:
	Giải thích câu hỏi
	chị Y và chị M cùng phải chịu trách nhiệm

	
	C. Hành chính và dân sự.
	- Chị M điều khiển xe đi vào đường dành cho xe ưu tiên – Chị M vi phạm hành chính 
- Chị Y và chị K làm ảnh hưởng đến người đi đường nên bị anh N là cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng – Chị Y vi phạm hành chính
- Chị M là khách hàng dùng tiền giả thanh toán khi mua mỹ phẩm- Chị M vi phạm dân sự. 
- Chị Y đã đẩy chị M ngã xuống đường và bị thương nhẹ - Chị Y vi phạm dân sự



Câu 117- B7: Bà A là giám đốc, anh D là kế toán và chị B là nhân viên, anh H là lái xe cùng công tác tại sở X. Chị B bị tạm đình chỉ công tác sau ba lần nghỉ việc không có lí do nên bà A bị chị B cùng chồng là anh C liên tục nhắn tin đe dọa. Bức xúc, bà A cùng anh D lập hồ sơ giả bịa đặt chị B mất năng lực hành vi dân sự. Sau đó, bà A sử dụng lí do này để kí quyết định buộc thôi việc đối với chị B. Được anh H thông tin việc anh D sử dụng tiền của cơ quan để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến, bà A đã yêu cầu anh D phải hoàn trả số tiền đã lấy và loại anh D ra khỏi danh sách khen thưởng cuối năm, bức xúc anh D đã trì hoãn thanh toán một số khoản phụ cấp cho anh H theo quy định. Những ai dưới đây có thể là đối tượng vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo ?
A. Bà A và anh D.	B. Bà A, anh C và anh D.
C. Chị B và anh H.	D. Chị B, anh H và anh D.
	Câu 117:
	Giải thích câu hỏi
	Bị khiếu nại, vừa bị tố cáo
+ Bị khiếu nại: Tức là có hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
+ Bị tố cáo: Có hành vi vi phạm pháp luật

	
	Bà A và anh D  bị tố cáo
	Bức xúc, bà A cùng anh D lập hồ sơ giả sau đó bịa đặt chị B mất năng lực hành vi dân sự -Đây là hành vi vi phạm pháp luật nên bị tố cáo

	
	Bà A bị khiếu nại
	Bà A sử dụng lí do này để kí quyết định buộc thôi việc đối với chị B – chị B không bị thôi việc ko có lý do chính đáng nên chị có quyền khiếu nại, tức bà A bị khiếu nại

	
	Anh D bị khiếu nại
	Anh D đã trì hoãn thanh toán một số khoản phụ cấp cho anh H theo quy định – anh H có quyền khiếu nại, tức anh D bị khiếu nại

	
	Đáp án
	A. Bà A và anh D.


Câu 118-B4: Công ty X có ông A là giám đốc, bà Q là trưởng phòng vật tư, các anh V, B, Y  là nhân viên. Phát hiện anh B có lấy trộm vật tư bán trục lợi, anh V và anh Y bí mật thông báo cho bà Q. Vốn có mâu thuẫn với anh B, bà Q đã đề nghị ông A sa thải anh B với lý do anh không hoàn thành nhiệm vụ. Một lần theo sự phân công của ông A, các anh V, Y cùng đảm nhận việc pha chế hóa chất thì anh Y bị dị ứng toàn thân phải vào viện điều trị còn anh V vẫn bình thường. Sau khi anh Y phục hồi sức khỏe và ra viện, ông A bất ngờ ký quyết định cho anh Y hưởng trợ cấp tai nạn lao động, đồng thời điều chuyển anh V sang bộ phận khác. Sau ba tháng phát hiện nguyên nhân mình bị dị ứng là do không được bà Q cung cấp thiết bị bảo hộ lao động đạt chuẩn, anh Y đã tìm cách tiêu hủy toàn bộ hồ sơ của công ty do bà Q quản lí khiến bà Q bị sa thải. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
A. Anh V, bà Q anh B. 	B. Bà Q, anh B và anh Y.
C. Ông A, anh B, bà Q và anh Y.	D. Ông A, anh B, bà Q và anh V.
	Câu 118:
	Giải thích câu hỏi
	vi phạm quyền bình đẳng trong lao động- là vi phạm các nguyên tắc của hợp đồng lao động ( phải trong quan hệ lao động)
Ở đây có 5 nhân vật thì cả 5 đều nằm trong quan hệ lao động)

	
	Anh B vi phạm lao động
	Anh B có lấy trộm vật tư bán lấy tiền cá độ bóng đá – vi phạm nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng lao động

	
	Bà Q
	Bà Q cung cấp thiết bị bảo hộ lao động đạt chuẩn, rồi quản lý hồ sơ không đảm bảo để anh Y đốt

	
	Anh Y 
	Anh Y đã tìm cách tiêu hủy toàn bộ hồ sơ của công ty

	
	Ông A
	Không vi phạm 
Việc ông A bất ngờ ký quyết định cho anh Y hưởng trợ cấp tai nạn lao động, đồng thời điều chuyển anh V sang bộ phận khác
Đây là việc làm bình thường không vi phạm

	
	Anh V
	Không vi phạm

	
	Đáp án
	B. Bà Q, anh B và anh Y.


Câu 119-B2: Vợ chồng chị M, anh P có con trai 8 tuổi là cháu B; anh Q, anh N là nhân viên một doanh nghiệp nhà nước, trong đó anh N là anh họ của chị M. Một lần, được chị M nhờ trông giữ cháu B là bạn cùng lớp với con trai mình, anh Q đã đưa con trai và cháu B đến phòng điều hành hệ thống điện trong ca trực của mình. Vì tò mò, cháu B bật công tắc điện làm hỏng một hệ thống máy sản xuất nên anh Q đã đến gặp chị M yêu cầu bồi thường. Bức xúc vì chị M tránh mặt, anh Q đã liên tục gọi điện thoại nhằm gây sức ép với chị M. Biết được thông tin từ vợ, anh P là lao động tự do đã tự ý nghỉ làm và nhờ anh N đến nhà anh Q để giúp mình hòa giải. Nhận được điện thoại của anh P, anh N vội vàng bỏ ca trực để cùng anh P đến nhà anh Q. Tại đây, do anh Q không đồng ý với mức bồi thường nên hai bên đã xảy ra xô xát, anh N và anh P vô ý làm hỏng một số tài sản của gia đình anh Q. Những ai sau đây không phải là đối tượng vừa phải chịu trách nhiệm dân sự vừa phải chịu trách nhiệm kỉ luật?
A. Chị M và anh P.	B. Anh N và anh P.	C. Anh Q và anh N.	D. Anh Q và anh P.
	Câu 119:
	Giải thích câu hỏi
	Không phải là đối tượng vừa phải chịu trách nhiệm dân sự vừa phải chịu trách nhiệm kỉ luật – tức không vi phạm kỳ luật và dân sự
- Vi phạm kỷ luật phải nằm trong quan hệ lao động hoặc công vụ nhà nước

	
	Chị M và Anh P 
	Là lao động tự do, không nằm trong quan hệ lao động hoặc công vụ nên đương nhiên không vi phạm kỷ luật
Hành vi con của anh chị gây ra xét về pháp luật thì anh chị ko phải bồi thường nên cũng ko vi phạm dân sự
Anh P vô ý làm hỏng một số tài sản của gia đình anh Q – phải bồi thường dân sự cho anh Q

	
	Anh N và anh Q – Vi phạm dân sự và kỷ luật
	Anh Q- trong ca trực mà đưa người không có nhiệm vụ đến cơ quan là vi phạm kỷ luật. Gây ra hậu quả về tài sản anh Q phải bồi thường
Anh N - bỏ ca trực để cùng anh P đến nhà anh Q – anh N vi phạm kỷ luật
Anh N vô ý làm hỏng một số tài sản của gia đình anh Q. phải bồi thường dân sự cho anh Q


	
	Đáp án
	A. Chị M và anh P


Câu 120-B6: Vì bị tịch thu toàn bộ số gỗ trái phép nên anh M bị anh S là chủ một xưởng gỗ dùng hung khí trấn áp ngay tại phòng thường trực, phát hiện sự việc, anh K cùng anh B là đồng nghiệp đã tìm cách khống chế khiến anh S phải chạy trốn. Do hoảng sợ, anh S xông vào nhà dân và bắt giữ chị H làm con tin. Yêu cầu anh S đầu thú không thành, vì phải đưa anh M vào bệnh viện cấp cứu, anh K phân công anh B báo sự việc với cơ quan chức năng đồng thời có trách nhiệm bảo vệ hiện trường. Ngay sau đó, do bị anh S đe dọa giết, anh B đã khóa cửa nhốt anh S và chị H tại nhà kho của chị rồi bỏ về quê. Do bị giam cùng anh S nhiều giờ liền, lo sợ đến tính mạng khiến chị H bị ngất xỉu vì vậy buộc anh S phải phá cửa kêu gọi người dân giúp đỡ đưa chị H đi bệnh viện rồi mình bỏ trốn. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Anh S và anh B.	B. Anh S, anh B và anh K.
C. Anh S và anh K.	D. Anh S, anh B và anh M.
	Câu 120:
	Giải thích câu hỏi
	vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân – Vi phạm đồng thời cả 2

	
	Anh S: Vi phạm thân thể và tính mạng
	Anh S - dùng hung khí trấn áp anh M tại phòng thường trực – vi phạm về tính mạng sức khỏe.
Anh S xông vào nhà dân và bắt giữ chị H làm con tin – vi phạm về thân thể

	
	Anh B: Vi phạm thân thể và tính mạng
	Anh B đã khóa cửa nhốt anh S và chị H tại nhà kho của chị rồi bỏ về quê. Do bị giam cùng anh S nhiều giờ liền, lo sợ đến tính mạng khiến chị H bị ngất xỉu vì vậy buộc anh S phải phá cửa kêu gọi người dân giúp đỡ đưa chị H đi bệnh viện rồi mình bỏ trốn – hành vi này đã liên đới vi phạm thân thể và tính mạng 

	
	Anh M –Anh K 
	 Không vi phạm

	
	Đáp án
	A. Anh S và anh B.
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Câu 81: Nhận biết – Bài 5
 Ở nước ta, bình đẳng giữa các dân tộc là điều kiện để khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc trên
	A. các lĩnh vực khác nhau.			                        B. lĩnh vực kinh tế.
	C. các phương diện khác nhau.				D. lĩnh vực chính trị.
Câu 82: Nhận biết – Bài 6
 Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh người gây thương tích là hành vi làm tổn hại cho
	A. tính mạng của người khác.				               B. sức khỏe của người khác.
	C. danh dự của người khác.				               D. nhân phẩm của người khác.
Câu 83: Nhận biết – Bài 4
 Theo quy định của pháp luật, tài sản của vợ, chồng được thừa kế riêng, được tặng riêng trong thời kì hôn nhân được gọi là tài sản
	A. thừa kế của con.			                                      B. bố mẹ cho con.
	C. chung của vợ và chồng.				            D. riêng của vợ hoặc chồng.
Câu 84: Nhận biết –Bài 9
Pháp luật quy định, Nhà nước sử dụng các biện pháp kinh tế - tài chính để 
	A. thực hiện xóa đói giảm nghèo.		             B. san bằng mọi nguồn lợi nhuận.
	C. chuyển nhượng giấy phép kinh doanh.		 D. phòng, chống các tệ nạn xã hội.
Câu 85: Nhận biết – Lớp 11 bài 1
Quá trình sản xuất của cải vật chất là sự kết hợp của sức lao động, tư liệu lao động và
	A. kết cấu hạ tầng.				           B. công cụ sản xuất.
	C. đối tượng lao động.				D. hệ thống bình chứa.
Câu 86: Nhận biết – Bài 7
Quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến nhà nước, đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức là quyền 
	A. tố cáo.		                                    B. khiếu nại.		
            C. kiến nghị.		                                     D. phán quyết.
Câu 87: Nhận biết – Bài 4
Khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong những ngành nghề mà
A. phù hợp với nhu cầu	B. do mình lựa chọn
C. pháp luật không cấm	D. mình có sở thích
Câu 88: Nhận biết – Bài 7
Theo quy định của pháp luật, ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào dưới đây?
	A. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bí mật.		B. Thẳng thắn, chân thành, thực tế, hiệu quả.		C. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.		D. Ổn định, sáng tạo, đổi mới, phát triển.
Câu 89: Nhận biết – Bài 4
Theo quy định của pháp luật, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và trong phạm vi cả nước là biểu hiện cụ thể của bình đẳng trong
	A. lao động.		B. sản xuất.		C. quan hệ về giới.		D. quan hệ nam nữ.
Câu 90: Nhận biết – Bài 6
Theo quy định của pháp luật, khi chưa được pháp luật cho phép và chưa có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì đối với chỗ ở của người khác
	A. chỉ công an mới có quyền khám xét.	     B. chỉ những người đặc biệt mới có quyền khám xét.
           C. công chức nhà nước vẫn có quyền khám xét.     D. không ai được khám xét.
Câu 91: Nhận biết – Lớp 11 bài 5
Theo nội dung của quy luật cung – cầu, giá cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất khi
	A. cầu tỷ lệ thuận với cung.				B. cung lớn hơn cầu.
	C. cung nhỏ hơn cầu.					D. cung bằng cầu.
Câu 92: Nhận biết – Bài 2
Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do
	A. tội phạm thực hiện.				                       B. mọi tổ chức hoặc cá nhân thực hiện
	C. người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.		D. người có năng lực thực hiện.
Câu 93: Nhận biết – Bài 1
Quy định trong các văn bản pháp luật phải diễn đạt chính xác, một nghĩa để mọi người đều hiểu đúng và thực hiện đúng là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
	A. Tính bảo mật tuyệt đối về khuôn mẫu.		B. Tính chính xác khoa học.
	C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.		D. Tính khái quát về thuật ngữ.
Câu 94: Nhận biết – Bài 7
Theo quy định của pháp luật, khi viết hộ phiếu bầu cho người không thể tự mình viết được thì phiếu bầu của cử tri được viết hộ phải đảm bảo
	A. bình đẳng.		B. bí mật.		C. phổ thông.		D. trực tiếp.
Câu 95: Nhận biết – Bài 2
Việc cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?
	A. Đề xuất kế hoạch.					B. Tuân thủ pháp luật.
	C. Xây dựng kế hoạch.				D. Thi hành pháp luật.
Câu 96: Nhận biết – Bài 9
Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau là nội dung nào dưới đây trong quyền học tập của công dân?
	A. Học thường xuyên, suốt đời.		             B. Học bất cứ ngành nghề nào.
	C. Học không hạn chế.			              D. Đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 97: Nhận biết – Bài 3
Hiến pháp hiện hành ở nước ta quy định mọi người có nghĩa vụ tôn trọng
	A. nhau.			                                 B. quyền của người khác.
	C. người khác		                                            D. nghĩa vụ của người khác.
Câu 98: Nhận biết – Bài 8
Quyền được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian so với quy định chung là nhằm thể hiện nội dung nào của quyền được phát triển?
	A. Được phổ cập giáo dục.				B. Cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe.
	C. Bồi dưỡng phát triển tài năng.			D. Hưởng bảo trợ xã hội.
Câu 99: Nhận biết – Bài 7
Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm các quy tắc quản lí của nhà nước phải chịu trách nhiệm
	A. hành chính.			                                     B. hình sự.
	C. kỉ luật.				                         D. phê bình.
Câu 100: Nhận biết – Bài 6
Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm
	A. an toàn và công khai.			B. an toàn trong quá trình vận chuyển.
	C. an toàn và bí mật.			           D. an toàn sau khi đã được kiểm duyệt.
Câu 101: Thông hiểu – Lớp 11 bài 2
Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, xét về mặt bản chất, tua tham quan Huế – Đà Nẵng – Hội An là loại hàng hoá
       A. không xác định.          B. dịch vụ.	        C. ở dạng vật thể.	          D. hữu hình.
Câu 102: Thông hiểu – bài 2
Ông A vận chuyển gia cầm nhiễm cúm, bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và buộc phải tiêu hủy hết số gia cầm bị bệnh này. Đây là biện pháp chế tài
       A. hình sự.	B. hành chính.	C. kỷ luật.	D. dân sự.
Câu 103: Thông hiểu – bài 6
Hành vi nào sau đây là xâm phạm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân ?
      A. Bóc xem các thư gửi nhầm địa chỉ. 
      B. Đọc giùm thư cho bạn khiếm thị. 
      C. Kiểm tra số lượng thư trước khi gửi.
      D. Nhận thư không đúng tên mình gửi, trả lại cho bưu điện.
Câu 104: Thông hiểu – bài 2
Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây thể hiện công dân sử dụng pháp luật?
      A. Người kinh doanh trốn thuế phải nộp phạt.
      B. Công ty X thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định pháp luật.
      C. Các bên tranh chấp phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình .
      D. Anh A và chị B đến tòa án để li hôn.
Câu 105: Thông hiểu – bài 8
Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền học thường xuyên, học suốt đời trong trường hợp nào sau đây?
	A. Đăng kí xét tuyển đại học.				B. Học ngành kĩ thuật để trở thành kĩ sư.
	C. Học ở các trường tư thục.			            D. Tiếp cận thông tin đại chúng.
Câu 106: Thông hiểu – bài 7
Theo quy định của pháp luật bầu cử, cơ quan đại biểu nhân dân cao nhất ở nước ta hiện nay là cơ quan nào sau đây?
    A. Uỷ ban nhân dân.	B. Quốc hội.
    C. Ủy ban mặt trận tổ quốc.	D. Hội đồng nhân dân.
Câu 107: Thông hiểu – Bài 5
Nhà nước ban hành các chương trình, chính sách phát triển kinh tế (134, 135) ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi thể hiện sự bình đẳng về
          A. văn hóa.	            B. kinh tế.	                 C. chính trị.	                 D. xã hội.
Câu 108: Thông hiểu – Lớp 11 bài 3
Trong quá trình sản xuất, người sản xuất kinh doanh không chú trọng cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề người lao động dẫn đến giá trị cá biệt của mình cao hơn giá trị xã hội là đã vận dụng chưa tốt tác động nào của quy luật giá trị?
            A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.	       B. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
            C. Phân phối các yếu tố tư liệu lao động.	       D. Thúc đẩy thời gian lao động cá biệt tăng.
Câu 109: Thông hiểu – bài 7
Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?
          A. Phát hiện nơi tội phạm lẩn trốn.	                    B. Chứng kiến hành vi hung hãn.
          C. Bắt gặp đối tượng khủng bố	.                              D. Bị truy thu thuế chưa thỏa đáng.
Câu 110: Thông hiểu – bài 6
Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của người khác khi thực hiện hành vi nào sau đây? 
     A. Chuyển nhượng bí quyết gia truyền.	         B. Tự công khai đời sống của bản thân.
         C. Xúc phạm nhằm hạ uy tín người khác.	             D. Chủ động chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.	
 Câu 111: Vận dụng – bài 7
Vợ chồng anh X gặp khó khăn nên đã vay anh T một khoản tiền lớn. Trong đợt bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Y, vợ anh T đã yêu cầu vợ chồng anh X bầu cử cho chồng mình. Mặc dù thấy anh T không xứng đáng nhưng vì mang ơn nên vợ chồng anh X vẫn chấp nhận làm theo yêu cầu đó. Trong trường hợp trên, vợ chồng anh X đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
	A. Bình đẳng.		B. Bỏ phiếu kín.	C. Trực tiếp.		D. Phổ thông.

	Nội dung vi phạm
	Lý do vi phạm

	Vợ anh T
	Yêu cầu bỏ phiểu cho chồng mình là can thiệp vào quá trình chọn lựa đại biểu của cử tri, vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín

	Vợ chồng anh X
	Làm theo yêu cầu, không còn độc lập chọn lựa đại biểu theo nguyên tắc bí mật nên vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kiến

	Đáp án chung
	Bỏ phiếu kín



Câu 112: Vận dụng – bài 6
Cho rằng ông A lấn chiếm một phần lối đi chung của xóm nên bà C bực tức xông vào nhà ông A chửi mắng, lăng mạ cả nhà ông A và bị con ông A là anh H bắt rồi nhốt trong nhà kho. Chồng bà C biết chuyện đã sang giải cứu cho vợ và dùng gậy đánh vào chân anh H. Bực tức vì bị đánh, anh H nhờ bạn mình là K tung tin bà C mắc bệnh tâm thần. Anh H và bà C đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	                        B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
	C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.   D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
	Nội dung vi phạm
	Lý do vi phạm

	Bà C
	Chửi mắng, lăng mạ người khác là hành vi xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

	Anh H
	Tung tin xấu khiến người khác tổn thương lòng tự trọng là hành vi xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

	Đáp án chung
	Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm



Câu 113: Vận dụng cao  – bài 7
Ông T là cán bộ chức năng đề nghị chị A đưa cho ông 20 triệu đồng để không bị lập biên bản về việc xử phạt chị A kinh doanh mặt hàng không có trong danh mục đã đăng kí. Vì bị chị A từ chối, ông T đã lập biên bản ghi thêm nhiều mặt hàng khác mà chị A không kinh doanh. Phát hiện con gái ông T là chị H đang công tác tại sở X nơi anh D chồng mình làm giám đốc nên chị A đã xúi giục chồng mình điều chuyển công tác chị H đến vùng cao. Đúng lúc này anh D còn nhận của anh nhân viên N 50 triệu đồng để bổ nhiệm N vào vị trí phó phòng của chị H. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?
          A. Anh D, chị A và anh N.						B. Anh D, chị A và ông T.
          C. Ông T và anh D.							D. Anh D và anh N.
	Nội dung
	Diễn giải

	Bị khiếu nại
	Người bị khiếu nại ( đối tượng bị khiếu nại) là người có thẩm quyền ra các quyết định hành chính, hành vi hành chính làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác ( người có quyền khiếu nại)

	Ông T
	Ông T là người có thẩm quyền : Bị khiếu nại về hành vi ghi thêm nhiều mặt hàng mà chị A không kinh doanh. Chị A bị xâm phạm về quyền lợi hợp pháp của mình

	Anh D
	Anh N là người có thẩm quyền (Giám đốc) tự ý điều chuyển công tác của chị H đến vùng cao là xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của chị H ( người có quyền khiếu nại)

	Bị tố cáo
	Người bị tố cáo là mọi cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật mà để người khác ( đối tượng có quyền tố cáo) phát hiện và họ có thể tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật đó ( bị tố cáo)

	Ông T
	Có hành vi vi phạm pháp luật là đề nghị đưa tiền để không lập biên bản chị A nên chị A có quyền tố cáo ông T ( ông T bị tố cáo)

	Anh D

	Có hành vi vi phạm pháp luật là nhận 50 triệu đồng của anh N để bổ nhiệm anh N vào vị trí của chị H. Chị H có quyền tố cáo ( anh D bị tố cáo)


Câu 114: Vận dụng cao – bài 4
Sau khi kí hợp đồng lao động với ông C giám đốc công ty X và làm việc được hai tháng chị A tự ý nghỉ việc  và chuyển sang làm trợ lí cho ông B giám đốc công ty tư nhân Z. Phát hiện sự việc, ông C chỉ đạo chị E cán bộ phòng nhân sự chưa giải quyết hồ sơ gốc cho chị khi chị chưa bồi thường hợp đồng. Bức xúc, anh D chồng chị A đã làm đơn tố cáo chị E đã có hành vi biển thủ công quỹ của công ty. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động?
	A. Chị A và chị E.					B. Chị A và ông B.
	C. Chị A và ông C.					D. Chị A, ông B và chị E.
	Nội dung
	Diễn giải

	Bình đẳng trong lao động
	Bình đẳng trong lao động là bình đẳng trong quan hệ lao động (Người lao động và người sử dụng lao động). Chỉ những ai trong quan hệ lao động, có hành vi vi phạm hợp đồng lao động mà 2 bên ký kết và theo quy định của pháp luật thì mới vi phạm quyền bình đẳng trong lao động.

	Nội dung quan hệ lao động 
	Trong tình huống này các nhân vật: ông C là giám đốc công ty X, chị A, ông B giám đốc công ty Z, chị E đều nằm trong quan hệ của hợp đồng lao động. còn anh D chồng chị A thì không.

	Người vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động
	- Chị A tự ý nghỉ việc.  
- Chị E đã có hành vi biển thủ công quỹ của công ty.

	Người không vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động
	- Ông C tuân theo quy định trong hợp đồng. 
- Ông B không biết chị A tự ý nghỉ việc sau khi kí hợp đồng 2 tháng.
- Anh D sử dụng quyền tố cáo khi phát hiện hành vi sai trái PL



Câu 115: Vận dụng – bài 2
Vào tháng 9 vừa qua anh V (32 tuổi, chủ nhà hàng TP, địa chỉ tại tổ 9, phường Mường Thanh) có giao kết hợp đồng bằng miệng với chị U đặt nhà hàng làm cỗ cho đám cưới của mình.Theo đó, chị U. đặt 150 mâm cỗ có giá tiền 1.350.000 đồng/mâm, hẹn tổ chức vào trưa 30 - 9. Tuy nhiên đến thời điểm tổ chức, không có bất cứ vị khách hay cô dâu, chú rể nào đến dự tiệc. Khi chủ nhà hàng nhiều lần gọi điện cho chị U. thì không liên lạc được nên đã trình báo sự việc lên công an. Hành vi trên của chị U đã vi phạm pháp luật nào sau đây?
           A. Kỉ luật.					                B. Hành chính và dân sự.	
           C. Hình sự và dân sự.				                 D. Dân sự.
	Nội dung
	Lý do

	Dân sự
	Chị U có giao kết hợp đồng bằng lời nói đặt nhà hàng làm cỗ cho đám cưới của mình. Theo đó, chị U. đặt 150 mâm cỗ có giá tiền 1.350.000 đồng/mâm, hẹn tổ chức vào trưa 30-9. Tuy nhiên đến thời điểm tổ chức, không có bất cứ vị khách hay cô dâu, chú rể nào đến dự tiệc. Chị U đã vi phạm quan hệ tài sản trong giao dịch dân sự là hành vi vi phạm dân sự và phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự

	Đáp án 
	D. Dân sự 



Câu 116: Vận dụng cao – bài 2
Tranh thủ giờ nghỉ trưa ngày thứ 3, cán bộ sở X là anh A đã rủ anh K là cán bộ cùng phòng ra uống bia. Sau đó, anh A đã điều khiển xe ô tô của cơ quan va chạm với chị V đang lưu thông ngược đường một chiều khiến chị bị gãy chân. Nhận được tin báo, chồng chị V là anh D tự ý bỏ cuộc họp giao ban tại ủy ban nhân dân xã. Do nóng vội nên anh D đã vượt đèn đỏ, khi đến hiện trường vụ tai nạn anh D đã đập vỡ gương xe ô tô của anh A. Hai anh H và T là bảo vệ gần đó liền chạy ra xem, thấy anh D đập vỡ gương xe ô tô của anh A, anh H liền giữ anh D lại và gọi công an còn anh K du đổ xe máy của anh D. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm kỉ luật?
	A. Anh D, anh K và anh H.				B. Chị V và anh A.
	C. Anh A và anh D.					D. Chị V, anh A và anh D.
	Nhân vật
	Loại vi phạm và trách nhiệm
	Diễn giải

	Anh A
	Hành chính
	- Uống bia trong giờ nghỉ trưa giữa giờ làm việc.
- Uống bia điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn 

	
	Kỉ luật
	- Uống bia trong giờ nghỉ trưa giữa giờ làm việc

	Chị V
	Hành chính
	Lưu thông ngược chiều

	Anh D
	Kỉ luật
	Tự ý bỏ cuộc họp giao ban tại ủy ban nhân dân xã

	
	Hành chính
	Vượt đèn đỏ

	
	Dân sự
	Đập vỡ gương xe ô tô của anh A

	Anh H và anh T
	Kỉ luật
Dân sự ( Anh K)
	- Bỏ công việc bảo vệ chạy ra xem
- Anh K du đổ xe máy anh D

	Anh K
	Kỉ luật
	- Uống bia trong giờ nghỉ trưa giữa giờ làm việc

	Đáp án
	C. Anh A và anh D.	
	Hành chính và kỉ luật


Câu 117: Vận dụng – bài 5
Sau khi được cử đi học đại học theo chế độ cử tuyển dành cho con em đồng bào dân tộc, anh T được phân công công tác về một huyện miền núi khó khăn. Với năng lực và hiểu biết của mình, anh đã xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Nhờ đó đời sống của đồng bào ngày càng nâng cao.Trong đợt bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, anh được giới thiệu ứng cử và trúng cử với số phiếu rất cao. Anh T đã được thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên những lĩnh vực nào dưới đây ?
	A. Văn hóa – chính trị.	                                    B. Văn hóa - giáo dục.
	C. Kinh tế - chính trị.	                                                D. Chính trị - giáo dục.
	Nhân vật
	Nội dung thực hiện
	Diễn giải

	Anh T
	Kinh tế
	Anh đã xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

	
	Chính trị
	Anh được giới thiệu ứng cử và trúng cử với số phiếu rất cao

	Đáp án
	C. Kinh tế - chính trị.	


Câu 118: Vận dụng – bài 8
Trường Trung học phổ thông X trang bị hệ thống máy tính có kết nối internet trong phòng đọc phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Trường THPT X đã tạo điều kiện để học sinh được hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?
	A. Quản trị truyền thông.		                      B. Được cung cấp thông tin.
	C. Đối thoại trực tuyến.			          D. Tích cực đàm phán.
	Nội dung
	Đáp án
	Diễn giải

	Trang bị hệ thống máy tính có kết nối internet trong phòng đọc phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.
	B. Được cung cấp thông tin.
	Những việc làm trên trường giúp HS mở rộng tầm nhìn, kết nối trí thức, tăng cường thông tin, hiểu biết


Câu 119: Vận dụng – bài 1
Bạn K trao đổi với bạn G nội dung sau: Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh”, phù hợp với Hiến pháp, Luật Kinh doanh khẳng định “Mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”. Việc quy định như vậy thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
	       A. Tính ứng dụng của pháp luật.	B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
	       C. Tính trìu tượng về ngôn ngữ.	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
	Nội dung
	Đáp án
	Diễn giải

	Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh”, phù hợp với Hiến pháp, Luật Kinh doanh khẳng định “Mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”.
	B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

	Việc dựa trên Hiến pháp để ra các quy phạm phổ biến với tất cả công dân nhằm khẳng định tính thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam.


Câu 120: Vận dụng cao – bài 2
Anh K, anh E, anh Z và anh Q cùng là bảo vệ tại một nông trường. Một lần, phát hiện anh Z lấy trộm mủ cao su của nông trường đem bán, anh Q đã bắt giữ và đánh đập anh Z sau đó anh Q giam anh Z tại nhà kho với mục đích tống tiền và nhờ anh E canh giữ. Ngày hôm sau, anh K đi ngang qua nhà kho, vô tình nhìn thấy anh Z bị giam, trong khi anh E đang ngủ. Anh K định bỏ đi vì sợ liên lụy nhưng anh Z đã đề nghị anh K tìm cách giải cứu mình và hứa sẽ không báo cáo cấp trên việc anh K tổ chức đánh bạc nên anh K đã tìm cách giải thoát cho anh Z. Giật mình tỉnh dậy thấy anh K đang phá cửa để cứu anh Z, anh E đã giằng co với anh K. Anh E dùng gậy đánh vào chân anh K làm anh K xây xát nhẹ. Anh K giật lấy gậy đánh mạnh vào gáy anh E khiến anh E bất tỉnh phải đi cấp cứu. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
	A. Anh Z và anh Q.	                                 B. Anh E, anh Q và anh K.
	C. Anh E và anh K.	                                 D. Anh Q và anh E.
	Nhân vật
	Loại vi phạm
	Diễn giải

	Anh Q
	Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
	Giam anh Z tại nhà kho

	
	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
	Đánh đập anh Z

	Anh E
	Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
	Canh giữ anh Z hộ anh Q, đồng phạm.

	
	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
	Dùng gậy đánh vào chân anh K

	Anh Z
	Xâm phạm tài sản công, không vi phạm các quyền tự do cơ bản
	Lấy trộm mủ cao su của nông trường đem bán

	Anh K
	Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe và tội đánh bạc
	- Giật lấy gậy đánh mạnh vào gáy anh E khiến anh E bất tỉnh phải đi cấp cứu.
- Đánh bạc
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Câu 81: Nhận biết – B5
Chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất được gọi chung là các cơ sở
     A. vui chơi.         B. họp hành tôn giáo.               C. truyền đạo.        D. tôn giáo.
Câu 82: Nhận biết – Bài 6
 Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng
A. tiến hành sao kê và cất giữ.	B. bảo đảm an toàn và bí mật.
C. thực hiện in ấn và phân loại.	D. chủ động thu thập và lưu trữ.
Câu 83: Nhận biết – Bài 4
Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản không thể hiện ở việc vợ chồng cùng được
A. sử dụng các tài sản riêng.	B. định đoạt nguồn thu nhập chung.
C. chiếm hữu tài sản chung.	D. quyết đinh việc lựa chọn nơi cư trú.
Câu 84: Nhận biết – Bài 9
Công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tiến hành các hoạt động kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về
A. lao động công vụ.	B. phát triển kinh tế.	C. quan hệ xã hội.	D. bảo vệ môi trường.
Câu 85: Nhận biết – Lớp 11
Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động không bao gồm yếu tố nào dưới đây?
A. Kết cấu hạ tầng.	B. Đối tượng lao động.
C. Công cụ sản xuất.	D. Hệ thống bình chứa.
Câu 86: Nhận biết – Bài 7
Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi đang
A. biệt phái ra ngoài đảo.	B. bị xét xử phiên sơ thẩm.
C. chuẩn bị được đặc xá.	D. chấp hành lệnh tạm giam.
Câu 87: Nhận biết – Bài 4
 Khi muốn đề nghị sửa đổi nội dung trong hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào duới đây trong hợp đồng lao động?
           A. Tự do thực hiện hợp đồng.	B. Tự do ngôn luận.
           C. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.	D. Tự do, công bằng, dân chủ.
Câu 88: Nhận biết – Bài 7
 Một trong các nội dung của quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là
    A. thảo luận vào các công việc chung của đất nước.
    B. phê phán cơ quan nhà nước trên Facebook.
    C. tự do trình bày quan điểm cá nhân
    D. giữ gìn an ninh trật tự xã hội.
Câu 89: Nhận biết – Bài 4
Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền
A. tự chủ đăng kí kinh doanh.	B. ủy quyền giao kết hợp đồng.
C. bí mật tổ chức kinh doanh.	D. kinh doanh trước rồi đăng kí sau.
Câu 90: Nhận biết – Bài 6
Theo quy định của pháp luật, khi không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát thì không ai bị bắt, trừ trường hợp
A. phạm tội quả tang.	B. có dấu hiệu phạm tội.
C. phạm tội khẩn cấp.	D. có người tố cáo đúng.
Câu 91: Nhận biết – Lớp 11
Một trong những chức năng cơ bản của thị trường trong nền kinh tế hàng hoá là
A. cung cấp thông tin.	B. phương tiện thanh toán.
C. phân hóa giàu nghèo.	D. thước đo giá trị hàng hóa.
Câu 92: Nhận biết – Bài 2
Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là
A. thực hiện pháp luật.	B. đề cao pháp luật,
C. áp dụng pháp luật.	D. tuân thủ pháp luật.
Câu 93: Nhận biết – Bài 1
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng
A. quyền lực Nhà nước.	B. sức mạnh tập thể.
C. thể chế chính trị.	D. quy ước cộng đồng.
  Câu 94: Nhận biết – Bài 7 
 Người tố cáo là
    A. chỉ tổ chức.					B. chỉ cá nhân.
    C. cơ quan,tổ chức và cá nhân.			D. chỉ những người trên 18 tuổi.
Câu 95: Nhận biết – Bài 2
Theo quy định của pháp luật, khi xác định một hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan có thẩm quyền cần căn cứ vào dấu hiệu nào dưới đây?
A. Phải có năng lực trách nhiệm pháp lí.	B. Phải có người giám hộ hợp pháp.
C. Phải có tiềm lực tài chính vững mạnh.	D. Có đầy đủ thông tin cá nhân.
Câu 96: Nhận biết – Bài 8
 Quyền sáng tạo của công dân bao gồm các quyền:  
    A. Tác giả, sở hữu công nghiệp, hoạt động khoa học công nghệ.  
    B. Tác giả, sở hữu trí tuệ, hoạt động khoa học công nghệ.   
    C. Tác giả, hoạt động khoa học công nghệ, sáng chế.                     
    D. Tác giả, ứng dụng công nghệ, nghiên cứu khoa học.
Câu 97: Nhận biết – Bài 3
 Theo quy định của pháp luật, bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều
        A. được giảm nhẹ hình phạt.	B. được đền bù thiệt hại.
        C. bị xử lí nghiêm minh.	D. bị tước quyền con người.
Câu 98: Nhận biết – Bài 8
 Mọi công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với 
    A. khả năng của bản thân.    			B. yêu cầu của gia đình.     
    C. định hướng của nhà trường.    			D. trào lưu của xã hội.
Câu 99: Nhận biết – Bài 2
Một trong những mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm pháp luật là
A. tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.	B. giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật.
C. thể hiện tính nhân văn, nhân đạo.	D. thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
Câu 100: Nhận biết – Bài 6
Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được tiến hành khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có
A. người đang bí mật khống chế con tin.	B. chủ thể vừa thực hiện giải cứu con tin.
C. chủ thể là nhân chứng quan trong vụ án.	D. người đang bị quản chế hành chính.
Câu 101: Thông hiểu – Lớp 11
Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường
A. có xu hướng không đổi.	B. có xu hướng tích trữ.
C. cao hơn giá trị hàng hóa.	D. thấp hơn giá trị hàng hóa.


Câu 102: Thông hiểu – Bài 2
Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây của các chủ thể kinh doanh là tuân thủ pháp luật?
A. Chủ động kê khai hồ sơ nộp thuế.	B. Từ chối công khai thông tin nộp thuế.
C. Từ chối bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.	D. Bí mật thay đổi ngành nghề kinh doanh .
Câu 103: Thông hiểu – Bài 6
Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm khi thực hiện hành vi nào sau đây đối với người khác?
A. Tung tin, bịa đặt nói xấu.	B. Ghép ảnh xúc phạm cá nhân.
C. Lan truyền thông tin sai lệch.	D. Thẳng thắn đấu tranh phê bình.
Câu 104: Thông hiểu – Bài 2
Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi nào sau đây không vi phạm pháp luật hình sự?
A. Tổ chức sản xuất tiền giả.	B. Buôn bán nội tạng người.
C. Tài trợ hoạt động khủng bố.	D. Ném chất bẩn vào nhà dân.
Câu 105: Thông hiểu – Bài 8
Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với khả năng và điều kiện của mình là thực hiện hình thức học
A. giáo trình liên thông.	B. chương trình song ngữ.
C. thường xuyên, suốt đời.	D. gián đoạn, chuyển tiếp.
Câu 106: Thông hiểu – Bài 7
Việc các cơ sở giáo dục tổ chức hội nghị để cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật giáo dục sửa đổi là bảo đảm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi
A. cơ sở.	B. toàn quốc.	C. lãnh thổ.	D. cả nước.
Câu 107: Thông hiểu – Bài 5
Việc các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được Nhà nước tạo điều kiện để đẩy mạnh sản xuất nhằm tăng thu nhập là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên phương diện nào sau đây?
A. Kinh doanh.	B. Văn hóa.	C. Lao động.	D. Kinh tế.
Câu 108: Thông hiểu – Lớp 11
Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh là một trong những
A. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.	B. tính chất của cạnh tranh.
C. nguyên nhân của sự giàu nghèo.	D. nguyên nhân của sự ra đời hàng hóa.
Câu 109: Thông hiểu – Bài 7
Theo quy định của pháp luật, công dân không thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Góp ý sửa đổi Luật khiếu nại.	B. Giám sát việc giải quyết khiếu nại.
C. Giám sát việc giải quyết đơn tố cáo.	D. Góp ý quy trình giải quyết khiếu nại.
Câu 110: Thông hiểu – Bài 6
Theo quy định của pháp luật, việc công dân đóng góp ý kiến vào chủ trương xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong hội nghị toàn dân là thực hiện quyền nào sau đây?
A. Tự do ngôn luận.	B. Điều phối nhân sự.
C. Phân bổ nguồn lực.	D. Phê duyệt chính sách.
Câu 111: Vận dụng – Bài 7
Tại một điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bà H là người tàn tật cả hai tay nên đã nhờ và được chị Q đưa tới điểm bầu cử. Sau khi xem xét các ứng viên, bà H nhờ chị Q viết hộ phiếu bầu theo ý mình và bỏ giúp vào hòm phiếu. Do có điện thoại gấp, nên chị Q đã chuyển phiếu nhờ chị M bỏ hộ. Phát hiện chị Q viết phiếu bầu cho bà H sai quy định về hình thức, chị M đã cùng chị Q sửa lại phiếu bầu sau đó chị Q bỏ phiếu của bà H rồi ra về. Chị H và chị Q cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Trực tiếp.	B. Bỏ phiếu kín.	C. Phổ thông.	D. Bình đẳng.
Câu 112: Vận dụng – Bài 1
 Công ty X chậm thanh toán đơn hàng theo đúng thời hạn hợp đồng đã thỏa thuận với công ty Y và bị công ty Y khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại. Việc Tòa án xử lý vi phạm của công ty X là thể hiện đặc trưng  nào dưới đây của pháp luật?
    A. Tính quy phạm phổ biến.                           B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
    C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.                D. Tính thực tiễn xã hội.

Câu 113: Vận dụng – Bài 7
Anh B là Chi cục trưởng Chi cục X chở chị H là nhân viên đi công tác bằng xe mô tô. Trên đường đi anh B đã vượt đèn đỏ nên bị anh M cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe. Vào thời điểm anh M lập biên bản và ra quyết định xử phạt anh B; anh B phát hiện anh E cảnh sát giao thông đang yêu cầu anh K một lái xe vi phạm nồng độ cồn phải đưa cho mình 20 triệu đồng nếu không sẽ lập biên bản và tạm giữ bằng lái, chứng kiến cảnh đó anh B định lấy điện thoại ra quay thì chị H ngăn lại. Thấy trong quyết định xử phạt anh B có ghi thêm lỗi đi sai làn đường dù anh B không vi phạm, chị H đã đưa sự việc lên mạng xã hội. Không ngờ hành động của chị H khiến việc anh B bị xử phạt lan truyền rộng rãi dẫn đến uy tín của anh B bị ảnh hưởng. Bức xúc, anh B đã tạo tình huống để chị H mắc lỗi nghiêm trọng rồi dựa vào đó thực hiện quy trình kỉ luật và chị H đã phải nhận quyết định buộc thôi việc. Những ai sau đây có thể không phải là đối tượng vừa có quyền khiếu nại vừa có quyền tố cáo?
A. Anh B và chị H.		B. Anh M, anh E và anh K.	
C. Anh B, chị H và anh M.		D. Anh M và anh E.		
	Câu 113:
	Giải thích câu hỏi
	Không phải là đối tượng vừa có quyền khiếu nại vừa có quyền tố cáo – tức không có quyền khiếu nại, và không có quyền tố cáo.

	
	Anh B  - chị H được quyền khiếu nại, được tố cáo 

	Anh B – chứng kiến hành vi đòi hối lộ của anh E nên có quyền tố cáo. Bị xử phạt thêm lỗi đi sai làn đường dù anh B không vi phạm – nên có quyền khiếu nại.

	
	
	Chị H– chứng kiến hành vi đòi hối lộ của anh E nên có quyền tố cáo. 
Anh B đã tạo tình huống để chị H mắc lỗi nghiêm trọng rồi dựa vào đó thực hiện quy trình kỉ luật và chị H đã phải nhận quyết định buộc thôi việc – chị H có quyền khiếu nại.

	
	Anh M – Bị khiếu nại
	Vì xử phạt không đúng cho anh B.

	
	Anh E 
	Bị tố cáo vì đòi hối lộ.

	
	Anh B
	Anh B đã tạo tình huống để chị H mắc lỗi nghiêm trọng rồi dựa vào đó thực hiện quy trình kỉ luật – Bị khiếu nại.

	
	Đáp án
	B. Anh M, anh E và anh K.


Câu 114: VD – Bài 4
Cơ quan chức năng X có ông D là giám đốc, anh L, anh K là nhân viên, ông D có con trai là anh T vừa tốt nghiệp đại học ra trường. Anh L tiếp nhận hai bộ hồ sơ xin cấp phép khai thác khoảng sản của anh B và anh C. Khi thẩm định hồ sơ, vì chưa có đánh giá tác động môi trường nên anh L đã trả hồ sơ yêu cầu anh B hoàn thiện, đồng thời làm thủ tục cấp phép cho anh C. Biết được mối quan hệ giữa ông D và anh T, anh B đã đề nghị và được anh T đồng ý tham gia góp vốn cùng kinh doanh nhưng do anh B đứng tên đăng ký. Vì thường xuyên bị anh T gây sức ép, ông D đã liên hệ với anh E giám đốc công ty in và quảng cáo làm giả con dấu của cơ quan chức năng sau đó yêu cầu anh K làm quy trình để ông ra quyết định cấp phép cho anh B. Sau một thời gian đi vào hoạt động, nhận được phản ánh của người dân về nguồn nước bị ô nhiễm do hoạt động khai thác khoảng sản, ông V trưởng đoàn thanh tra đã ra tiến hành kiểm tra và đình chỉ cơ sở của anh C để khắc phục hậu quả. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Anh B, anh C, anh L và anh K.			B. Anh B, anh C, anh T và anh K.
C. Ông D, anh B, anh C và anh E.			D. Ông D, anh B, anh C, và anh T

	Câu 114:
	Giải thích câu hỏi
	Vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

	
	
	Là những người trong quan hệ kinh doanh theo quy định của pháp luật có hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh

	
	Anh T 
	Không vi phạm – vì anh nằm ngoài quan hệ kinh doanh

	
	Anh L và anh K 
	Không có hành vi nào vi phạm pháp luật về kinh doanh
Việc ông D đã liên hệ với anh E giám đốc công ty in và quảng cáo làm giả con dấu của cơ quan chức năng sau đó yêu cầu anh K làm quy trình để ông ra quyết định cấp phép cho anh B – Anh K không biết hồ sơ giả, mà chỉ làm thủ tục để ông D cấp phép

	
	Ông D
	Cán bộ chức năng về kinh doanh nhưng làm giả hồ sơ để cấp phép

	
	Anh E
	Giám đốc công ty làm giả con dấu của cơ quan nhà nước

	
	Anh C
	Vi phạm hoạt động môi trường khi kinh doanh

	
	Anh B
	Vi phạm quy định về hồ sơ đánh giá môi trường đã kinh doanh

	
	Đáp án
	C. Ông D, anh B, anh C và anh E.		



Câu 115: Vận dụng – Bài 2
Sau khi tốt nghiệp đại học, chị V và anh B cùng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh hàng nội thất. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, ông M cán bộ cơ quan chức năng đã cấp phép cho anh B, còn hồ sơ của chị V do còn thiếu một số giấy tờ nên chưa được cấp. Nghi ngờ ông M nhận hối lộ, chị V viết bài xúc phạm ông M lên mạng xã hội nên bị cơ quan chức năng xử phạt. Việc làm nào trong thông tin trên đã phản ánh tính quy phạm phổ biến của pháp luật?
A. Chị V và anh M đăng ký kinh doanh.	B. Ông M tiến hành cấp phép cho anh B.
C. Chị V viết bài xúc phạm ông M.	D. Chị V bị cơ quan chức năng xử phạt

Câu 116: VD– Bài 2
Giám đốc một trung tâm đăng kiểm là anh A yêu cầu nhân viên là anh D khống chế và giữ anh C chủ một phương tiện đi đăng kiểm tại nhà kho do anh C có hành vi gây rối, đập phá nhiều tài sản có giá trị của trung tâm. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh C là chị H phát hiện chồng bị anh D giam giữ nên nhờ anh Q bạn anh C đến giải cứu. Vì anh D không đồng ý thả anh C nên anh Q đã đánh anh D bị chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu, buộc anh A phải báo cơ quan chức năng đến giải quyết. Sau khi được giải thoát, anh C làm đơn tố cáo anh A có hành vi nhận hối lộ khiến cho trung tâm của anh A bị tạm đình chỉ hoạt động để điều tra. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng kết luận, anh A đã chỉ đạo anh D làm giả kết quả đăng kiểm để bỏ qua lỗi vi phạm cho các phương tiện nhằm thu lợi bất chính. Những ai dưới đây không phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?
A. Anh A, anh D và chị H.	B. Anh A, anh D và anh Q.
C. Anh A và anh Q.	D. Anh C và anh Q.

	Câu 116:


	Giải thích câu hỏi
	Không phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự - Không đồng thời chịu cả 2 lỗi này

	
	Anh C
	Hình sự: Hành vi hủy hoại tài sản

	
	
	Dân sự: Phải bồi thường vì hành vi hủy hoại tài sản của mình

	
	Anh Q
	Hình sự: anh Q đã đánh anh D bị chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu

	
	
	Dân sự: Phải bồi thường vì hành vi đánh người gây thương tích

	
	Anh A – 
	Hình sự: nhận hối lộ khiến 
anh A đã chỉ đạo anh D làm giả kết quả đăng kiểm 


	
	Anh C
	Hình sự
anh A đã chỉ đạo anh D làm giả kết quả đăng kiểm 

	
	Đáp án
	A. Anh A, anh D và chị H.



Câu 117: Vận dụng – Bài 5
 Chị N được nhận vào học tập tại trường Dự bị dân tộc đúng lúc tại địa phương các mô hình phát triển kinh tế rừng đang được nhà nước đặc biệt quan tâm và chú trọng. Sau khi tốt nghiệp đại học về công tác tại địa phương chị N đã tổ chức phục dựng thành công nhiều lễ hội truyền thống. Tuy nhiên, khi chị N nộp hồ sơ tự ứng cử vào Hội đồng nhân dân thì bị anh Q cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối khi biết chị là người dân tộc thiểu số. Chị N được hưởng quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở các phương diện nào sau đây ?
A. Kinh tế - chính trị.	B. Giáo dục – văn hóa.
C. Giáo dục – kinh tế.	D. Văn hóa – kinh tế.
Câu 118: VD – Bài 8
 Ông C thuê anh A và anh B thiết kế mẫu bán hàng tự động. Sau khi thử nghiệm sản phẩm thành công, ông C đã đăng kí bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho thiết kế đó. Tuy biết rõ điều này nhưng ông Y vẫn bí mật nhờ anh D thỏa thuận với anh B để mua lại mẫu thiết kế trên rồi nhận mình là tác giả và gửi tham dự một cuộc thi sáng tạo kĩ thuật. Vì bị ông C phát hiện chuyện mua bán và đe dọa giết nên anh B buộc phải kí cam kết chấm dứt hoàn toàn mọi công việc liên quan đến thiết kế. Anh B và ông Y đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền sáng tạo?
A. Tự do sáng tạo nghệ thuật.	B. Tự do nghiên cứu khoa học.
C. Khuyến khích bồi dưỡng tài năng.	D. Hưởng thụ lợi ích từ sáng tạo.
Câu 119: Vận dụng – Bài 6
Nhận được tin báo nghi chị K đang dụ dỗ để bắt cóc cháu M, anh T cùng với anh H công an viên tới nhà chị K để điều tra. Do gia đình chị K không có ai ở nhà, cửa lại không khóa, dưới sự chứng kiến của ông P trưởng thôn, anh T và anh H đã vào nhà lục soát, tìm kiếm, đúng lúc đó anh A chồng chị K đi làm về, thấy anh T và anh H đang trong nhà mình, yêu cầu hai anh xin lỗi không được, anh A đã có những lời lẽ lăng mạ xúc phạm nên bị anh T khống chế đưa về trụ sở sau đó giao cho anh H trông coi. Do có tiền sử bệnh nền sau một ngày bị giam, anh A bị ngất xỉu nên anh T và anh H vội đưa anh A vào viện cấp cứu. Anh T và anh H không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
C. Được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.	D. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

	Câu 119:
	Giải thích câu hỏi
	Diễn giải

	
	Anh T và H
	anh T và anh H đã vào nhà lục soát, tìm kiếm K
  vi phạm bất khả xâm phạm về chỗ ở.

	
	
	anh T khống chế anh Ađưa về trụ sở sau đó giao cho anh H trông coi
· Vi phạm bất khả xâm phạm về thân thể

	
	
	Vì bị giam 01 ngày nên anh A bị ngất xỉu
· Vi phạm quyền được PL bảo hộ về sức khoẻ

	
	Đáp án D:
	Anh T và H không vi phạm quyền được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm




Câu 120: VD – Bài 6
Gia đình chị M, chị N, anh K và ông V sống tại khu vực biên giới. Một hôm, anh K đi làm nương gặp mưa lũ phải vào nhà chị M nhờ giúp đỡ nhưng không thấy ai. Do cửa không khóa, nên anh K đã vào nhà để tránh mưa lũ. Vô tình phát hiện người lạ trong nhà chị M khi chị M về quê, chị N báo cho ông V là trưởng thôn. Sau đó, ôngV đến khám xét nhà chị M và khóa cửa nhốt anh K chờ chị M về giải quyết. Hai ngày sau, chị M trở về thấy cửa sau nhà bị phá và mất một số tài sản. Nghi ngờ chị N là thủ phạm nên chị M sang nhà chị N, thấy con chị N năm tuổi đang chơi một mình trong nhà nên đã phá khóa cửa và đưa cháu về nhà kho của mình để dọa chị N. Những ai sau đây không phải là đối tượng vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Ông V và chị M.	B. Anh K, chị N và ông V.
C. Chị N và anh K.	D. Chị N, chị M và anh K.

	Câu 120:
	Giải thích câu hỏi
	Không phải là đối tượng vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

	
	
	Tức không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và quyền bất khả xâm phạm về thân thể - không vi phạm đồng thời 2 quyền này

	
	Ông V và chị M – vi phạm chỗ ở và thân thể
	Ông V: ôngV đến khám xét nhà chị M và khóa cửa nhốt anh K chờ chị M về giải quyết (vi phạm chỗ ở và thân thể)

	
	
	Chị M: thấy con chị N năm tuổi đang chơi một mình trong nhà nên đã phá khóa cửa và đưa cháu về nhà kho của mình để dọa chị N(vi phạm chỗ ở và thân thể)

	
	Anh K vi phạm chỗ ở
	Do cửa không khóa, nên anh K đã vào nhà để tránh mưa lũ

	
	Chị N 
	Không vi phạm

	
	Đáp án
	C. Chị N và anh K.
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Câu 81: Nhận biết – Bài 5
Nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số được tạo điều kiện nâng cao trình độ là góp phần thực quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực
A. tự do tín ngưỡng.	B. chính trị.	C. kinh tế.	D. văn hóa, giáo dục.
Câu 82: Nhận biết – Bài 6
Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác khi tự ý vào nhà người khác để
A. xác định thông tin dịch tễ.	B. dập tắt vụ hỏa họa.
C. tìm hiểu bí quyết gia truyền.	D. giới thiệu mô hình kinh doanh.
Câu 83: Nhận biết – Bài 4
Theo quy định của pháp luật, nội dung quyền bình đẳng trong lao động không thể hiện ở nội dung nào dưới đây? 
A. Bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động.
B. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
D. Bình đẳng giữa những người sử dụng lao động.
Câu 84: Nhận biết –Bài 9
Chủ trương kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số của nhà nước là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển
A. loại hình dịch vụ y tế.	B. loại hình dịch vụ kinh tế.
C. các lĩnh vực xã hội.	D. các hình thức bảo hiểm.
Câu 85: Nhận biết – Lớp 11 bài 1
Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Đối tượng lao động.	B. Công cụ lao động.
C. Tài nguyên thiên nhiên.	D. Tư liệu lao động.
Câu 86: Nhận biết – Bài 7
 Theo quy định của pháp luật, quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ
A. chỉ định.	B. tập trung.	C. gián tiếp.	D. trực tiếp.
Câu 87: Nhận biết – Bài 4
Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong kinh doanh không thể hiện ở việc mọi doanh nghiệp đều được
A. tuân thủ pháp luật về bảo vệ tài nguyên.            B. Tổ chức hội nghị trực tuyến định kì
C. sử dụng nguyên liệu hữu cơ.                              D. việc san bằng thu nhập cá nhân.
Câu 88: Nhận biết – Bài 7
Theo quy đinh của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở trong trường hợp nào sau đây?
A. Giảm sát việc giải quyết kiếu nại.	B. Khai báo hồ sơ dịch tễ trực tuyến.
C. Sử dụng dịch vụ công cộng.	D. Đề cao quản điểm cá nhân.
Câu 89: Nhận biết – Bài 4
Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình không thể hiện ở việc vợ chồng cùng
A. tôn trọng và giữ gìn uy tín của nhau	B. quyết định biện pháp kế hoạch hóa gia đình
C. sở hữu tài sản chung.	D. công khai danh tính người mắc bệnh.
Câu 90: Nhận biết – Bài 6
Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền
A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. được bảo đảm an toàn, bí mật, thư tín, điện tín.
Câu 91: Nhận biết – Lớp 11 bài 5
 Trong nền kinh tế hàng hóa, khi cầu tăng làm cho sản xuất kinh doanh mở rộng khiến cung tăng, trường hợp này biểu hiện nội dung nào dưới đây của quan hệ cung cầu?
A. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung  - cầu.    B. Cung  - cầu độc lập với nhau.
C. Cung  - cầu tác động lẫn nhau.                           D. Cung  - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường.
Câu 92: Nhận biết – Bài 2
Năng lực trách nhiệm pháp lí là khả năng của một người đã đạt tới một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, có thể
A. có kiến thức về lĩnh vực mình làm.	B. hiểu được hành vi của mình.
C. nhận thức và đồng ý với hành vi của mình	D. nhận thức và điều khiển hành vi.
Câu 93: Nhận biết – Bài 1
Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là
     A. trung thực, công minh, bình đẳng, bác ái.          B. trung thực, công bằng, bình đẳng, bác ái.
     C. công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải.                 D. công bằng, hòa bình, tự do, tôn trọng. 
Câu 94: Nhận biết – Bài 7
Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân giám sát việc chi trả tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh tại địa phương là đảm bảo quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi
A. cơ sở	B. lãnh thổ	C. cả nước .	D. quốc gia.
Câu 95: Nhận biết – Bài 2
Trường hợp cá nhân chấp hành tốt pháp luật, chủ động thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. tuân thủ nội quy.	B. thi hành pháp luật.
C. vận dụng chính sách.	D. chấp hành đường lối.
Câu 96: Nhận biết – Bài 8
 Trường hợp nào sau đây sai khi nói về quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ để phát triển toàn diện?
A. Quyền được chăm sóc sức khỏe.	B. Quyền được luyện tập thể thao.
C. Quyền sáng tạo văn học nghệ thuật.	D. Quyền được tư vấn dinh dưỡng.
Câu 97: Nhận biết – Bài 3
 Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội?
A. Công khai gia phả dòng họ.	B. Thống nhất địa điểm cư trú.
C. Tôn trọng nhân phẩm của nhau.	D. Tự chuyển quyền nhân thân.
Câu 98: Nhận biết – Bài 8
Theo quy định của pháp luật, thông qua việc tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng là công dân đã thực hiện quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây?
A. Nâng cao đời sống vật chất.	                              B. Nâng cao đời sống tinh thần.	
C. Được khuyến khích tài năng. 	                           D. Thực hiện quyền tự do ngôn luận
Câu 99: Nhận biết – Bài 7
Nhằm phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm phạm tới lợi ích của nhà nước, các tổ chức hoặc công dân là mục đích của
A. tố cáo.	B. đền bù thiệt hại.	C. khiếu nại.	D. chấp hành án.
Câu 100: Nhận biết – Bài 6
 Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng
A. chủ động thu thập và lưu trữ.	B. bảo đảm an toàn và bí mật.
C. thực hiện in ấn và phân loại.	D. tiến hành sao kê và cất giữ.
Câu 101:Thông hiểu – Lớp 11 bài 2
Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, để kịp thời đưa ra quyết định nhằm thu lợi nhuận cao, người bán hàng phải căn cứ vào chức năng nào dưới đây của thị trường?
A. Thông tin.	B. Thanh toán.	C. Điều phối.	D. Thực hiện.

Câu 102: Thông hiểu – Bài 2
Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Từ chối kê khai thông tin dịch tễ.	B. Ủy quyền nghĩa vụ bầu cử.
C. Hỗ trợ việc cấp đổi căn cước.	D. Hỗ trợ người nhập cảnh trái phép.
Câu 103: Thông hiểu – Bài 6
Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi
A. đính chính thông tin cá nhân.	B. thống kê bưu phẩm đã giao.
C. cần chứng cứ để điều tra vụ án.	D. kiểm tra hóa đơn dịch vụ.
Câu 104: Thông hiểu – Bài 2
Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Theo dõi diễn biến của vụ án.	B. Dùng vũ lực để cướp tài sản.
C. Đơn phương hủy bỏ hợp đồng thuê nhà.	D. Điều khiển xe ô tô không gắn đủ biển số.
Câu 105: Thông hiểu – bài 8
Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp THPT, nên H đã lựa chọn hệ vừa học vừa làm. Trong trường hợp này, H đã thực hiện quyền nào dưới đây?
A. Học bất cứ ngành nghề nào.	B. Học không hạn chế.
C. Học thường xuyên, học suốt đời.	D. Học từ thấp đến cao.
Câu 106: Thông hiểu – bài 7
Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?
A. Nhận quyết định điều chuyển công tác.	B. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng.
C. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.	D. Bị thu hồi giấy phép kinh dọanh.
Câu 107: Thông hiểu – Bài 5
Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị?
A. Tham gia bầu cử đại biểu quốc hội.	B. Ứng cử hội đồng nhân dân xã.
C. Hỗ trợ tái định cư khu vực sạt lở.	D. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.
Câu 108: Thông hiểu – Lớp 11 bài 3
Trong quá trình sản xuất, người sản xuất kinh doanh không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề người lao động để giá trị cá biệt của mình thấp hơn giá trị xã hội là đã vận dụng tốt tác động nào của quy luật giá trị?
A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.	B. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
C. Phân phối các yếu tố tư liệu lao động.	D. Thúc đẩy thời gian lao động cá biệt tăng.
Câu 109: Thông hiểu – bài 7
Tại thời điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử khi
A. giám sát hoạt động bầu cử.	B. bỏ phiếu thay cử tri vắng mặt.
C. nghiên cứu lí lịch ứng cử viên.	D. kiểm tra niêm phong hòm phiếu. 
Câu 110: Thông hiểu – bài 6
Cơ quan chức năng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân khi tạm giữ người đang
		A. đe dọa thực hiện khủng bố.
		B. vận chuyển hàng hóa trái phép.

		C. đăng kí hộ khẩu tạm trú.
		D. che giấu tội phạm nguy hiểm.



Câu 111: Vận dụng – bài 7
Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi viết xong phiếu bầu của mình và của chồng, bà N đưa hai phiếu bầu trên cho chị T hàng xóm xem đồng thời nhờ và được chị T nhận lời bỏ phiếu giúp mình. Phát hiện chị T sửa lại phiếu bầu của bà N, chị H là thành viên tổ bầu cử đã lấy phiếu của bà N mà chị T vừa sửa để kiểm tra. Bà N, chị T và chị H cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
A. Trực tiếp.	B. Phổ thông.	C. Bình đẳng.	D. Bỏ phiếu kín.
Giải thích: Bà N đưa phiếu bầu cho chị T xem, chị T sửa lại phiếu bầu của bà N, chị H kiểm tra nội dung phiếu bầu nên cùng vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín
Câu 112: Vận dụng – bài 6
Trong lúc chơi đá bóng cùng nhóm bạn ở gần nhà ông M, không may, quả bóng do K đá bay vào sân nhà ông M làm vỡ bể cá cảnh. Cả đám hoảng sợ, bỏ chạy, do L chạy chậm nên đã bị ông M bắt được và trói vào cột nhà. Ông M một mực khẳng định L đã làm vỡ bể cá nhà ông, L cãi lại khiến ông M bực tức nên đã tát L hai cái vào mặt. Một tiếng sau, khi bố của L đến giải quyết thì L mới được thả về trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Trong trường hợp này, ông M không vi phạm quyền tự do cơ bản nào của công dân?
A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ.
C. Qyền được pháp luật bảo hộ danh dự, nhân phẩm.
D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Giải thích: ông M vi phạm quyền BKXPTT khi bắt và trói M, tát L vào mặt nên vi phạm TM,SK; khẳng đinh M là người làm vỡ bể cá khi chưa có đủ căn cứ đã vi phạm danh dự, nhân phẩm. 
Câu 113: Vận dụng – bài 1
Căn cứ vào công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, Sở Giáo dục và Đào tạo X đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện một cách kịp thời và đồng bộ. Việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo X đã thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
	A. Tính liên tục và hiện đại.                                     B. Tính bảo mật tuyệt đối về nội dung.
	C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.                   D. Tính nhanh chóng và kịp thời.
Câu 114: Vận dụng – bài 2
Anh N là lao động tự do đã thuê nhà của bà M trong thời hạn một năm. Tại đây, anh N chế tạo trái phép một số loại vũ khí quân dụng để dùng vào mục đích cá nhân. Trong quá trình thực hiện công việc của mình, anh N đã làm hỏng một số tài sản có giá trị của bà M trong ngôi nhà anh thuê. Những hành vi trên của anh N đã vi phạm pháp luật nào sau đây?
A. Kỉ luật và dân sự.	B. Hành chính và hình sự
C. Dân sự và hành chính.	D. Hình sự và dân sự.
Chế tạo trái phép một số vũ khí quân dụng là vi phạm hình sự, làm hỏng một số tài sản có giá trị là vp dân sự.
Câu 115: Vận dụng – bài 5
Sau khi tốt nghiệp đại học theo chế độ cử tuyển cho con em đồng bào dân tộc, H trở về quê để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Được sự hỗ trợ của ngân hàng chính sách xã hội, H đã khôi phục và phát triển hệ thống cây dược liệu có nguồn gốc lâu đời tại địa phương. Sau 3 năm thực hiện dự án, bản thân anh H và nhiều đồng bào trong bản đã vươn lên thoát nghèo. Anh H đã được thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực nào dưới đây ?
A. Kinh tế - giáo dục.	B. Kinh tế - chính trị.
C. Văn hóa - giáo dục	D. Văn hóa – chính trị.
Giải thích: Giáo dục: tốt nghiệp đại học theo chế độ cử tuyển, kinh tế: sự hỗ trợ của ngân hàng chính sách xã hội.
Câu 116: Vận dụng – bài 8
Nhận thấy học sinh N có năng khiếu nổi trội về âm nhạc, ban giám hiệu trường THPT X đã đã tạo điều kiện để N được tham gia diễn đàn âm nhạc, tham dự giải trong và ngoài tỉnh để có cơ hội được học hỏi giao lưu và khẳng định bản thân mình. Trong trường hợp này, trường THPT X đã thực hiện tốt nội dung nào dưới đây của quyền được phát triển của công dân ?
A. Bồi dưỡng để phát triển tài năng.	B. Tham vấn tâm lý học đường.
C. Hình thành kỹ năng nghề nghiệp.	D. Khơi gợi kỹ năng mềm.
Giải thích: N có năng khiếu nên được tạo điều kiện phát triển năng khiếu, đó là quyền được phát triển ở nội dung Bồi dưỡng tài năng

Câu 117: Vận dụng cao – bài 4
Ông C là giám đốc, anh Q là phó giám đốc; anh V là trưởng phòng kinh doanh, anh S là kế toán cùng làm việc tại công ty X. Do giá xăng dầu tăng cao, ông C đã yêu cầu anh Q chỉ đạo anh V trực tiếp xả chất thải chưa xử lý ra môi trường. Sau khi nhận được phản ánh của người dân về thiệt hại trong quá trình sản xuất nông nghiệp do sử dụng nguồn nước ô nhiễm, anh L cán bộ cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử phạt. Do biết được mối quan hệ giữa anh S và anh L là bạn học cũ, ông C đã chỉ đạo anh S chuyển cho anh L một trăm triệu đồng để bỏ qua lỗi vi phạm nhưng bị anh S từ chối. Cho rằng anh V cấu kết với anh L để tố cáo mình, ông C đã sa thải anh V, còn anh Q tạo bằng chứng giả vu khống anh S không hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đề nghị ông C chuyển anh xuống bộ phận hành chính. Vô tình biết được lý do mình bị điều chuyển, anh S đã làm đơn tố cáo chị K vợ anh Q, có hành vi bán các kit xét nghiệm không rõ nguồn gốc ra thị trường với số lượng lớn. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực lao động vừa vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực kinh doanh?
A. Ông C, anh Q và anh V.	B. Ông C, anh Q và bà K.
C. Ông C và anh Q.	D. Ông C và bà K.
	Ông C
	Kinh doanh: yêu cầu anh Q chỉ đạo anh V trực tiếp xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường
Lao động: tự ý sa thải anh V

	Anh Q
	Kinh doanh: xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường
Lao động: tạo bằng chứng giả vu khống anh S ròi chuyển xuống bộ phận hành chính.



Câu 118: Vận dụng cao – bài 6
Tại một cuộc họp bàn về chủ trương nâng cấp nhà văn hóa phường, bà H là bí thư Đảng ủy, ông Y là chủ tịch và anh D, chị Q là đại diện các hộ dân. Ông Y chỉ định anh D đưa ra quan điểm riêng nhưng anh từ chối. Sau đó, chị Q nêu rõ ý kiến đề nghị xem xét về mức đóng góp kinh phí xây dựng và bị bà H buộc chị phải dừng phát biểu nhưng chị Q vẫn tiếp tục trình bày. Thấy vậy, ông Y lớn tiếng ép chị Q chấm dứt mọi ý kiến, còn bà H cho gọi anh E công an viên đang trực tại phòng bảo vệ đến phòng họp để đưa chị ra ngoài. Sự việc này khiến chị Q tỏ ra bực tức, đem chuyện này kể với bạn là chị P, vốn có mâu thuẫn với bà H và ông Y, chị P đã tung tin lên mạng xã hội với lý do bà H và ông Y chiếm đoạt số tiền hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh khiến uy tín của hai người bị giảm sút. Cho rằng chị P cố tình gây rối an ninh trật tự, bà H, ông Y và anh E xông vào nhà chị P khám xét, rồi giải chị về giam tại nhà kho hai ngày sau mới thả. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền tự do ngôn luận, vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Bà H và anh E.                                                       B. Ông Y, anh E và bà H.
C. Bà H và ông Y.                                                      D. Ông Y, bà H và chị P.
	Bà H
	Vi phạm quyền tự do ngôn luận: bà H buộc chị Q dừng phát biểu.
Vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể: giam chi P hai ngày

	Ông Y
	Vi phạm quyền tự do ngôn luận: ông Y lớn tiếng ép chị Q chấm dứt mọi ý kiến
Vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể: giam chị P hai ngày


Câu 119: Vận dụng cao  – bài 7
Công ty thời trang X có ông M là giám đốc, các anh N, P, Q là nhân viên phòng thiết kế. Thấy công ty nhận được nhiều đơn hàng với số lượng lớn nên anh N đã sao chép mẫu thiết kế của công ty đem bán lấy tiền cá độ bóng đá. Do doanh số của công ty đột ngột bị giảm sút, ông M đã quyết định cắt giảm toàn bộ tiền làm thêm giờ của nhân viên phòng thiết kế. Một lần vô tình phát hiện chị L là nhân viên công ty Y, đối thủ cạnh tranh của công ty X đến đón anh N, anh P đã báo cho ông M biết. Nghi ngờ anh N thông đồng với chị L làm lộ các mẫu thiết kế, ông M đã ra quyết định điều chuyển anh N xuống bộ phận bảo vệ. Khi kiểm tra lô hàng chuẩn bị giao cho khách hàng, anh Q phát hiện rất nhiều hàng giả được gắn tem mác của công ty nên đã báo lại với anh T là trưởng phòng thiết kế. Biết ông M cố ý kinh doanh hàng giả nhằm thu lợi bất chính, anh T yêu cầu ông M đưa mình số tiền 300 triệu đồng, nếu không anh sẽ báo sự việc cho cơ quan chức năng. Tức giận, ông M thuê anh K là xã hội đen đến nhà uy hiếp vợ con anh T và ra quyết định sa thải anh T. Những ai sau đây có thể vừa được thực hiện quyền khiếu nại vừa được thực hiện quyền tố cáo?
	A. Anh Q và anh T.	B. Anh T, anh N và anh Q.
	C. Anh N, anh P và anh Q.	D. Anh T, anh P và anh N.
	Anh Q
	Được khiếu nại
	Vì quyết định cắt giảm toàn bộ tiền làm thêm giờ của ông M

	
	Được tố cáo
	Vì phát hiện rất nhiều hàng giả 

	Anh T
	Được khiếu nại
	Vì quyết định sa thải của ông M

	
	Được tố cáo 
	Vì phát hiện nhiều hàng giả được gắn tem mác công ty 

	Anh N
	Chỉ có quyền khiếu nại vì quyết định điều chuyển xuống bộ phận bảo vệ


Câu 120: Vận dụng cao – bài 2
Chị H là kế toán của Sở X đã cấu kết với giám đốc là ông S nâng khống giá các thiết bị vật tư khi tham gia đấu thầu nhằm thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng. Nghi ngờ anh T biết được việc làm của chị và ông S, chị H đã xúi giục ông S điều chuyển anh T xuống huyện làm việc. Thấy mình bị chuyển công tác không có lí do chính đáng, lại bị chị H trì hoãn thanh toán các khoản tiền theo đúng quy định, anh T phản ánh với ông Q cán bộ cơ quan chức năng. Vì đã nhận của ông S 500 triệu đồng, ông Q đã báo cho ông S biết việc này, đồng thời yêu cầu ông S hoàn thiện hồ sơ để đối phó với cơ quan chức năng. Phát hiện sự việc, vợ anh T là chị Y đã viết bài bịa đặt ông Q trù dập nhân viên đăng lên mạng xã hội làm cho uy tín của ông Q bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm kỷ luật?
A. Ông S, anh T và ông Q.	B. Ông S, chị H và ông Q.
C. Ông S, chị H và chị Y.	D. Ông S và ông Q.
	Ông S
	Nâng khống giá thiết bị thu lợi nhiều tỉ đồng là vp HS
Giám đốc Sở X nên vp Kỷ luật

	Chị H
	Nâng khống giá thiết bị thu lợi nhiều tỉ đồng là vp HS
Kế toán Sở X nên vp Kỷ luật

	Ông Q
	Nhận hối lộ 500tr đồng là vp HS và kỷ luật
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Câu 81: NB- B5
Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc không thể hiện ở phương diện nào sau đây?
A. Văn hóa.		B. Xã hội.			C. Chính trị.			D. Kinh tế.
Câu 82: NB - B6: 
Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của công dân được tiến hành khi có đủ căn cứ để xác định ở đó có
A. công cụ gây án.					B. tổ chức sự kiện.
C. thanh lí tài sản.					D. hoạt động tín ngưỡng.
Câu 83: NB - B4: 
Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định.	B. Công khai thu nhập trên mạng.
C. Bảo vệ môi trường.	D. Bảo đảm trật tự xã hội.
Câu 84: NB – B9
Pháp luật về sự phát triển xã hội không thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Sưu tầm các loại tem.				B. Tạo việc làm cho người lao động.
C. Trợ cấp vốn cho hộ nghèo. 			D. Cách li y tế trong phòng chống dịch.
Câu 85: NB – L1
 Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình là quá trình
A. sản xuất của cải vật chất.				B. chăm sóc nhu cầu khách hàng.
C. điều tiết đối tượng lao động.			D. biến đổi môi trường sống.
Câu 86: NB – B7
 Theo quy định của pháp luật, việc bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?
A. Công khai.		B. Phổ thông.			C. Bình đẳng.			D. Trực tiếp.
Câu 87: NB- B4
 Theo quy định của pháp luật, trong quan hệ nhân thân vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. định đoạt tài sản riêng.				B. sở hữu tài sản chung.
C. lựa chọn biện pháp tránh thai.			D. tìm hiểu loại hình dịch vụ.
Câu 88: NB – B7
 Công dân đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản pháp luật là thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội ở phạm vi	
A. cơ sở.		B. cả nước.			C. địa phương.		D. khu vực.
Câu 89: NB - B4
Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ không thể hiện ở việc người lao động được
A. trả công theo đúng năng lực.	B. lựa chọn mức thuế thu nhập.
C. tạo cơ hội tiếp cận việc làm.	D. tham gia bảo hiểm xã hội.
Câu 90: NB - B6
 Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh người gây thương tích là xâm phạm tới quyền được pháp luật bảo hộ về
A. thân thể.		B. sức khỏe.			C. danh dự.			D. chỗ ở.
Câu 91: NB –B5
Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ nhất định tương ứng với giá cả và
A. thị hiếu đám đông.				B. thu nhập xác định.
C. điều kiện khách quan.				D. trào lưu xã hội.
Câu 92: NB - B2
 Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản và nhân thân là vi phạm
A. hành chính.		B. dân sự.			C. phong tục.			D. hình sự.
Câu 93: NB- B1
 Thông qua các quy định trong các luật và văn bản dưới luật, pháp luật xác lập quyền của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Căn cứ vào các quy định này, công dân thực hiện
A. đạo đức.					B. quyền của mình.			
C. nghĩa vụ của mình.				D. pháp luật.
Câu 94: NB– B7
 Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan tổ chức cá nhân nào gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước là thực hiện quyền
A. khiếu nại.		B. tố cáo.			C. thẩm vấn.			D. đàm phán.
Câu 95: NB - B2
 Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là
A. phổ biến pháp luật.					B. ban hành pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.					D. thi hành pháp luật.
Câu 96: NB – B8
Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thuộc quyền sáng tạo của công dân?
A. Được chăm sóc sức khỏe ban đầu.	        		  B. Sống trong môi trường tự nhiên thuận lợi.
C. Nghiên cứu sản xuất nước khử khuẩn.		D. Tham quan dây truyền sản xuất nước lọc.  
Câu 97: NB - B3
Công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí là nội dung của khái niệm bình đẳng
A. trước pháp luật.		B. về trách nhiệm pháp lí.
C. về quyền và nghĩa vụ.		D. trước cộng đồng.
Câu 98: NB– B8
 Theo quy định của pháp luật, người học giỏi, có năng khiếu đặc biệt được 
A. ưu tiên tuyển chọn vào đại học.			B. hưởng mọi phúc lợi xã hội.
C. đặc cách sử dụng tài sản công.			D. miễn tất cả các loại phí dich vụ.
Câu 99: NB- B2
Theo quy định của pháp luật, người đủ năng lực trách nhiệm pháp lí có hành vi vi phạm quy tắc quản lí của Nhà nước đều phải
A. buộc thôi việc.					B. chấp hành hình phạt tù.
C. chịu trách nhiệm hành chính.			D. mời luật sự bào chữa.
Câu 100: NB - B6
 Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ được tiến hành khi có
A. dấu hiệu nghi ngờ phạm tội.				B. quyết định của Giám đốc bưu điện.
C. quyết định của cơ quan có thẩm quyền.		D. dấu hiệu bị hư hỏng.
Câu 101: TH- B2: Giá trị hàng hóa là nội dung, cơ sở
A. tạo lập sự công bằng.			B. của giá trị trao đổi.
C. nhằm xóa bỏ cạnh tranh.			D. để phân cấp thị trường.
Câu 102:TH – B2
Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?
A. Niêm yết danh sách cử tri	B. Tổ chức phục dựng hiện trường.
C. Gây rối trật tự công cộng.	D. Quan hệ bất chính với cấp dưới.
Câu 103:TH – B6
Việc công dân viết bài gửi đăng báo bày tỏ quan điểm của mình về chính sách dân số của Nhà nước là thực hiện quyền nào sau đây?
A. Tự do ngôn luận.					B. Phân bố dân cư.
C. Quản lí Nhà nước.					D. Phân tầng dân số.
Câu 104:TH – B2
Người có thẩm quyền áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Nỗ lực giải cứu con tin.	B. Tham gia công tác bầu cử.
C. Ra quyết định giải quyết khiếu nại.	D. Tiếp nhận đơn thư tố cáo.
Câu 105: TH – B8
 Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?
A. Thuê thiết kế logo áo lớp.				B. Tham khảo tư liệu thư viện.
C. Sao chép thương hiệu hàng hóa.			D. Viết truyện ngắn gửi đăng báo.
Câu 106: TH–B7
Công dân không thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?
A. Đóng góp ý kiến xây dựng hương ước làng xã.	
B. Phản ánh những bất cập của văn bản luật.
C. Giám sát việc thu chi phí thủy lợi nội đồng.	
D. Tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân xã.
Câu 107: TH – B5 – L11
Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực văn hóa thể hiện thông qua việc công dân các dân tộc được
A. dùng tiếng nói, chữ viết của mình.			B. bầu cử đại biểu Quốc hội.
C. tham gia quản lí Nhà nước.			D. vay vốn phát triển kinh tế.
Câu 108: TH – B4 – L11
 Nội dung nào sau đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?
A. Tiết kiệm chi phí sản xuất.				B. Thu hẹp quy mô kinh doanh.
C. Đẩy lùi tình trạng lạm phát.			D. Đầu cơ tích trữ tăng giá sản phẩm.
Câu 109: TH – B7
Công dân thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?
A. Phát hiện vụ việc tham nhũng.			B. Bị buộc thôi việc không rõ lí do.
C. Phát hiện nơi chôn giấu cổ vật.			D. Chứng kiến giải cứu nạn nhân.
Câu 110: TH – B6
Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể khi bắt người đang
A. cản trở việc giao hàng.				B. truy tìm tội phạm.
C. bắt cóc con tin.					D. thẩm vấn phạm nhân.
Câu 111 – B1: Ông D, chị P và anh M đến Sở Y tế X làm thủ tục đăng kí mở cửa hàng thuốc tân dược. Giám đốc Sở chỉ cấp giấy chứng nhận cho ông D và chị P vì hai người có đầy đủ giấy tờ theo quy định, còn anh M không được cấp giấy phép vì anh chưa đủ thời gian hành nghề. Điều này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Tính quyền lực bắt buộc chung.		B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính đề cao quyền lực cá nhân.		D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
	Nhân vật
	Đáp án
	Diễn giải

	Ông D và chị P, ông M làm thủ tục đăng kí mở cửa hàng thuốc tân dược.
	Tính quy phạm phổ biến.

	Việc làm thủ tục đăng kí mở cửa hàng thuốc tân dược là trách nhiệm của mọi công dân, nếu không đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật thì không được cấp phép, điều này phù hợp với các quy định của pháp luật.



Câu 112 – B6
Tại một siêu thị điện máy, anh T phát hiện M đang móc túi của chị Q, anh T liền xông ra bắt giữ M sau đó áp giải M đến chỗ bảo vệ siêu thị. Đi được một đoạn, M bất ngờ giật mạnh tay định tẩu thoát nhưng anh T đã nhanh chóng giữ lại được, đồng thời ngáng chân khiến M bị ngã gãy tay. Bực tức anh T đã nhờ người quay video phát trực tiếp trên facebook về quá trình áp giải M đến chỗ bảo vệ siêu thị. Anh T đã không vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về danh tính.	B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.	D. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm.
	Nhân vật
	Lý do không vi phạm

	Anh T
	T phát hiện M đang móc túi liền xông ra bắt giữ M sau đó áp giải M đến chỗ bảo vệ siêu thị, T đã nhờ người quay video về quá trình áp giải M đến chỗ bảo vệ siêu thị 
=> Trường hợp bắt người phạm tội quả tang thì ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến nơi có thẩm quyền giải quyết => Không vi phạm.

	Đáp án chung
	Bất khả xâm phạm về thân thể.



Câu 113 – B7
Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chị H đã đồng ý viết phiếu bầu hộ chị P đang bị gẫy tay theo ý của chị P. Trong lúc chị H viết phiếu bầu, chị C nhìn thấy phiếu của chị H cũng lựa chọn đại biểu giống với ý của chị P. Cùng lúc đó, bác D là nhân viên tổ bầu cử đến hướng dẫn và nhờ bà B bỏ phiếu cho người quen của mình nhưng bà B không đồng ý, sau đó bà ra khu vực riêng dành cho cử tri, lựa chọn đại biểu rồi bỏ phiếu vào hòm phiếu. Chị H và bà B cùng thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
A. Bình đẳng.		B. Công khai.	C. Trực tiếp.	             D. Bỏ phiếu kín.
	Nhân vật thực hiện
	Diễn giải

	Chị H
	- Tự viết phiếu bầu.
- Viết phiếu bầu hộ chị P đang bị gẫy tay theo ý của chị P.
=> Không vi phạm nguyên tắc trực tiếp.

	Bà B
	- Ra khu vực riêng dành cho cử tri, lựa chọn đại biểu rồi bỏ phiếu vào hòm phiếu.
=> Không vi phạm nguyên tắc trực tiếp.



Câu 114 – B4: Hai cơ sở chế biến thực phẩm của ông T và ông Q cùng xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường. Vì đã nhận tiền của ông T từ trước nên khi đoàn cán bộ chức năng đến kiểm tra, ông P trưởng đoàn chỉ lập biên bản xử phạt và đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến của ông Q. Bức xúc, ông Q thuê anh G là lao động tự do tung tin bịa đặt cơ sở của ông T thường xuyên sử dụng hóa chất độc hại khiến lượng khách hàng của ông T giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Ông P và anh G.					B. Ông T, ông Q  và anh G.
C. Ông T, ông Q và ông P.				D. Ông T và anh G.
	Nhân vật vi phạm
	Lý do vi phạm

	Ông T
	Cơ sở chế biến thực phẩm của ông T xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường

	Ông Q
	Cơ sở chế biến thực phẩm của ông Q xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường

	Ông P
	Ông P (trưởng đoàn) nhận tiền của ông T nên chỉ lập biên bản xử phạt và đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến của ông Q mà không xử phạt cơ sở của ông T.

	Đáp án chung
	Ông T, ông Q và ông P 


Câu 115: Bài 2
 Anh H là nhân viên sở X, trên đường đi làm về vì có nhiều biểu hiện nghi vấn nên anh V cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Không những không hợp tác, anh H có thái độ chống đối, đập vỡ thiết bị đo và có lời lẽ xúc phạm anh V, nên anh M tổ trưởng đã nhắc nhở và tát vào mặt anh H. Chứng kiến sự việc chị E một người dân kinh doanh gần đó đã quay clip ghi lại toàn bộ sự việc và tung lên mạng khiến uy tín của anh H bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bức xúc anh H đã thuê anh K đóng giả là khách hàng cần mua số lượng lớn hàng hóa mà chị E cung cấp sau đó đã hủy đơn hàng khiến chị E bị thiệt hại. Anh H và anh M đã vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
	Nhân vật vi phạm
	Lý do vi phạm

	Anh H
	có thái độ chống đối, đập vỡ thiết bị đo và có lời lẽ xúc phạm anh V 
=> Thực hiện hành vi không được làm.

	Anh M
	Anh M (tổ trưởng) đã nhắc nhở và tát vào mặt anh H.
=> Thực hiện hành vi không được làm. 

	Đáp án chung
	Tuân thủ pháp luật


Câu 116 – B2: P, T và M cùng buôn bán ma túy. Một hôm, M chở T đi giao ma túy cho G và V hút, đúng lúc đó công an ập tới bắt quả tang, tất cả vội vã bỏ chạy. V đã ngã vào xe của chị Q làm gãy gương xe, khi bị công an giữ lại V liền lấy dao ra tấn công làm một chiến sỹ công an bị thương. M và T  làm đổ gãy gánh hàng hoa của bà S đang bán dưới lòng đường. Những ai dưới đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?
A. T, M, V.		B. T, M, P, G.	    C. P, T, M và bà S.		D. M, G, P, V.
	Nhân vật vi phạm
	Lý do vi phạm

	T
	- T buôn bán, vận chuyển ma túy cùng M => Hình sự.
- M và T  làm đổ gãy gánh hàng hoa của bà S => Dân sự.

	M
	- M buôn bán, vận chuyển ma túy => Hình sự.
- M và T  làm đổ gãy gánh hàng hoa của bà S => Dân sự.

	V
	- V lấy dao ra tấn công làm một chiến sỹ công an bị thương => Hình sự.
- V đã ngã vào xe của chị Q làm gãy gương xe => Dân sự.

	Đáp án chung
	T, M, V.



Câu 117 – B5: Anh P người dân tộc thiểu số, là một sinh viên xuất sắc nên sau khi tốt nghiệp đại học anh được mời ở lại trường làm giảng viên nhưng anh lại muốn trở về để góp phần xây dựng quê hương của mình. Anh được Nhà nước cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để mở một khu du lịch sinh thái kết hợp với mở rộng làng nghề dệt thổ cẩm thu hút được nhiều khách du lịch và tạo việc làm cho nhiều người dân. Anh P được đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở nội dung nào sau đây?
A. Giáo dục.		B. Văn hóa.			C. Kinh tế.			D. Chính trị.
	Nhân vật
	Nội dung thực hiện
	Diễn giải

	Anh P
	Kinh tế
	Được Nhà nước cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để mở khu du lịch sinh thái kết hợp với mở rộng làng nghề dệt thổ cẩm thu hút được nhiều khách du lịch và tạo việc làm cho nhiều người dân.

	Đáp án
	Kinh tế



Câu 118 – B8: Trường THPT X tổ chức xây dựng thư viện chuẩn với nhiều đầu sách bổ ích và phát triển văn hóa đọc trong học sinh toàn trường. Học sinh trường X được đảm bảo thực hiện quyền phát triển ở nội dung nào sau đây?
A. Sáng tạo văn hóa.					B. Bồi dưỡng tài năng.
C. Cung cấp thông tin.				D. Tiếp nhận trợ cấp.
	Nội dung
	Đáp án
	Diễn giải

	Tổ chức xây dựng thư viện chuẩn với nhiều đầu sách bổ ích và phát triển văn hóa đọc trong học sinh toàn trường
	Cung cấp thông tin 
	Những việc làm trên của trường THPT X góp phần cung cấp thông tin cho học sinh toàn trường.



Câu 119 – B7: Ông B là Giám đốc, chị Y là kế toán, anh K là kiến trúc sư cùng làm việc ở Sở X, phát hiện ông B và chị Y thông đồng với nhau tham nhũng 3 tỉ từ ngân sách, anh C đã trao đổi với trưởng phòng tài vụ K. Biết chuyện, ông B đã kí quyết định điều chuyển anh C đến địa bàn công tác xa với mức lương thấp hơn. Anh K tính toán kĩ các hạng mục để tiết kiệm chi phí, giám sát kĩ công trình để bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công. Ông B muốn chuyển anh K sang công trình khác nên trong một lần có đoàn thanh tra về kiểm tra công trình, ông B đã đưa cho anh M trưởng đoàn thanh tra 20 triệu đồng để lập biên bản anh K đã thiết kế sai một vài chi tiết làm ảnh hưởng đến công trình. Khi nhận được biên bản, anh K rất bức xúc và lớn tiếng chửi anh M. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?
A. Ông B và anh M.					B. Ông B và chị Y.
C. Ông B, anh M và anh K.				D. Chị Y, anh K và anh C. 
	Nhân vật
	Diễn giải

	Bị khiếu nại
	Người bị khiếu nại ( đối tượng bị khiếu nại) là người có thẩm quyền ra các quyết định hành chính, hành vi hành chính làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác ( người có quyền khiếu nại)

	Ông B
	Ông B là người có thẩm quyền ( Giám đốc) Bị khiếu nại về hành vi kí quyết định điều chuyển anh C đến địa bàn công tác xa với mức lương thấp hơn

	Anh M
	Anh M (trưởng đoàn thanh tra) bị khiếu nại vì nhận 20 triệu đồng  của ông B để lập biên bản anh K đã thiết kế sai một vài chi tiết làm ảnh hưởng đến công trình

	Bị tố cáo
	Người bị tố cáo là mọi cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật mà để người khác ( đối tượng có quyền tố cáo) phát hiện và họ có thể tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật đó ( bị tố cáo)

	Ông B
	Ông B bị tố cáo về hành vi đã đưa cho anh M trưởng đoàn thanh tra 20 triệu đồng 

	Anh M

	Anh M (trưởng đoàn thanh tra) bị tố cáo vì nhận 20 triệu đồng  của ông B để lập biên bản anh K đã thiết kế sai một vài chi tiết làm ảnh hưởng đến công trình

	Đáp án chung
	Ông B và anh M.



Câu 120 – B6: Anh A và anh X có mâu thuẫn vì tranh chấp đất đai, lợi dụng hôm vợ chồng anh A không có nhà, anh X đã thuê anh N bắt cóc cháu P là con của anh A nhưng anh N có viêc bận đột xuất không đến. Anh X đã bắt cháu P nhốt vào một nhà hoang và nhờ em trai là T canh giữ. Chị H là hàng xóm phát hiện việc này đã báo cho vợ chồng anh A biết. Anh A vô cùng tức giận nảy sinh ý định bắt cóc con anh X nhưng vợ anh A đã khuyên anh không nên làm vậy vì trẻ con không có lỗi. Anh A đã vác gậy sang nhà đánh anh X bị trọng thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Anh X và anh T.	B. Anh N và anh T.
C. Anh X, anh T và anh A.	D. Anh T, anh X và anh N.
	Nhân vật vi phạm
	Lý do vi phạm

	Anh T
	Anh X đã bắt cháu P nhốt vào một nhà hoang và nhờ em trai là T canh giữ

	Anh X
	Anh X đã bắt cháu P nhốt vào một nhà hoang và nhờ em trai là T canh giữ

	Đáp án chung
	Anh X và anh T 



---------------HẾT--------------



Trang 75
